NGUYÊN MINH NGỌC 


HỦI - DẮP VỀ 
BŨ LUẬT HÌNH "|| 


HỈỈ: MUỚP 0N HỦN 
Kñ HỘI 0U NGHĨA VI NRM 


(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01-7-2000) 


NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI 


HỎI - ĐÁP VỀ 
BỘ LUẬT HÌNH SỰ 
CA NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


(] 

À 
VI LLW 
⁄⁄ " 


uyên „t4 ®ax ý LÀN. 


NGUYÊN MINH NGỌC 


HỎI ĐÁP VỀ 
BỘ LUẤTT HÌNH SỰ 


CỦA NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


(ÁP ĐỤNG TỪ NGÀY 01-07-2000) 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP ĐỒNG NAI 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hột nước Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt Nam: khóa X dã thông qua Bộxuật Hình sự 
mới của nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam (gọi tắt là 
Bộ luật hình sự năm 1999). Bộ luật Hình sự nền: 1999 có hiệu 
tực thị hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000. 


Bộ luật Hình sự là một công cụ sắc bén của Nhà nước 0à 
nhân dán, có 0at ?rò 0à tác dụng to lớn trong công cuộc báo Uệ 
những thành qud cúa cách mạng, bdo 0uệ chê độ xã hột chú 
nghĩa, bảo uệ an nình quốc gia 0à trật tự an toàn xã hội, bdo 
Uuệ quyền, lợi ích hợp pháp cúa công dán, đấu tranh chống uà 
phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực 0uào sự nghiệp xáy 
dựng chú nghĩa xã hột 0à bdo 0uệ uững chắc Tô quốc Việt Nam 
xã hột chú nghĩa. 


la đời trong điều hiện Đảng uà Nhà nước ta chú trương 
xáy dựng nền binh tế thị trường có sự quản lý cúa Nhà nước 
theo định hướng xã hội chú nghĩa, đặt ra một mặt phái xây 
dựng một khung pháp luật hoàn chính nhằm bhuyến khích, 
phút huy mạnh mẽ các yếu tố tích cực cúa nên hình tê thị 
trường, mặt khác phải dịnh rõ những điều ngh:êm cấm 0ởơi cúc 
chế tài nghiêm bhốc không chí 0ê hành chính, dán sự, mà có 
Uê hình sự nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ dầu uà sứ lý 
nghiêm mình những mặt trái, trêu cực cúa cơ chế đó, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã bế thừa có chọn lọc những tình hoa 
trong quód trình xây dựng phúp luật hình sự cua đất nước, hết 
hợp uới truyền thống dân tộc, tham khảo những bình nghiệm 
phòng chống tội phạm của các nước tiến tiến trên thế giới, ứng 
dụng thành qud cúa hhoa học hình sự dê sứa đôi, bố sung Bộ 
luật Hình sự năm 1985 uà quy định những !ôi danh cần được 
sứ lý nghiêm khốc trong nên bình tế thị trường. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được đông đáo bạn đọc, các 
nhà nghiên cứu trong 0uà ngoài nước quan tâm thco dõi. Xuất 
phát từ tình hình trên Nhà xuất bán Đồng Nơi cộng túc Uuới 
luật gia Nguyễn Minh Ngọc, công tác tại Trường Cán bộ tòa 
án, Tòa án nhân dán tối cao cho xuất bản cuôn: " HOI - ĐÁP 
VẺ BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÀ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” 

Cuốn sách được uiết trên cơ sở đặt câu hỏi 0uà trả lời từng 
uấn đề giúp bạn đọc nắm bắt nhanh chóng những uấn đề mới 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 so uới Bộ luật Hình sự 1985. 

Cuốn sách có thế chưa đáp tứng được yêu cầu cúa bạn đọc, 
Nhà xuất bản nong nhận được ý hiến đóng góp cúa bạn đọc 


để lần tát bản sau cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn. 


NHÀ XUẤT BAN ĐỒNG NAI 


PHẦN THỨ NHẤT 


SỰ GẦN THIẾT VÄ NHỮNG QUAN ĐIỂM 
°HÍ ĐẠ0 XÂY DỰNG BỘ LUẬT 
HÌNH SỰ MỨI 


Câu I. Vì sao Nhà nước ta sửa đối Bộ luột Hình sự năm 
1985? 
Trả lời: 

Bộ luật Hình sự được Quốc hội nước ta thông qua ngày 27- 
06-1985 và có hiệu lực thi hành ngày 01-01-1986 (gọi tắt là Bộ 
luật Hình sự năm 1985) trên cơ sở pháp điền hóa các văn bản 
pháp luật hình sự của Nhà nước ta ban hành từ những năm 
đầu của chính quyền cách mạng đến giữa những năm 80, cũng 
như thể chế hóa chính sách hình sự của Nhà nước ta trong 
thời kỳ cá nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội. Pháp luật 
hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà 
nước và nhân dân, có vai trò và tác dụng to lớn trong công 
cuộc bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xả 
hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cúa công dân, đấu tranh 


1? (Trong cuốn sách này có sử dụng Ban thuyết minh về dự án Bộ luật 
Hình sự (sửa đói), Bộ Tư pháp, Hà Nội tháng 2 năm 1999), - 


chống và phòng ngừa tội phạm, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 


Bộ luật Hình sự năm 1985 được ban hành trước ngày 
Đảng cộng sản Việt Nam đề ra đường lôi đổi mới và được Nhà 
nước cụ thể hóa “đường lối đó thành Hiến pháp năm 1992, vì 
vậy Bộ luật Hình sự năm 1985 chưa có điều kiện thể chế hóa 
đường lôi Đôi mới của pc được thể hiện trong Hiến pháp 
nằm 1992. 


Trong những năm qua, công cuộc Đổi mới đã đưa lại 
những thay đổi sâu sắc, căn bản và toàn diện trên mọi mặt 
đời sống đất nước, đặc biệt là đời sống kinh tế và dân chủ. 
Chính trong tình hình đó Bộ luật Hình sự 1985 dù đã được 
sửa đổi, bổ sung một số lần'”' nhưng vẫn đang còn những điểm 
bất cập, cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu đấu tranh phòng, chông tội phạm một cách có hiệu quả. 


Đường lôi xây dựng nên kinh tế thị trường có sự quản lý 
cua Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và 
Nhà nước ta, đặt ra một mặt phải xây dựng một khung pháp 
luật hoàn chỉnh nhằm khuyến khích, phát huy mạnh mẽ các 
yếu tô tích cực của nền kinh tế thị trường, mặt khác phải định 
rõ những điều nghiêm cấm với các chế tài nghiêm khắc không 
chỉ về hành chính, dân sự, mà cả về hình sự nhằm phòng 
ngừa, ngăn chặn từ đầu và xứ lý nghiêm minh những mặt trái, 
tiêu cực của chế độ đó. Do Bộ luật Hình sự ra đời trong điều 
kiện của nền kinh tế hiện vật, kế hoạch hóa, tập trung, bao 
cấp, chưa có nhiệm vụ và chưa thể quy định những tội danh 


# (Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung đến lần thứ tư (tháng 12-1989, tháng 8- 
1991, tháng 12-1992 và tháng 5-1997). 


cần được xử lý nghiêm khác của nền kinh tế thị trường. 


Nhiệm vụ xây dựng một nền kinh tế hành chính nhà 
nước trong sạch, lành mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, chống mọi 
biểu hiện quan liêu, tham nhũng; yêu cầu bảo vệ các quyền tự 
do, dân chủ của công dân, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, 
chống mọi biểu hiện của các tệ nạn xã hội; nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh, quốc phòng trong điều kiện mở rộng giao lưu, hợp 
tác, hội nhập khu vực và thế giới, phòng chống diễn biến hòa 
bình, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, vấn đề nhân quyền 
chông phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, cũng như 
trước những diễn biến phức tạp, có phần gia tăng của tình 
hình tội phạm, nhất là các tội phạm về kinh tế, tham nhũng, 
ma túy và một số tội phạm khác, cũng như trước yêu cầu bức 
xúc của bao vệ môi trường sinh thái, đang đòi hỏi Bộ luật 
Hình sự phải được xem xét một cách toàn diện và phải được 
sửa đổi bổ sung một cách cơ bản để kịp thời thể chế hóa chính 
sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới, 
bảo đảm hiệu quả cao của cuộc đấu tranh phòng và chông tội 
phạm. 


Mặt khác, kỹ thuật lập pháp của Bộ luật Hình sự năm 
1985 còn có những hạn chế nhất định; nhiều tội danh quy 
định quá chung; bố cục một số chương, điều chưa thật hợp lý; 
nhiều hành vi phạm tội với tính chất và mức độ nguy hiểm 
khác nhau nhưng được để trong cùng một điều luật, một tội 
danh với một chế tài xử phạt; khung hình phạt trong nhiều 
điều luật lại quá rộng làm cho hiệu quả xử lý ngay trong luật 
đã không nghiêm. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả 
công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm. 

Xuất phát từ tình hình trên, việc sửa đổi, bổ sung một 
cách cơ bản, toàn diện Bộ luật Hình sự trở thành một đòi hỏi 
khách quan và cấp thiết của hoạt động lập pháp và áp dụng 
pháp luật của Nhà nước ta trong thời kỳ đây mạnh công 
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nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tiến trình phát huy 
nộ! lực, hội nhập khu vực và thế giới. 


Câu 2. Bộ luật Hình sự răm 1999 được xây dụttg dựa 
trên nhữntg quan điểm chỉ đạo nào? 


Trả lời: 
Bộ luật Hình sự được xây dựng trên các quan điểm chỉ 
đạo cơ ban sau đây: 


Một là tiến hành sửa đôi một cách cơ bản, toàn diện Bộ 
luật Hình sự để tiếp tục thể chế hóa đường lối đổi mới của 
Đảng về mặt hình sự trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính 
trị, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng và đối ngoại nhằm 
bao đảm ốn định xã hội về mặt chính trị, bảo vệ vững chắc 
thành qua cách mạng, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, các quyền tự do, dân chủ của công dân, tôn trọng quyền 
con người, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bao vệ môi trường sinh 
thái, thiết lập trật tự kỷ cương trong quản lý kinh tế, quản lý 
xã hội, phục vụ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, đấu tranh phòng và chông tội phạm 
một cách tích cực và có hiệu quả; 


Hai là trên cơ sở tổng kết thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình 
sự năm 1985 vào cuộc sống kinh tế-xã hội, kế thừa và phát 
triên những bài học đấu tranh phòng, chống tội phạm ở nước 
ta trong mnây chục năm qua và có dự kiến tình hình, diễn 
biên của tội phạm trong thời gian tới; 

Ba là kết hợp tính dân tộc với tính thời đại; tham khảo 
có chọn lọc kinh nghiệm đấu tranh phòng, chông tội phạm của 
các nước trên cơ sở kế thừa và phát triển những thành tựu của 
khoa học hình sự nước ta; 


Bốn là Bộ luật Hình sự năm 1999 được xây dựng theo 
hướng thê hiện tỉnh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết 
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đâu tranh phòng, chống tội phạm, với phương châm giáo dục, 
phòng ngừa là chính kết hợp với răn đe, giữ nghiêm ky cương, 
đề cao tính nhân đạo xã hội chủ nghĩa, bản chất ưu việt của 
chế độ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh tông hợp của các 
cơ quan bảo vệ pháp luật, của các tổ chức, đoàn thê xã hội và 
mọi công dân trong đâu tranh phòng, chống tộ: phạm; 


Năm là việc quy định và áp dụng chê tài hình sự phải 
vân dụng thích hợp các biện pháp kinh tế, hành chính, giam 
giữ cải tạo và quản lý giáo dục tại cộng đồng dân cư đề đạt 
hiệu quá cao nhất với từng người phạm tội, tránh khuynh 
hướng nặng về phạt tù. 


Sưu là xây dựng Bộ luật Hình sự năm 1999 trên cớ sơ 
triệt để tuân thủ các nguyên tắc của Luật hình sự như: pháp 
chế, dân chú, nhân đạo, bình đăng, cá thê hóa trách nhiệm 
hình sự và hình phạt, bảo đảm tôn trọng các điều ước quốc tê 
mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia. 
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PHẦN THỨ HAI 


PHẨN CHUNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 


Cáu 3. Dựa trên cơ sở nào để bố cục phần chung của Bộ 
luột Hình sự năm 1999? 


Trả lời: 
Phần chung Bộ luật Hình sự 1999 được bố cục dựa trên 
các cơ sơ sau đây: 


1. Kế thừa có chọn lọc những điều khoản trong phần 
chung của Bộ luật Hình sự 1985 phù hợp với thực tiễn đấu 
tranh phòng chông tội phạm. 


Trên cơ sơ tông kết thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự 
năm 1985 và trong quá trình nghiên cứu sửa đối, bồ sung Bộ 
luật Hình sự này, nhận thấy rằng, những quy định của Phần 
chung thê hiện những nguyên tắc chung, nguyên tắc cơ bản, 
lâu dài của chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta và 
cua khoa học pháp lý hình sự xã hội chủ nghĩa. 

Qua thực tế gần 15 năm thi hành, đấu tranh và phòng 
chống tội phạm, về cơ bản những quy định của phần chung Bộ 
luật Hình sự vân còn chứng tỏ tính đúng đắn và giữ được 
những giá trị chung về mặt chính trị-xã hội cũng như về mặt 
khoa học pháp lý. 

2. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn việc áp dụng Bộ luật 
Hình sự 1985. 


Qua tông kết việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1985 vào 
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cuộc sống chúng ta nhận thấy có nhiều điểm chưa đáp ứng 
được với tình hình mới, cũng như còn nhiều bất cập trong kỳ 
thuật lập pháp. Chính vì vậy để hoàn chỉnh hơn, phần chung 
của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được xây dựng trên cơ sở 
sửa đối, bổ sung một cách toàn diện phần chung Bộ luật Hình 
sự 1985. Việc sửa đổi tập chung vào các vấn đề sau đây: 


Một là sứa đồi bố cục của phần này cho hợp lý hơn. Ví dụ, 
tên Chương VI của Bộ luật Hình sự năm 1985 là "Việc quy 
định hình phạt, miễn giam hình phạt” nhưng nội dung của 
Chương lại bao trùm cá những vấn đề không phải là quyết 
định hình phạt và miễn, giảm hình phạt, chăng hạn như vấn 
đề thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thi hành 
án, xóa án tích. Chương V[III với tên gọi những quy định đôi 
với quân nhân phạm tội" có 4 điều luật thì trong đó có hai 
điều quy định hình phạt đối với quân nhân phạm tội: hình 
phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội và hình phạt tước 
danh hiệu quân nhân (Điều 70 và Điều 71). Tuy hình phạt 
trên chỉ áp dụng với chủ thể tội phạm là quân nhân, hai hình 
phạt này vân là bộ phận thuộc hệ thông hình phạt của pháp 
luật hình sự Việt Nam, do vậy hai hình phạt này đã được đưa 
vào Chương IV- Hình phạt của Bộ luật Hình sự năm 1999. 
Điều 69 Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định Về việc hoãn, 
miễn chấp hành hình phạt tù đối với quân nhân thì chưa đủ vì 
mới chỉ ghi nhận trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù do 
nhu cầu công vụ, chứ chưa bao hàm được cả những trường hợp 
hoãn chấp hành hình tù phạt do nhu cầu công vụ, chứ chưa 
bao hàm được cả những trường hợp hoãn chấp hành hình phạt 
tù do nhu cầu sức khỏe, hoàn cánh gia đình.v.v. Bộ luật Hình 
sự năm 1999, quy định điều luật mới về hoãn chấp hành hình 
phạt tù chung cho tất cá các chủ thể phạm tội là quân nhân 
hay không là quân nhân (Điều 61). 


Hai là sửa đổi mang tính chất cụ thể nhằm mục đích 
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quán triệt quan điểm giáo dục, phòng ngừa tội phạm hoặc 
thông nhất trong việc vận dụng pháp luật.v.v.v. 


Cáu 4. Phần chung của Bộ luật Hình sự 1999 được bố 
cục như thế nào? 
Trả lời: 


Phân chung Bộ luật Hình sự năm 1999 đã bố cục theo 
hướng tách nội dung của Chương VI Bộ luật Hình sự năm 
1985 thành 83 Chương mới là Chương IV- Thời hiệu truy cứu 
trách nhiệm hình sự - Miễn trách nhiệm hình sự, Chương 
VIII- Thời hiệu thị hành bản án- Miễn trách chấp hành hình 
phạt - Giảm thời hạn chấp hành hình phạt; và Chương IX- 
Xóa án tích, đồng thời bỏ Chương VIII của Bộ luật Hình sự 
năm 1985- Những quy định đôi với quân nhân phạm tội. 


Như vậy, phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm 
có 10 chương với 77 điều, được bố cục như sau: 


Chương I; Điều khoản cơ bản (Từ Điều 1 đến Điều 4) 


Chương IĨ; Hiệu lực của Bộ luật Hình sự (Từ Điều 5 đến 
Điều 7) 


Chương III; Tội phạm (Từ Điều 8 đến Điều 22) 

Chương IV; Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 

- Miễn trách nhiệm hình sự (Từ Điều 23 đến Điều 25) 
Chương V; Hình phạt (Từ Điều 26 đến Điều 40) 

Chương VỊ; Các biện pháp tư pháp (Từ Điều 41 đến Điều 


Chương VII; Quyết định hình phạt (Từ Điều 45 đến Điều 


. Chương VỊII; Thời hiệu thì hành án- 
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Miễn chấp hành hình phạt- 


Giảm thời hạn chấp hành hình phạt (Từ Điều 55 đến 
Điều 62) 


Chương IX; Xóa án tích (Từ Điều 63 đến Điều 67) 


Chương X; Những quy định đối với người chưa thành niên 
phạm tội. (Từ Điều 68 đến Điều 77) 


Cáu 5ð. Nhiệm ụ của Bộ luật Hình sự được quy định 
rhhư thế nào? 


Trả lời: 

Bộ luật Hình sự năm 1985 luôn thể hiện rõ nét nguyên 
tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Trong chính sách hình sự của 
Đang và Nhà nước ta. Nhiệm vụ chung, bao quát của Bộ luật 
Hình sự là phòng ngừa, ngăn chặn từ đầu hành vi phạm tội 
không cho xấy ra, khi đã xấy ra thì đôi với người phạm tội, 
việc áp dụng hình phạt chú yếu là nhằm giáo dục họ trở thành 
người có ích cho xã hội, thông qua trừng trị để giáo dục, cải 
tao. 


Để khuyến khích người phạm tội hoàn lương, ăn nãn hối 
cải Bộ luật Hình sự có nhiều quy định nhằm tạo điều kiện cho 
họ tự cải tạo như quy định về miễn trách nhiệm hình sự, miễn 
hình phạt, quy định về miễn trách nhiệm hình phạt tù có điều 
kiện (án treo).v.v... Trong hệ thông hình phạt, có nhiều hình 
phạt không tước tự do như cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không 
giam giữ. Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù chung thân 
và tư hình chỉ được phép áp dụng trong những trường hợp đặc 
biệt nghiêm trọng và phạm vi cũng chỉ có giới hạn nhất định. 
Tất cá những quy định đó thể hiện bản chất ưu việt của chê độ 
xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở thừa kế và phát huy những truyền 
thông tốt đẹp của dân tộc ta. 
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Thực tiễn áp dụng các quy định này của Bộ luật Hình sự 
vào cuộc đấu tranh phòng, chông tội phạm còn chưa được tốt. 
Công tác phòng ngừa tội phạm còn bị coi nhẹ. Vai trò của 
nhân dân và các đoàn thê xã hội trong công tác phòng ngừa 
tội phạm và giáo dục, cải tạo người phạm tội chưa được phát 
huy đầy đủ hoặc thậm chí chưa được phát huy. Các hình phạt 
không tước tự do chưa được chú trọng đúng mức nên hiệu quả 
chưa cao, từ đó lại dẫn đến khuynh hướng lạm dụng việc áp 
dụng hình phạt tù là một trong những nguyên nhân gây ra 
tình trạng quá tải trong hệ thông trại giam hiện nay. 


Đê khắc phục tình trạng này, Bộ luật Hình sự năm 1999 
đã quán triệt quan điểm lấy giáo dục, phòng ngừa là chính, 
kết hợp với răn đe, giữ nghiêm ký cương; đề cao tình thần 
nhân đạo xã hội chủ nghĩa, bản chất ưu việt của chế độ xã hội 
chủ nghĩa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy vai 
trò của quần chúng và các đoàn thể nhân dãn chủ động tham 
gia phòng, chông tội phạm. Trên tỉnh thần đó, Điều luật quy 
định về nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999 đã thay cụm từ "chông và phòng ngừa tội phạm” 
bằng cụm từ "phòng ngừa và chông tội phạm”. Tư tướng này 
cũng được thể hiện trong những chế định của Phần chung 
củng như trong các quy định về tội phạm cụ thể thuộc Phần 
Các tội phạm. Bộ luật Hình sự năm 1999, đã tăng cường các 
hình phạt không tước quyền tự do thông qua việc mở rộng 
phạm vi áp dụng của các hình phạt tiền là hình phạt chính 
đôi với các tội phạm kinh tế, tội xâm phạm trật tự an toàn 
công cộng và các tội phạm trật tự quản lý hành chính, đồng 
thời bố bớt hình phạt tử hình trong một số tội phạm xét thấy 
về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không nghiêm 
trọng đến mức phải tước quyền sống của người phạm tội. 


Theo Điều 1 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Bộ luật Hình 
sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chú nghĩa, quyền làm chủ 
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của nhân dân, bảo vệ quyền bình đảng giữa đồng bào các dân 
tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tố chức, bao vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, 
chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức 
tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm. 


Câu 6. Nguyên tắc xử lý tội phạm được quy định trong 
Bộ luậột Hình sự 1999 như thế nào? 
Trả lời: 

Với mục đích giáo dục người phạm tội trơ thành người có 
ích cho xã hội và đê trách gây cam giác có sự miệt thị, định 
kiên, thiếu khách quan, trong đường lôi xử lý đối với người 
phạm tội, tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy 
định về Nguyên tắc xử lý đã sử dụng từ "người" thay cho từ 
"kẻ" đã sử dụng trước đây trong điều luật tương ứng của Bộ 
luật Hình sự năm 1985. 


Người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp cũng được Bộ 
luật Hình sự năm 1999 đưa vào đối tượng cần phải bị nghiêm 
trị. Việc quy định này là hết sức đúng đắn và cần thiết, vì đây 
là những người có nhân thân xấu, chuyên lấy việc phạm tội 
làm nghề sông chính hoặc tạo nguồn thu nhập chính. Những 
trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp là những 
trường hợp phạm tội có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã 
hội cao. Do vậy, yếu tô này không chỉ được quy định là tình 
tiết tăng nặng định khung trong một sô điều luật, mà còn 
được quy định là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 


Việc xứ lý tội phạm được Bộ luật Hình sự 1999 quy định 
thành 5 nguyên tắc sau đây: 


Thư nhất, Mọi hành vị phạm tội phải được phát hiện kịp 
thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. 


Thư hai, Mọi người phạm tội đều bình đăng trước pháp 
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luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, 
thành phần, địa vị xã hội. : 


Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố, 
chông đôi, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ 
đoạn xảo quyệt, có tố chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý 
gây hậu qua nghiêm trọng. 


Khoan hồng đôi với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố 
giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự 
nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. 


Thứ ba, Đối với lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối 
cải, thì có thê áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao 
họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục. 


Thứ tư, Đôi với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp 
hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở 
thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét 
đê giam việc chấp hành hình phạt. 


Thứ năm, Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo 
điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng 
đồng, khi có đu điều kiện do luật định thì được xóa án tích. 


Cáu 7. Bộ luột Hình sự quy định thêm cơ quan nào có 
trách nhiệm dâu tranh phòng uà chống lội 


phạm? ¬ 2 , 7⁄Z ⁄ ;) 20v) 
( Í 
Trảlờ: — ( 1 ú -! ⁄%⁄4 

Thực tiên đâu tranh phòng, chông tội phạm trong những 
năm qua và theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì 
ngoài các cơ quan Công an, Kiêm sát, Tòa án, Tư pháp, Thanh 
tra, còn có một sô lực lượng khác có vai trò tích cực trong công 
tac này như Bộ đội biên phòng, Hai quan, Kiểm lâm. Do vậy, 
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khoản 1 Điều 4 Bộ luật Hình sự năm 1999, ngoài việc quy 
định các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, 'ư pháp, Thanh 
tra có trách nhiệm thi hành đây đủ chức năng, nhiệm vụ của 
mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà 
nước, các tô chức xã hội và công dân đâu tranh chông và 
phòng ngừa tội phạm, giám sát và giáo dục người phạm tội 
còn quy định thêm "uà các cơ quan hữu quan khác". Việc bố 
sung cụm từ “0à các cơ quan hữu quan khác" là nhằm quy 
định đầy đủ các cơ quan, tô chức có nhiệm vụ phòng và chống 
tội phạm, cùng như phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng 
Hình sự. 


Câu 8. Hiệu lực uê không gian trong Bộ luật Hình sự 
nàm 1999 được quy dịnh như thê nào? 


Tra lời: 


Hiệu lực về không gian được Bộ luật Hình sự quy định tại 
Điều 5 và Điều 6. Theo Điều 5 thì Bộ luật Hình sự được áp 
dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thô 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đối với người nước 
ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chú nghĩa 
Việt Nam thuộc đối tượng được hương các quyền miễn trừ 
ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theo 
pháp luật Việt Nam, theo các điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xã hội chú nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc 
theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ 
được giải quyết bằng con đường ngoại giao. - 


Điều 6 quy định công dân Việt Nam, người không quốc tịch 
thường trú ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghia Việt Nam phạm 
tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ 
luật này. Người nước ngoài phạm tội ở ngoài lãnh thô nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu trách 
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nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong những 
trường hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 


Câu 9. Hiệu lực uê thời gian trong Bộ luật Hình sự răm 
1999 được quy dịnh như thể nào? 
Trả lời: 

Điểm đặc biệt của việc quy định hiệu lực về thời gian 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999, là thể hiện nguyên tắc nhân 
đạo cao của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chế định hiệu lực về thời 
gian đã mớ rộng phạm vi các điều luật có hiệu lực hồi tố bao 
gồm tất cả những điều luật có những quy định có lợi cho bị cáo 
như xóa bó một hình phạt, xóa bỏ một tình tiết tăng nặng, 
quy định một tình tiết giảm nhẹ mới.v.v... (khoản 3 Điều 7), 
mà không chỉ bó hẹp ở các điều luật "xóa bỏ một tội phạm 
hoặc quy định một hình phạt nhẹ hơn” như quy định trước đây 
cua Bộ luật Hình sự năm 1985. Cụ thể: "Điều luật xóa bỏ một 
tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định 
một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới: hoặc mở 
rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, 
miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các quy định 
khác có lợi cho người phạm tội, thì được áp dụng đối với hành 
vi pham tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi 
hành", đồng thời phạm vi các điều luật không được áp dụng 
hiệu lực hồi tố cũng được mở rộng một cách tương ứng, bao 
gồm tất cá các điều luật có những quy định bất lợi cho bị cáo. 
Cụ thê : "Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt 
nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vi 
áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
giam hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi 
cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi 
phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi 
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hành” (khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999). : 


Quán triệt tỉnh thần nhân đạo chung trong Pháp luật 
Hình sự, khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã không 
quy định cụm từ "trừ trường hợp luật quy định khác” như 
trong điều luật tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1985. Mục 
đích của việc loại bỏ này là nhằm không có trường hợp vận 
dụng một điều luật có những quy định bất lợi cho bị cáo, nếu 
hành vi phạm tội được thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu 
lực thi hành. 


Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Nghị quyết số 
32/1999/QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự 1999. Nghị 
quyết quy định: 


1. Kê từ ngày 01 tháng 7 năm 2000, Bộ luật Hình sự được 
áp dụng như sau: 


a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự được áp dụng 
đê điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực 
hiện hành vì phạm tội từ 0 giờ 00 ngày 01 tháng 7 năm 2000; 


b) Các điều luật xóa bỏ một hình phạt, một tình tiết tăng 
nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới 
hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối 
với cả những hành vị phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01 
tháng 7 năm 2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, 
đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đôi với người đang được 
xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa an tích; 

e) Các điều luật quy định một tội phạm mới, một hình 
phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình tiết tăng nặng 
mới hoặc hạn chế phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hinh phat, xóa án tích và các 
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quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không áp 
dụng đôi với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 
ngày 01 tháng 7 nàm 2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát 
hiện, đang bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang 
được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích; 
trong trường hợp này, vàn áp dụng quy định tương ứng của các 
văn bản pháp luật hình sự trước đây để giải quyết; 


d) Đối với những hành vi phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00. 
ngày 01 tháng 7 năm 2000 và đã có bản án, quyết định của 
Tòa án đã có hiệu lực của pháp luật, thì không được căn cứ vào 
những quy định của Bộ luật Hình sự này có nội dung khác so 
với các điều luật đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị 
giám đốc thẩm; trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ 
khác hoặc đã kháng nghị trước ngày 01 tháng 7 năm 2000, thì 
việc xét xử giám đốc thẩm phải tuân theo quy định tại điểm b 
và điểm c Mục này. 


2. Kể từ ngày Bộ luật hình sự này được công bố: 


a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người 
phạm những tội mà Bộ luật Hình sự này đã bỏ hình phạt tử 
hình, đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuôi khi phạm tội hoặc khi xét xử; 


b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người nêu 
tại điêm a Mục này nhưng chưa thi hành, thì không thi hành 
nừa và được chuyển xuống hình phạt cao nhất mà Bộ luật 
Hình sự này quy định đôi với hành vi phạm tội đó; trong 
trường hợp điều luật mới vẫn giữ hình phạt tử hình, thì đối 
với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, 
hình phạt từ hình đã tuyên được chuyển thành tù chung thân; 


c) Không xư lý về hình sự đối với người thực hiện hành vi 
mà Bộ luật Hình sự trước đây quy định là tội phạm nhưng Bộ 
luật Hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang 
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được điều tra, truy tô, xét xử thì đình chi; trong trường hợp 
người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang được 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa chấp 
hành hình phạt hoặc đang được hoàn thị hành án, thì họ được 
miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 


d) Không xư lý về hình sự đôi với người chưa thành nien 
từ đủ 14 tuôi đến dưới 16 tuôi về tội phạm có mức cao nhất cua 
khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được dieu 
tra, truy tố, xét xử thì phai đình chỉ; trong trường hợp người 
đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phản 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa chấp hành hình 
phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt; 


đ) Những người đà chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật Hình sự này không quy định là tội phạm nữa hoặc 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phat hoặc phần hình phạt 
còn lại theo điểm c và điêm d mục này, thì đương nhiên được 
xóa án tích. 


Câu 10. So dới Bộ luột Hình sự năm I9Số thì chương TH 
cúa Bộ luật Hình sự năm 1999 có những thay đồi 
øt? 

Trả lời: 

So với Chương TlII quy định về tội phạm của Bộ luật Hình 


sự năm 1985 thì về mặt bô cục của Chương này có mọt sô 
điểm sưa đôi như sau đây: 


Một là xuất phát từ quan điềm nhận thức tuôi chịu trách 
nhiệm hình sự là thời điểm bắt đầu có năng lực trách nhiệm 
hình sự của một người, do vậy vấn đề này không chỉ liên quan 


.. 


đến người chưa thành niên phạm tội mà có ý nghĩa trong việc 
xác định năng lực trách nhiệm hình sự của tội phạm, và vì thế 
cần phải được đặt trong Chương Tội phạm mới hợp lý. Vì vậy 
Bộ luật Hình sự năm 1999 đã đưa nội dung €ủa Điều 58 Bộ 
luật Hình sự năm 1985- Tuổi chịu trách nhiệm hình sự lên 
Chương này. 


Hai là, quy định một Điều luật mới về phạm tội trong 
tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích khác. 


Xuất phát từ nhận thức tình trạng không có năng lực 
trách nhiệm hình sự do bệnh lý, do tình trạng mất khả năng 
nhận thức và khả năng điều khiển hành vi do đang ở trong 
tình trạng say do dùng rượu hoặc chất kích thích khác là rất 
khác nhau, nếu quy định chung trong cùng một điều luật thì 
đề gây hiểu nhầm rằng tình trạng say do dùng rượu hoặc chát 
kích thích khác cùng một tính chất với tình trạng trên, mặc 
dù không được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà trái lại, 
"người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chất 
kích thích khác” trong trường hợp nhất định phải được xem 
như một tình tiết tăng nặng định khung. 


Ba là, tách Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 1985 thành hai 
điều luật mới là: Điều 17- Chuẩn bị phạm tội và Điều 18 - 
Phạm tội chưa đạt. Nội dung*hai điều luật này hoàn toàn độc 
lập, thê hiện hai giai đoạn phạm tội riêng biệt. 


Cáu 11. Khách thể xâm hại của tội phạm được quy định 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 như thế nào? 
Trả lời: 


Theo Luật hình sự Việt Nam, những quan hệ xã hội được 
coi là khách thê bảo vệ của luật hình sự là những quan hệ xã 
hội được xác định trong Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 1999 cụ 
thê: khách thể bảo vệ của luật hình sự là độc lập, chủ quyền. 
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thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, chế độ chính trị, chế 
độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 
xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích 
hợp pháp khác của công dân, cũng như những lĩnh vực khác 
của trật tự pháp luật xả hội chú nghĩa. 


Cáu 12. Bộ luật Hình sự năm 1999 đã chỉa tội phạm 
thành máy loại? 
Trả lời: 

Bộ luật Hình sự năm 1999 đã căn cứ vào tính chất và mức 
độ nguy hiểm của tội phạm phân thành bốn loại tội phạm là: 
Tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm 
rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; 


- Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
không lớn cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung hình 
phạt đôi với tội phạm ấy được quy định là đến ba năm tù; 


- Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn 
cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung hình phạt đối với 
tội phạm ấy được quy định là đến bầy năm tù; 


- Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
rất lớn cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung hình phạt 
đối với tội phạm ấy được quy định là đến mười lăm năm tù; 


- Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy 
hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức độ cao nhất của khung 
hình phạt đối với tội ấy được quy định là trên mười lăm năm 
tù, chung thân hoặc tử hình. 


Việc đôi mới cách phân loại tội phạm trong Bộ luật Hình 
sự lần này không chỉ có ý nghĩa đối với việc hoàn thiện nhiều 
quy phạm pháp luật thuộc Phần chung của Bộ luật Hình sự 
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như quy định về quy tắc xứ lý hình sự, tuổi chịu trách nhiệm 
hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, thời hiệu thì 
lành bản án, điều kiện áp dụng một số hình phạt hoặc biện 
pháp tư pháp, tái phạm, tái phạm nguy hiểm, xóa án tích, 
v.v.. mà còn là cơ sở để cụ thê hóa trách nhiệm hình sự và để 
xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thế thành nhiều khung 
tren cơ sơ căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiếm cho xã 
hội của hành vị phạm tội. Việc phân: loại tội phạm quy định 
trong Bộ luật Hình sự mới này còn có ý nghĩa đối với việc quy 
định hình phạt tiền trong các tội phạm cụ thể, như đối với các 
tội phạm, ít nghiêm trọng về kinh tế, xâm phạm trật tự công 
cộng, trật tự quản lý hành chính, thì hình phạt cao nhất là 
hình phạt tiên, đối với tội phạm nghiêm trọng thuộc lĩnh vực 
neu trên thì Bộ luật Hình sự quy định lựa chọn hai hình phạt 
chính là hình phạt tiên và hình phạt tù có thời hạn. Tuy 
nhiên, hình phạt tiên không được quy định là hình phạt chính 
đôi với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt ngh:êm trọng. 

Phân loại tội phạm như trên cũne .“ ý nghĩa đối với việc 
xay dựng một sô quy định của các ngành luật có liên quan đến 
vân để trách nhiệm hình sự hư chế định tạm giam, xét xứ 
theo thủ tục rút gọn v.v. trong Luật tố tụng hình sự. 


Cáu 13. Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉa lỗi cố ý phạm tội 
thành hi hình thức nhằm mục dích gì? 
Trả lời: 

Điều 9 Bộ luật Hình sự năm 1999 được cơ cấu thành hai 
khoan quy định vẻ hai hình thức lỗi cố ý trực tiếp và cố ý gián 
tiêp. 

- Cô ý trực tiếp là trong trường hợp người phạm tội nhận 
thức rõ hành vị của mình là nguy hiểm cho xã hội, thây trước 
hạu qua cua hành vị đó và mong muốn hậu quả xảy ra. 
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- Cố ý gián tiếp là trong trường hợp người phạm tội nhận 
thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước 
hậu qua của hành vi đó có thê xây ra tuy không mong muốn 
hậu quá xảy ra nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xay 
ra. 

Việc phân biệt lỗi cố ý trực tiếp và cố ý gián tiếp có ý 
nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ 
nguy hiêm của tội phạm để từ đó xác định hình phạt thích 
đáng, bơi vì trong trường hợp, nếu các tình tiết khác của tội 
phạm đều giông nhau thì tội phạm được thực hiện do cố ý trực 
tiếp nguy hiểm hơn so với tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý 
gián tiếp và phải được xử lý nghiêm khắc hơn. 


Câu 14. Bộ luật Hình sự năm 1999 chỉa lôi uô ý phạm tội 
thành hai hình thức nhằm mục dích gì? 


Trả lời: 

Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 1999 được cơ cấu thành hai 
khoản quy định về hai hình thức lỗi vô ý phạm tội: vô ý vì cầu 
tha và vô ý vì quá tự tin. 

1 Vô ý cầu thả là trong trường hợp người phạm tội tuy 
thấy trước hành vi của mình có thê gây hậu qua nguy hại cho 
xã hội, nhưng cho rằng hậu quá đó sẽ không xây ra hoặc có 
the ngăn ngừa được; 


- Vô ý vì quá tự tin là trong trường hợp người phạm tội 
không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quá 
nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thê thấy 
trước hậu quá đó. 


Việc phân biệt lỗi vỏ ý vì câu tha và vô ý vì quá tự tin có 
ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tính chất, mức độ 
nguy hiểm của tội phạm đê từ đó xác định hình phạt thích 
đáng, bởi vì trong trường hợp, nêu các tình tiết khác cua tội 
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phạm đều giống thì tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý vì cấu 
thả nguy hiểm hơn so với tội phạm được thực hiện do lỗi vô ý 
vì quá tự tin phải được xử lý nghiêm khắc hơn. 


Câu lã. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự trong Bộ luật 
Hình sự năm 1999 được quy định như thế nào? 
Trả lời: 

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự về cơ bản được giữ nguyên 
như quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985, theo đó người từ 
14 tuôi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm 
hình sự về những tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm 
rát nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, còn 
người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về 
tội phạm. 


Cáu 16. Vì sưo Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh phạm 
tột trong tình trạng say do dùng rượu hoặc chát 
kích thích bhúc thành một diều luột độc lập? 

Trả lời: 

Nội dung của điều luật này được tách từ khoản 3 Điều 12 

Bộ luật Hình sự năm 1985 và viết theo hướng khẳng định. 

Điều luật quy định người phạm tội trong tình trạng say do 

dùng rượu hoặc chất kích thích khác thì "vẫn phải chịu trách 

nhiệm hình sự”. Quy định như vậy là nhằm tránh sự hiểu 
nhầm rằng tuy không được miễn trách nhiệm hình sự nhưng 
trường hợp này có thể được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 


Câu 17. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh như thế nào 
đối uớt hành uì chuẩn bị phạm tội? 
Trả lời: 
Chuẩn bị phạm tôi là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương 
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tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác đề thực hiện tội phạm. 
Người chuẩn bị phạm một tội rât nghiêm trọng hoặc một tội 
đặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về 
tội định thực hiện. 


Câu 18. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh như thế nào 
đối uới hành 0ì phạm tội chưa đọt ? 
Trả lời: 

Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 1999 được xây dựng từ nội 
dung của Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 1985, đồng thời bô 
sung một đoạn khăng định rằng “người phạm tội chưa đạt 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt”. Cụ thê 
Điều luật quy định: Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội 
phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên 
nhân ngoài ý muốn cua người phạm tội. 


Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội phạm chưa đạt. 


Câu 19. Vấn đề uề đồng phạm Bộ luột Hình sự năm 1999 
được quy định như thế nào? 
Trả lời: 

Điều 20 Bộ luật Hình sự năm 1999 được bố cục thành ba 
khoản: Khoản 1 quy định khái niệm đồng phạm nói chung; 
khoản 2 giải thích khái niệm về từng người đồng phạm; khoản 
3 khái niệm "đồng phạm có tố chức", là một hình thức đồng 
phạm đặc biệt. Cụ thể: 

1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cô ý thực 
hiện một tội phạm. 

2. Người tô chức, người thực hành, người xúi giục, người 
giúp sức đều là những người đồng phạm. 
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Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. 


Người tổ chức là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc 
thực hiện tội phạm. 


Người xúi giục là người kích động, dụ đô, thúc đây người 
khác thực hiện tội phạm. 


Người giúp sức là người tạo những điều kiện tinh thản 
hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. 


3. Phạm tội có tô chức là hình thức đồng phạm có sự câu 
kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. 


Cáu 20. Vì sao Bộ luột Hình sự năm 1999 quy dịnh loại 
trừ trách nhiệm hình sự cho người không tổ 
giác tội phạm, nếu người đó là người thán thích 
của người phạm tội? 

Trả lời: 

Điều 22 Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định loại trừ 
trách nhiệm hình sự cho người không tố giác tội phạm nếu 
người đó là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ 
hoặc chồng của người phạm tội trừ trường hợp tội phạm không 
tô giác là tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là 
tội đặc biệt nghiêm trọng được quy định tại Điều 313 của Bộ 
luật này. Việc quy định bố sung chế định này vào Bộ luật 
Hình sự năm 1999 là kế thừa truyền thống pháp luật của đân 
tộc và là sự ghi nhận mối quan hệ tình cảm gia đình sâu nặng 
vốn là một trong những nét đặc trưng của truyền thống văn 
hóa Á đông. Trong Quốc triều Hình luật (Bộ luật Hông Đức 
năm 1488) đã quy định việc không trừng phạt đối với việc 
giâu tội cho nhau của một loại người thân thích ruột thịt (trừ 
tội mưu phan). 
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Câu 21. Không tổ giác tội phạm 0à che giấu tội phạm 
bhác nhau như thế nào? 
Trả lời: 

Việc không tố giác tội phạm (Điều 22) hoàn toàn khác với 
việc che giâu tội phạm (Điều 21) là vì hành vi không tô giác tội 
phạm được thê hiện dưới hình thức không hành động còn hành 
vị che giâu tội phạm thê hiện dưới dạng hành động như che giấu 
người phạm tội, các dâu vết, tang vật của tội phạm.v.v.. gây khó 
khăn cho việc phát hiện, điều tra xứ lý người phạm tội. Do vậy, 
người che giãu tội phạm thì dù có quan hệ như thế nào đối với 
người phạm tội cùng đều phải chịu trách nhiệm hình sự trong 
trường hợp mà Bộ luật Hình sự quy định. 


Cau 22. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hì:th sự được 
quy định trong Bộ luộật Hình sự năm 1999 thư 
thế nào? 


Trả lời: 
Trên cơ sơ phân loại tội phạm mới của Bộ luật Hình sự 


năm 1999, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy 
định thành bôn mức sau: 


- Mức thứ nhất là năm năm áp dụng đối với các tội phạm 
ít nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức cao nhất. của 
khung hình phạt đối với tội ấy là đến ba năm tù; 


- Mức thứ hai là mười năm áp dụng đối với các tội phạm 
nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức cao nhất cua 
khung hình phạt đối với tội ây là đến bảy năm tù; 

- Mức thứ ba là mười làm năm áp dụng đối với các tội phạm 
rât nghiêm trọng tức là nhừng tội phạm mà mức cao nhàt cua 
khung hình phạt đôi với tội ây là đến mười lăm năm tù; 


- Mức thứ tư là hai mươi năm áp dụng đối với các tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng tức là những tội phạm mà mức 
cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên mười lăm 
năm tù; tù chung thân hoặc tư hình. 


So với quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 thì việc 
phản mức thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự mới này hợp 
lý hơn vì không tạo ra sự chênh lệch lớn giữa thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt mà luật quy định 
đối với tội phạm đã thực hiện. 


Cau 233. Những trường hợp nào bhông áp dụng thời hiệu 
truy cứu trách nhiệm hình sự? 
Tra lời: 

Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định thu hẹp các tội 
trong Chương các tội phạm an ninh quôc gia, chỉ còn bao gồm 
các tội có mục đích chông chính quyền nhân dân, có khả năng 
đe dọa sự tồn vong và vững mạnh của Nhà nước. Như vậy, 
nhừng tội phạm trong chương này đích thực là những tội 
phạm nguy hiểm nhất, xâm hại khách thể quan trọng nhất 
thuộc đôi tượng bảo vệ của Luật hình sự Việt Nam do đó cần 
phải được nghiêm trị. Chính vì vậy, ngoài những chế tài 
nghiêm khắc được quy định đối với từng tội phạm cụ thể xâm 
hại an ninh quôc gia, Bộ luật Hình sự năm 1999 còn bổ sung 
việc áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
các tội phạm này, cũng như các tội phá hoại hòa bình, chông 
loài người và tội phạm chiến tranh (Điều 24). 


Cáu 24. Hình phạt là gì? 
Tra lời : 
Đề bảo vệ chính trị, trật tự xã hội, Nhà nước dùng nhiều 


biện pháp vừa có tính thuyết phục, vừa có tính cưỡng chế để 
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đâu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy 
theo tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hộ: của hành vi vì 
phạm pháp luật mà Nhà nước áp dụng các chế tài khác nhau 
như: chê tài hành chính, dân sự. Đối với hành vi vi phạm đã 
mang tính nguy hiểm cao cho xã hội thì phải sử dụng những 
biện pháp xư lý mạnh mẽ và nghiêm khác nhất đó là hình 
phạt. Hình phạt không phải là cái gì khác ngoài phương tiện 
để tự bảo vệ mình của xã hội chống lại vi phạm của các điều 
kiện tồn tại của nó'''. Những hành vi với tính chất và mức độ 
nguy hiểm như thê nào thì bị coi là tội phạm phải do luật 
hình sự quy định và tương ứng với môi tội phạm. Như vậy 
hình phạt là biện pháp cường nghiêm khắc nhất của Nhà nước 
được quy định trong Bộ luật Hình sự, nhăm tước bo hoặc hạn 
chế quyền, lợi ích của người phạm tội. 


Hình phạt phai do Tòa án áp dụng. Không một cơ quan 
nào khác được phép quyết định hình phạt đối với tội phạm. 
Tuy vậy, Tòa án cùng không được phép tuyên bất cứ hình phạt 
nào khác đói với người phạm tội ngoài các hình phạt được Bộ 
luật Hình sự quy định. 


Câu 25. Có mấy loại hình phạt? 
Trả lời: 

Điều 28 quy định hình phạt gồm hai loại: hình phạt 
chính và hình phạt bố sung. 


- Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập. Hình 
phạt chính bao gồm: 


a) Canh cáo; 
b) Phạt tiền, 
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c) Cai tạo không giam giữ; 

d) Trục xuất; 

đ) Tù có thời hạn; 

e©) Tù chung thân; 

gø) Tử hình. 

Môi tội phạm chỉ có thể bị tuyên một hình phạt chính. 

- Hình phạt bô sung là hình phạt không thể tuyên độc 
lập, mà chi có thê tuyên kèm theo một hình phạt chính đôi 
với môi tội phạt. Hình phạt bổ sung bao gồm; 

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
cóng việc nhất định; 

b) Cấm cư trú; 

c) Quản chế; 

d) Tước một số quyền công dân; 

đ) Tịch thu tài san; 

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; 

g) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính. 

Khác với hình phạt chính, hình phạt bổ sung được áp 
dụng không phải đối với tất cả các loại tội phạm mà chỉ riêng 
cho một số loại tội nhất định, và cũng không phải hình phạt 
bô sung được áp dụng kèm theo bất kỳ loại hình phạt chính 
nào. Nêu người phạm tội chí phai chịu một hình phạt chính, 
thì ngược lại họ có thể phải chịu một hoặc một vài hình phạt 
bô sung. 
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Cáu 26. Vì sươo Bộ luật Hình sự năm 1992 quy dịnh bô 
sung hình phụt trục xuát? 


Trả lời: 


Đất nước ta đang mỡ rộng giao lưu và hợp tác quôc tế nên 
số lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, du lịch, công 
tác ngày càng nhiều và trong đó có một sô người đà phạm tội 
ơ Việt Nam. Việc Bộ luật Hình sự quy định thêm hình phạt 
trục xuất với tính chất vừa là hình phạt chính, vừa là hình 
phạt bồ sung sẽ tạo điều kiện để xử lý người nước ngoài phạm 
tội một cách linh hoạt. Theo Điều 32 thì Trục xuất là buộc 
người nước ngoài bị kết án phải rời khoi lành thô nước Cộng 
hòa xà hội chủ nghia Việt Nam. Trục xuât được Tòa án áp 
dụng là hình phạt chính hoặc hình phạt bô sung trong từng 
trường hợp cụ thê. 


Do tính chất phức tạp của việc xử lý những trường hợp 
chú thê phạm tội là người nước ngoài, nên điều luật không quy 
định những tiêu chí cụ thê đê áp dụng hình phạt này, đồng 
thời cũng không quy định hình phạt này vào từng điều luật 
trong Phần các tội phạm, là nhằm mục đích để hình phạt trục 
xuất có thê được áp dụng đối với người nước ngoài phạm bất 
kỳ tội nào được quy định trong Bộ luật Hình sự, và tùy theo 
từng trường hợp cụ thê, trên cơ sở cân nhăc nhiều yếu tổ khác 
nhau, Tòa án sẽ vận dụng điều luật này đê quyết định việc áp 
dụng hình phạt trục xuất đối với người phạm tội. 


Cáu 27. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 không quy định 
hình phạt cdi tạo ở đơrt 0‡ hy luột quán đội? 
Trả lời: 
Hình phạt cải tạo ở đơn vị ký luật của quân đội thực chất 
cùng là hình phạt không giam giữ nhưng được áp dụng đối với 


So 


quản nhân phạm tội. Tuy nhiên, trong trường hợp bị phạt cải 
tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội, người bị kết án phải chấp 
hành án tại một cơ sở đặc biệt của quân đội. Điều này trái với 
ban chất của hình phạt không giam giữ là cải tạo tại cộng 
đồng mà không cách ly người đó ra khỏi đời sông xã hội bình 
thường. Trên thực tế cho đến nay cũng chưa thành lập đơn vị 
kv luật như vậy trong lực lượng quân đội. Do vậy, không cần 
thiệt và cũng không nên quy định hình phạt cải tạo ở đơn vị 
ky luật của quân đội đối với quân nhân phạm tội mà có thể áp 
dụng hình phạt không giam giữ đổi với họ, để họ cải tạo ngay 
tại dơn vị của mình mà không cần phải đưa đến những kỷ luật 
đặc biệt. 


Cáu 28. Đường lối xây dựng 0uà ứp dụng hình phạt tiền 
được quy định trong Bộ luột Hình sự năm I999 
như thế nào? 

Trả lời: 

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 
theo định hướng của xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao hiệu quả 
đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với các tội 
pham kinh tế, các tội xâm phạm trật tự an toàn công cộng 
hoặc trật tự quản lý rất quan trọng, vì vậy Bộ luật Hình sự 
năm 1999 đã mở rộng phạm vì các tội phạm có quy định hình 
phạt tiền là hình thức phạt chính nhằm phát huy ưu điểm, 
tính đa dạng về hệ thông hình phạt nước ta. Tuy nhiên, cùng 
với việc mơ rộng phạm vi áp dụng hình phạt tiền là hình phạt 
chính thì Bộ luật Hình sự cũng quy định cụ thể một số loại tội 
phạm được áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính hoặc 
được áp dụng là hình phạt bố sung, để việc vận dụng hình 
phạt này có thể đạt được mục đích chung của hình phạt là vừa 
trừng trị, vừa giáo dục cải tạo người phạm tội, tránh khả năng 
vận dụng một cách tràn lan, dễ nảy sinh tiêu cực, người nhiều 
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tiền thì nộp tiền, nộp tiền xong lại tiếp tục phạm tội. 


Xuất phát từ những yêu cầu trên, điều luật quy định về 
hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định 
rằng hình phạt tiền chí được áp dụng là hình phạt chính đối 
với người phạm tội trong lĩnh vực kinh tế, trật tự công cộng, 
trật tự quản lý hoặc còn đối với những người phạm tội tham 
nhũng, tội phạm ma túy và một số tội phạm khác thì hình 
phạt tiền chỉ được áp dụng là hình phạt bổ sung với chức năng 
hô trợ cho hình phạt chính, tạo điều kiện cho Tòa án xử lý 
triệt đề và công bằng đối với người phạm tội nhằm đạt được 
mục đích tôi đa của hình phạt. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định mức hình phạt 
tiền tối thiêu là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). Quy định 
này thê hiện tính nghiêm khắc của chế tài hình sự so với các 
chê tài khác. 


Cáu 29. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định oê hình 
phạt tù có thời hạn như thế nào? 
Tra lời: 

Xuất phát từ nguyên tắc công bằng của pháp luật hình sự 
và thể hiện chính sách nghiêm khắc đôi với người phạn: tội và 
tái phạm nguy hiểm, cũng như phù hợp với nguyên tắc tổng 
hợp hình phạt quy định tại Điều 50, trong đoạn 1 của Điều 33 
Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định: "Tù có thời hạn đối 
với người phạm một tội có mức tối thiêu là ba tháng, mức tối 
đa là hai mươi năm". Đoạn 2 điều này cuy đỉnh khâu trừ thời 
gian mà người bị kết án bị tạm giữ vào thời gian chấp hành 
hình phạt tù, đồng thời quy định rõ cách quy đổi thời gian mà 
người bị kêt án bị tạm giữ vào thời gian chấp hành hình phạt 
tù, đồng thời quy định rõ cách quy đổi giữa chời gian tạm) giữ, 
tạm giam và thời gian châp hành: hình phạt tù là một ngày 
tạm giữ, tạm giam được tính tương đương với mệt ngày tù. 


Xi 


Việc quy định như vậy là phù hợp với quy định của Bộ luật 
Hình sự. 


Cáu 30. Đường lối xây dựng uà úp dụng hình phạt tư 
hình được quy dịnh trong Bộ luật Hình sự năm 
1999 như thế nào? 

Trả lời: 

Quán triệt tỉnh thần nhân đạo xã hội chủ nghĩa, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã quy định hình phạt tử hình chỉ còn áp 
dụng với các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Cũng trên tình 
thần này việc xây dựng các tội phạm cụ thể trong Phần các tội 


phạm được tiến hành trên tinh thần giảm tôi đa các tội có quy 
định hình phạt tử hình. 


Để tránh khả năng có thể hiểu nhầm rằng nếu vào thời 
điểm bị kết án hoặc thi hành hình phạt mà người phạm tội đủ 
18 tuôi thì có thê tuyên phạt tử hình đối với người đó, nên 
đoạn 2 của điều này đã thay cụm từ "người chưa thành niên 
phạm tội" bằng cụm từ cụm từ "người chưa thành niên khi 
phạm tội”. Điều luật quy định: "Không áp dụng hình phạt tử 
hình đối với người chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ 
có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi 
phạm tội hoặc khi bị xét xứ. Không thi hành án tử hình hình 
đôi với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng 
tuổi. Trong trường hợp này hình phạt tử hình chuyển thành tù 
chung thân. Trong trường hợp người bị kết án tử hình được ân 
giảm, thì hình phạt tử hình chuyển thành tù chung thân” 
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Cáu 31. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 được quy dịnh 
rhư thế nào? 

Trả lời: 

Khác với điều luật tương ứng trong Bộ luât Hình sự năm 
1985, tên của Điều luật quy định về tình tiết giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự được bô sung cụm từ "trách nhiệm hình sự" cho 
phù hợp với nội dung của Điều luật này chính là quy định các 
tình tiết mà khi có tình tiết đó thì trách nhiệm hình sự của 
người phạm tội sẽ được giam nhẹ. 


Tại khoản 1 Điều 46 quy định bồ sung hai tình tiết mới là 
"người phạm tội đã lập công chuộc tội" (điểm r) và "người 
phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến 
đấu, học tập hoặc công tác” (Điểm s). Việc quy định bô sung 
hai tình tiết này là phù hợp với thực tiễn xét xứ. Trong thời 
gian qua nhiều Tòa án coi các tình tiết này là tình tiết giảm 
nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và cũng được Hội đồng 
Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn. 


Điều luật này không quy định "phạm tội do trình độ 
nghiệp vụ non kém” là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự, vì rằng những người được đặt vào những cương vị đòi 
hỏi một trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhất định thì trách 
nhiệm càng phải cao. Mặt khác việc xóa bỏ tình tiết "phạm tội 
do tình độ nghiệp vụ non kém” là một tình tiết giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự còn thúc đây sự phân đấu, tu dưỡng 
nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của mỗi người trong công tác 
của mình. 


Theo Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì các tình tiết 
giám nhẹ trách nhiệm hình sự gồm: 


a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt các tác 
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hại của tội phạm; 


b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt 
hại, khắc phục hậu quả; 


c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng; 

d) Phạm tội trong trường hợp quá yêu cầu của tình thế 
cấp thiết; 


đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tỉnh thần 
đo hành vị trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây 
ra; 


e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không 
phải do mình tự gây ra, 


g) Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại 
không lớn; 


h) Phạm tội lần đâu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 
1) Phạm tội vì người khác đe dọa, cưỡng bức; 

k) Phạm tội do lạc hậu; 

l1) Người phạm tội là phụ nữ có thai; 

m) Người phạm tôi là người già; 


n) Người phạm tội là người bị bệnh hạn chế khá năng 
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; 


o) Người phạm .tột tự thú; 
p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 


q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách 
nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm; 


r) Người phạm tội đã lập công chuộc tội ; | 
s) Người phạm tội là người có thành tích xuât sắc trong 
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=———————— 


sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. 


Câu 32. Tòa án quyêt định hình phạt như thế nào khi 
người phạm tội có nhiêu tình tiết giảm nhẹ. 
Trả lời: 

Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định để áp dụng 
hình phạt nhẹ hơn quy định của luật thì "ít nhát phải có hai 
tình tiết được quy định tại Điều 46", đồng thời hình phạt được 
quyết định phải trong phạm vi khung hình phạt liền kề nhẹ 
hơn của Điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có một 
khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt 
nhẹ nhất của điều luật, thì Tòa án có thể quyết định một hình 
phạt dưới mức thâp nhất của khung hoặc chuyên sang một 
hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ 
phải được ghi rõ trong bản án. 


Câu 33. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 được quy dịnh 
rhư thế nào? 

Trả lời: 

Khác với điều luật tương ứng trong Bộ luật Hình sự năm 
1985, tên của Điều luật quy định về các tình tiết tăng nặng 
trách nhiệm hình sự được bổ sung cụm từ "trách nhiệm hình 
sự" cho phù hợp với nội dung của Điều luật này chính là quy 
định các tình tiết mà khi có những tình tiết đó thì trách 
nhiệm hình sự của người phạm tội sẽ bị tăng nặng. 


Trong sô các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 
được quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, thì có 3 
tình tiết mới được bố sung là: 

Thứ nhốit; tình tiết "tội phạm có tính chất chuyên nghiệp” 
(Điểm b) 
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Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tình tiết này là tình 
tiết tăng nặng định khung hình phạt không chỉ đối với một số 
tội xâm phạm sở hữu (như: tội cướp tài sản Điều 136) mà còn 
đối với ca những tội phạm khác mà chủ thể phạm tội cũng là 
những ké phạm tội chuyên nghiệp, như tội tổ chức đánh bạc 
hoặc gá bạc (Điều 249); tội môi giới mãi đâm (Điều 255).v.v. 
Việc quv định yếu tố pham tội có tính chất chuyên nghiệp là 
một tình tiết định khung tăng nặng là hoàn toàn đúng, phù 
hợp và thể hiện sự công bằng của pháp luật. Người phạm tội 
chuyên hành nghề mê tín, dị đoan hay chứa chấp mãi dâm là 
người sông bằng các nguồn thu nhập do phạm tội mà có nên 
phải coi là nghiêm trọng hơn so với những trường hợp phạm 
tội tương tự khác nhưng không có yếu tố chuyên nghiệp. 


Thứ hai; là "phạm tội có tính chất côn đồ" (Điểm đ) 


Việc bô sung tình tiết này là tạo cơ sở pháp lý để tăng 
trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đổi với người 
phạm tội có tính chất côn đồ trong z‡$t số tội mà trong Bộ 
luật Hình sự năm 1985 tình Lết này chưa được quy định là 
tình tiết tăng nặng định khurg, như Tội gây rối trật tự công 
cộng (Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 1985), Tội chống người 
thi hành công vụ (Điều 205 Bộ luật Hình sự năm 1985) 


Thư ba; là tình tiết "xâm phạm tài sản nhà nước” (Điểm ¡) 


Trong bối cảnh Nhà nước ta chú trương phát triển nền 
kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các thành phần kinh tế 
đều bình đăng trước pháp luật và đều được Nhà nước bảo hộ, 
vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 đã nhập Chương IV — “Các 
tội xâm phạm sở hữu xã hội chủ nghĩa” và Chương VỊ — “Các 
tội xâm phạm sơ hữu công dân” thuộc Phần các tội của Bộ luật 
Hình sự năm 1985 thành một chương- Chương XIV ~- “Các tội 
xam phạm sở hữu”. Tuy nhiên, cũng không nên đánh đồng vai 
trò của các hình thức sớ hữu với nhau. Do vậy, tình tiết này 
được quy định là để tạo cơ sở pháp lý tăng nặng trách nhiệm 
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hình sự đối với những hành vi xâm phạm tài san thuộc sơ hữu 
nhà nước. 

Tại điểm m khoản 1 Điều này có quy định việc sử dụng 
"phương tiện" có khả năng gây nguy hại cho nhiều người bị coi 
là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 


Câu 34. Thế nào là tái phạm, tái phạm nguy hiểm? 
Trả lời: 

Nội dung Điều 49 quy định về tái phạm, tái phạm nguy 
hiêm xây dựng theo hướng đơn gian hóa đê tạo thuận lợi cho 
các cơ quan tiến hành tô tụng trong quá trình áp dụng pháp 
luật, đồng thời cùng thuận tiện trong việc tuyên truyền pháp 
luật, giúp cho người dân dễ hiệu hơn, qua đó nâng cao hiệu 
quả giáo dục, phòng ngừa chung cua Bộ luật Hình sự. 

Trên cơ sở đó Điều 49 quy định như sau: 

- Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án 
tích mà lại phạm tội do cố ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, 
tội đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. 

- Tái phạm nguy hiểm là những trường hợp: 

a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 
nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội 
rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

b) Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do 
cố ý. 


Câu 3ã. Việc quyết dịnh hình phạt như thế nào trong 
trường hợp phạm nhiều tội? 
Trả lời: 
Điều 50 được xây dựng trên cơ sở kết hợp nội dung của 
Điều 41 và Điều 43 Bộ luật Hình sự năm 1985. Việc kết hợp 
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này đã khắc phục được nhược điểm phân biệt việc tông hợp 
hình phạt trong trường hợp một người bị Tòa án tuyên phạt 
những hình phạt là khác nhau với trường hợp Tòa án tuyên 
phạt những hình phạt cùng loại. 

Điều luật được bô cục như sau: 


- Khoan 1 quy định về phương pháp tổng hợp hình phạt 
chính, bao gồm việc tổng hợp hình phạt cùng loại và hình 
phạt khác loại. Cụ thê: 

a) Nếu các hình phạt đã tuyên cùng là cải tạo không giam 
giữ hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng 
lại thành hình phạt chung; hình phạt chung không được vượt 
quá ba năm đối với hình phạt cải tạo không giam giữ, ba mươi 
năm đôi với hình phạt tù có thời hạn; 

b) Nếu các hình phạt đã tuyên là cải tạo không giam giữ, 
tù có thời hạn, thì hình phạt cải tạo không giam giữ được 
chuyên đôi thành hình phạt tù theo tỷ lệ cứ ba ngày cái tạo 
không giam giữ được chuyên đổi thành một ngày tù để tống 
hợp thành hình phạt chung theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này; 

c› Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã 
tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là chung thân; 

đ) Nêu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã 
tuyên là tứ hình thì hình phạt chung là tử hình; 


đ) Phạt tiền không tổng hợp với các loại hình phạt khác; 
các khoán tiên phạt được cộng lại thành hình phạt chung; 


e) Trục xuất không tổng hợp với các loại hình phạt khác. 


- Khoản 2 quy định về phương pháp tổng hợp hình phạt 
bô sung, bao gồm việc tông hợp hình phạt cùng loại và hình 
phạt khác loại: Cụ thể: 


a) Nếu các hình phạt đã tuyên là cùng loại thì hình phạt 
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chung được quyết định trong giới hạn do Bộ luật này quy định 
với loại hình phạt đó; riêng đôi với hình phạt tiền thì các 
khoán tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung; 


b) Nếu các hình phạt đã tuyên là khác loại thì người bị 
kết án phải chấp hành tất cả các hình phạt đã tuyên. 


Câu 36. Việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án được 
quy định như thế nào? 
Trả lời: 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tổng hợp 
hình phạt trong trường hợp các hình phạt là cùng loại cùng 
như không cùng loại. Khoản 1 của Điều này được thiết kế theo 
cách viện dân phương pháp tống hợp hình phạt của Điều 50. 
Nội dung của Khoản 2 về cơ bán được giữ nguyên như Điều 42 
của Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong trường hợp các hình 
phạt tù có thời hạn thì mức phạt tối của hình phạt phạt chung 
là 30 năm tù. Khoản 3 Điều luật này quy định Chánh án Tòa 
án ra quyết định tông hợp các bản án theo quy định tại khoản 
1 và khoản 2 Điều này trong trường hợp một người phải chấp 
hành nhiều bản án đa có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt 
của các bản án chưa được tông hợp. 


Cáu 37. Hiệu lực thịt hành ban án được quy định như 
thế nào? Trong những trường hợp nào không áp 
dụng thời hiệu thì hành bạn án? 

Trả lời: 

Về cơ bản nội dung Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 1999 
được xây dựng trên cơ sơ nội dung Điều luật 46 Bộ luật Hình 
sự năm 1985. Tuy nhiên có sửa đối lại cho phù hợp. Khoản 1 
quy định thời hiệu thị hành ban án hình sự là thời hạn do Bộ 
luật này quy định mà khi hêt thời hạn đó người bị kết án 
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không phải chấp hành bản án đã tuyên. 
Khoản 2 quy định về thời hiệu thi hành bản án hình sự: 


a) Năm năm đôi với các trường hợp xử phạt tiền, cải tạo 
không giam giữ hoặc xử phạt tù từ ba năm trở xuống; 


b) Mười năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ trên ba 
năm đến mười lăm năm; 


e) Mười lăm năm đôi với các trường hợp xư phạt tù từ 
trên mười lăm năm đến ba mươi năm. 


Khoản 3 và khoản 4 quy định về cách tính thời hiệu thì 
hành án hình sự. Cụ thê: 


- Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày 
ban án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại 
Khoan 2 Điều này người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời 
gian đà qua không được tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày 
phạm tội mới. 

Nếu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người 
bị kết án cô tình trôn tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời 
gian trốn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kể từ 
ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ. 


- Việc áp dụng thời hiệu đôi với các trường hợp xử phạt tù 
chung thân hoặc tư hình, sau khi đã qua thời hạn mười lăm 
nàm, do Chánh án Tòa án nhân dân tôi cao quyết định theo 
để nghị của Viện trương Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 
Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt 
tử hình được chuyên thành tù chung thân, tù chung thân được 
chuyên thành tù ba mươi năm. 


Điều 56 quy định mở rộng phạm vị các tội phạm không 
được áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với tất cả các tội 
xảm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, 
chóng loài người và tội phạm chiến tranh. 
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Câu 38. Thế nào là miễn chấp hành hình phạt? Trong 
trường hợp nào được miên chấp hành hình phạt? 
Trả lời: 

Điều 57 quy định về miễn chấp hành hình phạt được xây 
dựng trên cơ sớ gộp Điều 50 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 
sự năm 1985 thành một chẽ định độc lập. Việc tách chế định 
miễn châp hành hình phạt thành một chế định độc lập là 
hoàn toàn hợp lý và khoa học, giúp cho các cơ quan có trách 
nhiệm áp dụng pháp luật không bị nhằm lẫn với chế định 
giam thời hạn chấp hành hình phạt. 


Thực chất, việc miền châp hành hình phạt. và việc giảm 
thời hạn chấp hành hình phạt là hai chế định khác nhau vì 
hậu qua pháp lý của việc miễn chấp hành hình phạt là việc 
không buộc người bị kêt án phải chấp hành hình phạt hoặc 
tiếp tục chấp hành hình phạt hoặc trả tự do cho người bị kết 
án, còn hậu qua pháp lý của giảm chấp hành hình phạt là việc. 
rút ngăn thời gian chấp hành hình phạt của người bị kết án. 

Miễn chấp hành hình phạt là việc cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền cho phép người bị kết án không phải chấp hành 
hình phạt hoặc không phải tiếp tục chấp hành hình phạt. 

Điều 57 Bộ luật Hình sự năm 1999 thê hiện đầy đủ các 
trường hợp miễn chấp hành hình phạt đã được ghi nhận trong 
Hiến Pháp 1992 và Bộ luật tố tụng Hình sự. 


Điều luật quy định việc miễn chấp hành toàn bộ hình 
phạt cùng như miễn chấp hành phần hình phạt còn lại đôi với 
tất cả hình phạt chính và hình phạt bô sung. Như: đôi với 
người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, chưa 
chấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm 
nghèo và nếu người đó không còn nguy hiêm cho xã hội nửa, 
thì theo đề nghị của Viện trương Viện kiếm sát, Tòa án có thê 
quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình phạt. 
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Khoản 2 Điều 57 quy định trường hợp miễn chấp hành 
hình phạt khi được đặc xá hoặc đại xá; 


Khoản 3,4,5 Điều 57 quy định trường hợp miễn chấp 
hành hình phạt còn lại đối với người được tạm đình chỉ thi 
hành án và người được hoãn thị hành án trong trường hợp người 
này lập công, hoặc cải tạo tốt đôi với người bị phạt cấm cư trú 
hoặc quản chế, nếu đã chấp hành được một phần hai thời hạn 
hình phạt và theo đề nghị của chính quyền địa phương. 

Chê định này thê hiện tích cực trong việc giáo dục người 
phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. 


Cau 39. Việc giảm thời hạn chốp hành hình phạt được 
quy định trong Bộ luột Hình sự năm 1999 như 
thể nào? 

Trả lời: 

Vân để này được Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 
trong hai điều luật: Điều 58 và Điều 59. Cả hai điều luật quy 
định việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt chính và hình 
phạt bô sung. 

Khoản 1 Điều 58 quy định điều kiện và thời gian chấp 
hành hình phạt cần thiết để được xét giảm mức thời hạn đã 
tuyên. Thời hạn chấp hành hình phạt lần đầu đối với hình 
phạt tù chung thân được tăng lên là 12 năm (theo quy định 
của Bộ luật Hình sự năm 1985 là 10 năm). Việc quy định này 
bảo đảm cân đối với trường hợp tổng hợp hình phạt là 30 năm 
vì thời gian chấp hành hình phạt được đòi hỏi để xét giảm lần 
đâu sẽ là 1⁄3 của 30 năm tức 10 năm tù. Trong khi đó hình 
phạt tù chung thân là hình phạt nghiêm khắc hơn hình phạt 
tù có thời hạn nên thời gian chấp hành hình phạt cần thiết 
được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt này phải cao hơn 
so với hình phạt tù có thời hạn. 
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Cùng với lý do như trên Khoản 3 Điều luật quy định thời 
gian thực tế chấp hành hình phạt tù đối với hình phạt tù 
chung thân được tăng lên là 20 năm (theo quy định của Bộ 
luật Hình sự năm 1985 là 15 năm). 


Khoản 2 Điều luật quy định về việc miễn chấp hành hình 
phạt tiên còn lại của người bị kết án phạt tiền đã tích cực 
chấp hành được một phần hình phạt nhưng bị lâm vào hoàn 
cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hóa 
hoạn, tai nạn hoặc ốm đau gây ra mà không thể tiếp tục chấp 
hành được phân hình phạt còn lại hoặc lập công lớn. 


Với mục đích động viên và giáo dục người phạm tội tích 
cực cải tạo thành người có ích chi xã hội khoản 4 Điều luật 
này quy định đổi với người đã được giảm một phần hình phạt 
mà lại phạm tội mới nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng, thì Tòa án chỉ xét giảm lần đầu sau khi 
người đó đã chấp hành được hai phân ba mức hình phạt chung 
hoặc hai mươi năm nếu là tù chung thân. 


Điều 59 quy định về việc giảm chấp hành hình phạt tù 
trong trường hợp người bị kết án có lý do đáng được khoan 
hông thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bịnh 
hiếm nghèo, thì có thể được Tòa án xét giảm vào thời gian 
sớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quv 
định tại Điều 58 của Bộ luật này. 


Câu 40. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 bố sung hơi 
điều luật mới uê hoãn chấp hành hình phạt tù 
uà (ạm đình chỉ thì hành hình phụt ? 

Trả lời: 

Nội dung của 2 điều luật này đã được quy định trong Bộ 
luật tô tụng hình sự. Tuy nhiên, việc quy định các chế định về 
điều kiện được hoàn chấp hành hình phạt tù hoặc tạm đình 
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chỉ thi hành hình phạt tù là những vấn đề thuộc phạm vi điều 
chỉnh của pháp luật hình sự, do đó Bộ luật Hình sự năm 1999 
quy định thêm 2 điều luật: mới này là hoàn toàn hzn lý. 


Khoản ] Điều 61 quy định các trường hợp người bị phạt 
tù có thể được hoân chấp hành hình phạt. 


Khoản 2 Điều 61 quy định về trường hợp trong thời gian 
được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoàn chấp 
hành hình phạt lại phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó 
phải chập hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của 
ban án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này. 

Điều 62 quy định vê các trường hợp được đình chỉ chấp 
hành hình phạt tù. 


Cáu 41. Các hình phạt được áp dụng đối uới người chưa 
thành niên phạm tội dược quy định như thế nào? 


Tra lời: 


Ngoài các hình phạt canh cáo, cải tạo không giam giữ và 
tù có thời hạn như quy định tại Khoản 2 Điều 60 Bộ luật Hình 
sự năm 1985, Điều 71 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định 
thêm hình phạt tiên đói với người chưa thành niên từ đủ 16 
tuôi đến dưới 18 tuôi, có thu nhập hoặc có tài sản riêng. Tuy 
nhiên, Điều 72 cũng quy định mức phạt tiên đối với người 
chưa thành niên phạm tọi không quá một phần hai mức phạt 
tiên mà luật quy định. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định khi áp dụng hình 
phạt cai tạo không giam giữ đôi với người chưa thành niên 
phạm tội, thì không được khâu trừ thú nhập của người đó. 
Thời gian cai tạo không giam giữ đôi với người chưa thành 
niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật 
quy định. 


Trên tình thân nhân đao, tại khoản 1 Điều 74 quy định: 


nêu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân 
hoặc tư hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng đổi với 
người từ đủ 16 tuôi đến dưới 18 tuôi khi phạm tôi là không 
quá mười tám năm tù (theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 
1985 là 20 năm); đôi với người từ đủ 14 tuôi đên dưới 16 tuôi 
khi phạm tội là không quá mười hai nằm tù (theo quy định 
cua Bộ luật Hình sự năm 1985 là 15 năm). 


Nêu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp 
dụng đôi với người từ đủ 16 tuôi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội 
là không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định; 
đôi với người đu 14 tuôi đến dưới 16 tuôi khi phạm tội là 
không quá một phân hai mức phạt tù mà điều luật quy định. 

Đôi với người chưa thành niên bị phạt cai tạo không giam 
giữ hoặc phạt tù, nêu có nhiêu tiên bộ và đà chấp hành được 
một phần tư thời hạn, thì được Tòa án xét giam; riêng đôi với 
hình phạt tù, môi lân có thê giam đến bôn năm nhưng phải bao 
đam đà chấp hành ít nhất là hai phân năm mức phạt đã tuyen. 


Người chưa thành niên bị phạt cai tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nêu lập cóng hoặc mặc bệnh hiêm nghèo, thì 
được xét giảm ngay và có thê được miền chấp hành phân hình 
phạt còn lại. 

Trong trường hợp người chưa thành niên bị phạt tiền 
nhưng bị lâm vào hoàn canh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo 
đài do thiên tai, hóa hoạn, tai nạn hoặc ôm đau gây ra hoặc 
lập công lớn, tùy theo để nghị của Viện trương Viện kiếm sát, 
Tòa án có thê quyêt định giảm hoặc miễn việc châp hành 
phần tiên phạt còn lại. 

Thời han đê xóa án tích đôi với người chưa thành miên là 
một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 cua Bộ luật này. 
Người chưa thành niên phạm tội, nêu được áp dụng những 
biện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ luạt 
này, thì khong bị coi là có án tích. 


PHẦN THỨ BA 


PHẨN ÁP TỘI PHẠM 


Câu 49. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 lại quy định 
thu hẹp phạm uì các tội xâm phạm an nình quốc 
gta so uớt Bộ luột Hình sự răm 1965? 

Trả lời: 

Xuất phát từ mục đích nhân đạo xã hội chủ nghĩa và tính 
thần thu hẹp phạm vì các tội xâm phạm an ninh quốc gia, nên 
Chương XI chỉ quy định những tội đích thực nguy hiểm cho an 
ninh quốc gia, tức là mục đích trực tiếp nhằm làm suy yếu 
hoặc đe dọa sự tồn tại của chính quyền nhân dân, xâm phạm 
độc lập, chú quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 
Các tội xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ luật Hình sự năm 
1985 được lược bỏ do không còn phù hợp với tình hình mới của 
xã hội hoặc được quy định trong các chương khác. Sự điều 
chỉnh này nhằm bảo đam cho cấu trúc của Bộ luật Hình sự 
hợp lý và khoa học hơn. 


Câu 43. Chương các tội phạm xâm phạm an nình quốc 
gta của Bộ luật Hình sự năm 1999 được quy định 
như thế nào ? 

Trả lời: 

Chương XI - Các tội xâm phạm an ninh quốc gia của Bộ 
luật Hình sự năm 1999 quy định 14 tội. Cụ thể là : 


1. Tội phản bội Tô quốc (Điều 78) 


2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân 
(Điều 79) 


3. Tội gián điệp (Điều 80) 

. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ (Điều 81) 
. Tội bạo loạn (Điều 82) 

- Tội hoạt động phi (Điều 83) 

- Tội khủng bố (Điều 84) 
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- Tội phá hoại cơ sớ vạt chất-kỹ thuật của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghia Việt Nam (Điều 85) 

9. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tê - xã 
hội (Điều 86) 

10. Tội phá hoại chính sách đoàn kết (Điều 87) 


11. Tội tuyên truyền chông Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam (Điều 88) 


12. Tội phá rối an ninh (Điều 89) 
13. Tội chông phá trại giam (Điều 90) 


14. Tội trôn đi nước ngoài hoặc trôn ở lại nước ngoài 
nhằm chống chính quyền nhân dân (tDiều 91) 


Nhìn chung, về mặt nội dung các yếu tố câu thành của 
từng tội này và cách câu tạo từng điều luật trong Bộ luật Hình 
sự 1999 không thay đổi so với quy định của các Điều luật 
tương ứng trong Bộ luật Hình sự 1985, trừ Tội phá hoại việc 
thực hiện các chính sách kinh tê - xã hội. 

Về Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - 
xã hội đã được Bộ luật Hình sư năm 1999 quy định trách 
nhiệm hình sự đối với người vì mục đích chông chính quyền 
nhân dân mà có hành vị phá hoai việc thực hiện các chính 
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sách kinh tế - xã hội và loại bỏ đối tượng của tội phạm không 
còn phù hợp với thực tiền, như "các quy định của Nhà nước về 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đổi với công thương nghiệp tư doanh, 
tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp và nông nghiệp..." 


Về Tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chú nghĩa được 
quy định tại (Điều 82 Bộ luật Hình sự năm 1985) được Bộ luật 
Hình sự năm 1999 điều chính lại với tội danh Tội tuyên 
truyền chông Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
với phạm vị xác định của khách thê là Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam với nội dung, bản chất và hình thức 
đã được Hiên pháp 1992 quy định. 


Các hình phạt chính đối với các tội xâm phạm an ninh 
quôc gia hầu như vẫn giữ nguyên như Bộ luật Hình sự năm 
1985 trừ Tội phạm an ninh lãnh thô (Điều 81) Tội chếng phá 
trại giam (Điều 90) Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình 
phạt cao nhất là tù chung thán. Về việc quy định hình phạt bồ 
sung đối với các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia có sự 
thay đối nhất định, cụ thê: Người phạm tội xâm phạm an ninh 
quốc gia ngoài việc phải chịu hình phạt chính được quy định 
trong điều luật tương ứng với hành vi phạm tội, còn có thể bị 
tước một số quyền công dân từ một năm đến năm năm, phạt 
quan: chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu một 
phần hoặc toàn bô tài sản. 


Cáu 44. Chương các tội xám phạm tính trạng, sức bhoe, 
nhân phẩm, danh dự của con người được quy 
định như thê nào? 


Trở lời: 


Trong xã hội ta, tính mạng, sức khoe, nhân phâm, danh 
dự của con người là vó giá, luôn luôn được nhà nước chú trong 
và bảo vệ vì vậy Bộ luật Hình sự đà giành nguyên một chương 
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đê quy định các tội xâm phạm tính mạng, sức khoe nhân 
phâm, danh dự của người khác. 


Qua thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 đã thấy có một số chế tài không còn phù hợp, kỹ 
thuật lập pháp cùng chưa thông nhất, nên đà gây khó khăn 
cho việc áp dụng pháp luật. Ngoài ra, một sô hành vi nguy 
hiểm cho xã hội mới xuất hiện cần được xử lý nghiêm khắc 
chưa được thê hiện trong Bộ luật Hình sự năm 1985. Để khắc 
phục những nhược điểm này Chương XII Bộ luật Hình sự năm 
1999 đã xây dựng theo hướng bô sung thêm và xây dựng một 
số điều luật độc lập về các tội khác nhau như đối với tội giết 
người, tội cố ý gây thương tích, tội vô ý làm chết người.v.v. 
trên cở sở một số điều luật của Bộ luật Hình sự năm 1985. 
Việc xây dựng độc lập các điều luật này nhằm đam bảo cá thê 
hóa trách nhiệm hình sự tốt hơn, rút ngăn các khung hình 
phạt, thực hiện tôt đường lôi xư lý có tính phân biệt trên cơ sơ 
tính chất nghiêm trọng của tội phạm và thuận tiện cho việc 
xây dựng các chê định khác cua Bộ luật Hình sự và Bộ luật to 
tụng Hình sự. 


Cơ cấu của Chương XII - các tội pham xâm pham tính 
mạng, sức khỏe nhân phẩm. danh dự của con người bao gồm: 


- Điều 93. Tội giết người 
Điều 94. Tội giết con mới đe 


Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tỉnh thân bị kích 
động mạnh 


Điều 96. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng 


Điều 97..Tội làm chết. người trong khi thi hành công vụ 
Điều 98. Tội vô ý làm chết người 


Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề 
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nghiệp hoặc quy tắc hành chính 
Điều 100. Tội bức tử 
Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát 


Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình 
trạng nguy hiêm đến tính mạng 


Điều 103. Tội đe dọa giết người 


Điều 104. Tội cô ý gây thương-tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoe của người khác 


Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích 
động mạnh 


Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng 

Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 
khoe của người khác trong khi thi hành công vụ 


Điều 108. Tội vô ý gây thương hoặc gây tốn hại cho sức 
khoe cua người khác 


Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc 
quy tắc hành chính 


Điều 110. Tội hành hạ người khác 
Điều 111. Tội hiếp dâm 

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em 
Điều 113. Tội cưỡng dâm 

Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em 


Điều 115. Tội giao cấu trẻ em 


Điều 116. Tội đâm ô đối với trẻ em 

Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác 

Điều 118. Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

Điều 119. Tội mua bán phụ nữ 

Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 
Điều 121. Tội làm nhục người khác 

Điều 122. Tội vu khống 


Cau 45. Trong trường hợp nào người có hành 0ì lây 
nhiễm HIV cho người khúc hoặc người có hành 
Đ¿ truyền nhiễm HIV cho người khác phới chịu 
trách nhiệm hình sự? 

Trả lời: 

HIV là nạn dịch thế kỷ rất nguy hiếm cho xã hội. Ở Việt 
Nam trong những năm gần đây số người nhiễm HIV đang gia 
tăng nhanh, ớ hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước đều 
có người nhiêm HIV. Vì vậy, việc quy định tội danh mới này 
rất cần thiết để phòng ngừa loại hành vi nguy hiểm này. Tuy 
nhiên các điều luật này cũng chí giới hạn đối với hành vi của 
người biêt mình đã nhiễm HIV mà cô ý lây truyền bệnh HIV 
cho người khác. 


Câu 46. Các tội giết người được quy định như thế nào 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999? 
Trả lời: 


Với tỉnh thần nghiêm trị đối với các trường hợp giết 
người nghiêm trọng Bộ luật Hình sự năm 1999 vẫn quy định 
mức hình phạt đến chung thân, tử hình; Đồng thời bổ sung 
thêm một số tình tiêt định khung tăng nặng như giết ông bà, 
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cha mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình, giết trẻ 
em, giết người đê lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân, giết thuê 
hoặc giết người thuê. Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng đã cụ 
thẻ hóa trường hợp giêt người vì động cơ đê hèn. 


Do trong Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định thêm 
một số tình tiết định khung tăng nặng thường gặp trong thực 
tiên xét xử nhừng năm vừa qua, cho nên mức cao nhất của 
khung hình phạt đối với tội giết người bình thường được quy 
định nhẹ hơn trong Bộ luật Hình sự 1985 cho phù hợp (từ 7-15 
năm), đồng thời Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng đã tách các 
tội giết người trong các trường hợp giảm nhẹ thành các tội 
danh độc lập với hình phạt nhẹ hơn nhằm mục đích thể hiện 
rò chính sách xứ lý có phân biệt, thuận tiện hơn trong thực 
tiên điều tra, truy tố xét xứ, cũng như xây dựng các chế định 
khác của Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự, như tội 
giết người trong trạng thái thân kinh bị kích động mạnh 
(Điều 95); tội giết người do vượt quá giới hạn phòn; vệ chính 
đáng (Điều 96) tội giết con mới đẻ do ản}: hướng nặng lề của 
tư tương lạc hậu hoặc trong hoàn cánh khách quan đặc biệt 
(Điều 94). 


Cáu 47. Tội cố ý gây thươnu, tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khỏe cúa người khúc được quy dịnh như thế 
mào trong Bộ luát Hình sự năm 1999 ? 

Trả lời: 

Bọ luạt Hình sự năm 1999 đã xây dựng các tội độc lập đối 
với các trường hợp gây thương tích, gây tổn hại sức khoe trong 
các trường hợp giam nhẹ đặc biệt, với hình phạt nhẹ hơn như: 
Tội cô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức khóe của 
người khác trong trạng thái tỉnh thần bị khích động mạnh 
(Điều 105) Tội cô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức 
khoe của người khác do vượt qua giới hạn phòng vệ chính 
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đáng (Điều 106). 


Đê bao đảm áp dụng thống nhất pháp luật, tránh sự tùy 
tiện trong việc điều tra, truy tô, xét xử, Bộ luật Hình sự năm 
1999 đã định lượng mức độ thương tích, tôn hại sức khỏe theo 
hướng cô ý gây thương tích hoặc tôn hại sức khoe của người 
khác mà ty lệ thương tật từ 10% trơ xuông thì không câu 
thành tội phạm mà chỉ bị xử lý hành chính và bồi thường 
thiệt hại; thê nhưng với mức độ thương tật dưới 11⁄4 nhưng 
thuộc một trong những trường hợp tăng nặng được điều luật 
quy định thì hành vị ấy vần cáu thành tội phạm. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định các trường hợp định 
khung tăng nặng trên cơ sơ tỷ lệ thương tật hoặc bằng sự kết 
hợp giữa ty lệ thương tật với các tình tiết tăng nặng khác. 


Mức độ thương tật được phân thành bôn mức độ khác 
nhau (từ 10% trơ xuông, từ 11% đến 30%, từ 31% đến 60%, và 
từ 61% trở lên) đê làm cơ sơ chính cho việc quy định các cấu 
thành tội phạm cơ bản hoặc định khung. Tuy nhiên, ngoài 
việc ty lệ thương tật, Bộ luật Hình sự năm 1999 còn đưa ra 
nhiều tình tiết định khung khác nữa như phạm tội đối với 
người thân thích, thấy, cô giáo, trẻ em, người già yếu, gây 
thương tích cho nhiều người, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê 
hèn, gây thương tích thuê, có tô chức.v.v...Trong đó, các tình 
tiệt định khung tăng nặng của tội cố ý gây thương tích hoặc 
tôn hại cho sức khoe của người khác là phạm tội đôi với người 
thân thích, tre em, thầy cô giáo, gây thương tích thuê, vì động 
cơ đê hèn. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 cũng quy định ty lệ thương tật 
đối với các tội cố ý gây thương tích hoặc tốn hại sức khoe của 
người khác trong trạng thái tình thần bị kích động mạnh, tội 
cố ý gây thương tích hoặc tôn hại sức khoe của người khác do 
vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, tội xâm phạm sức 


, 


khoe người khác trong khi thi hành công vụ, tội cố ý gây 
thương tích hoặc tốn hai sức khỏe của người khác, tội hiệp 
đâm. cường dâm. 


Cáu 48. Chương các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ 
cúa công dân được cơ câu như thế nào trong Bộ 
tuộật Hình sự năm 1999 ? 


Trả lời: 


Đe phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện 
nay và chủ trương, đường lôi xư lý tội phạm của Đảng và Nhà 
nước ta, Chương XIII đã được xây dựng trên cơ sở sửa đôi, bồ 
sung Chương III phần các tội xâm phạm của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 như: Bô sung các tình tiết phạm tội có tố chức; đối 
với người thị hành công vụ; phạm tội nhiều lần; đối với nhiều 
người có tình tiết định khung tăng nặng ở khoản 2 Điều 123 
về Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật; bổ sung những 
trường hợp phạm tội có tô chức hoặc gây hậu quả nghiêm 
trọng cân phải bị xử lý nghiêm là tình tiết tăng nặng trong 
Điều 124 về Tội xâm phạm chỗ ở của công dân v.v... 


Chương các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công 
dân được cơ câu như sau : 


Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật 
Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân 


Điều 125. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, 
điện thoại, điện tín của người khác 


Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của 
cóng đân 


Điều 127. Tội làm sai lệch kết quá bầu cử 
Điều 128. Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi 


việc trái pháp luật 
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Điều 129. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự 
do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân 


Điều 130. Tội xâm phạm quyền bình đăng của phụ nữ 
Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả 


Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tô cáo 


Câu 49. Vì sao Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng 
cử của công dân oà Tội làm sai lệch bết qua bầu 
cứ được Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh 
thành hơi điều luật độc lập? 

Trả lời: 

Các tội này được xây dựng độc lập trên cơ sơ Điều luật 

122 Bộ luật Hình sự năm 1985. Việc tách thành hai điều luật 

độc lập là dựa trên cơ sơ các tội này khác nhau về chủ thê, về 

mặt khách quan. Để hoàn chỉnh hơn Bộ luật Hình sự 1999 có 
sứa đối, bô sung một sô điểm cho phù hợp. Cụ thê như sau : 


- Về tội xâm phạm quyền bầu cứ, quyền ứng cử của công 
đân đã bố sung khách thể của tội phạm là quyền ứng cử của 
công dân cho phù hợp với Hiến Pháp 1992, đỏng thời bó sung 
các tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức”, "lợi dụng chức 
vụ, quyền hạn”, "gây hậu quả nghiêm trọng” với mức hình 
phạt từ tù một năm đến hai năm nhằm xử lý nghiêm khắc 
hơn kẻ phạm tội trong những trường hợp này. 


Về tội làm sai lệch kết quả bầu cư thì giữ nguyên cấu 
thành cơ bản như quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 và 
bổ sung một số tình tiết định khung tăng nặng là "có tổ chức”, 
“gây hậu quả nghiêm trọng” đối với hình phạt tù từ sáu tháng 
đến hai năm nhằm xưử lý nghiêm khác hơn ke phạm tội trong 
những trường hợp nêu trên. 
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Cáu ð0. Trong trường hợp nào hành 0í buộc người Ủao 
dộng, cán bộ, công chức thôi uiệc trái phúáp luái 
bị (ruy cứu trách nhiệm hình sự? 

Trả lời: 

Điều 128 quy định chỉ những hành vì buộc người lao động 
thỏi việc trái pháp luật gây. hậu qua nghiêm trọng với mục 
đích vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mới bị xử lý hình sự, 
còn nêu chưa gây hậu qua hoặc hậu qua ít nghiêm trọng, thì 
khong bị xứ lý bằng hình sự mà bị xứ lý bằng hình thức khác. 


Cáu ðI. Vì sao Bộ luột Hình sự năm: 1999 lạt nhập hai 
chương quy dịnh uề các tội xâm phạm sở hữu xã 
hội chu rnghra 0d cúc tội xâm phạm sở hữu công 
dan thành một chương chung là 'các tội xâm 
phạm sở hưu"? 


Trả lời: 


Bộ luật Hình sự năm 1999 nhập hai chương của Bộ luật 
Hình sự năm 1985 (Chương IV: Các tội xâm phạm sớ hữu xã 
hội chủ nghìa và Chương VÌ: Các tội xâm phạm sơ hữu công 
dan) thành một chương chung là: "các tội xâm phạm sở hữu” 
với những lý do sau đây: 


Mót là, Đang và Nhà nước ta xây dựng nền kinh tế nhiều 
thanh phần dựa trên cơ sở nhiều hình thức sở hữu và vận 
hành theo cơ chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa: các thành phần kinh tế bình đăng và được pháp luật 
bao họ như nhau. 

Hát là, trong nên kinh tế nhiều thành phần hiện nay, các 
hình thức sơ nữu đang xen nhau với tỷ lệ góp vôn rất khác 
nhau, cho nên rất khó, thâm chí là không thể phân biệt tách 
bạch được trong khi xư lý tội phạm nếu vân duy trì 2 chương 
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trong Bộ luật Hình sự năm 1985. 


Ba ià, các tội phạm được quy định (trừ tội tham ô tài san 
xã hội chủ ngha) ở hai chương của Bộ luật Hình sự năm 1985 
cơ ban là giông nhau về các dấu hiệu khách quan cùng như 
chủ quan, riêng tội bắt cóc nhăm chiếm đoạt tài san chỉ được 
quy định đôi với tài sản của công dân trong Bộ luật Hình sự 
năm năm 1985. Nhưng thực tế cho thấy ở nhiều nước trên thế 
giới việc bắt cóc nhăm chiếm đoạt tài san Nhà nước đã, đang 
và sẽ diễn ra. Vì vậy, hành vị phạm tội này cùng chung các 
hình thức sở hữu khác nhau. 


Tuy nhiên, đê bao vệ tài sản thuộc sơ 1ửu xã hội chủ 
nghĩa, Bộ luật Hình sự mới đã quy định bồ cung vếu tô đôi 
tượng phạm tội là tài san thuộc sơ hữu xã hói cb¿ nghĩa là 
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự kh: cuyết định hình 
phạt (Điểm ¡ Điều 48). 


Bộ luạt Hình sự năm 1999 cùng quy định chí hành vì 
thiếu trách nhiệm gây thiệt hai nghiêm trọng đến tài sản Nhà 
nước mới cáu thành tội phạm (Điều 144). Các hành vi tương 
ứng đôi vơi tài san thuộc các hình thức sơ hừu khác không cáu 
thành tội phạm và chị xứ lý hành chính hoặc dân sự. 


Cáu 52. Dựa trên cơ sở nào dế phán biệt hành 0ì 0ì 
phạm" hành chính, 0L phạm: bý tuột 0à phán Điệt 
các loại hình phạt UỚI nhau trong cùitg một tội 
xáđmn phạm sơ hưu? 

Trả lời: 

Đe bao đảm việc áp dụng thông nhất pháp luật, tránh tùy 
tiện trong xư lý tội phạm, quy định việc định lượng tài san đề 


phân biệt tội phạm với vì phạm hành chính, vị phạm kV luật, 
phân biệt các khung hình phạt với nhau trong cùng một tội: 


- Người chiếm đoaát tài san có giá trị từ 500.000 đồng trở 


6) 


lên, hoặc tuy dưới 500.000 đồng nhưng vi phạm nhiều lần gây 
hậu qua nghiêm trọng hay bị xứ phạt hành chính hoặc bị xử 
lý kỹ luật về hành vị chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm thì 
mới cấu thành tội phạm. Mức tối thiếu này quy định đổi với 
các tội phạm chiếm đoạt tài sản, tội hủy hoại hoặc cố ý gây hư 
hong tài sản, tội tham ô tài sản. Mức tối thiểu này không quy 
định đối với các tội cướp tài sản và tội bất cóc nhằm chiếm 
đoạt tài sản, vì các tội này đồng thời xâm phạm 2 khách thể 
quan trọng là tính mạng, sức khỏe con người và sở hữu người 
khác: riêng đối với việc chiếm giữ trái phép tài sản của chủ sở 
hừu mà cô tình không trả đối với tài sản có giá trị từ 5 triệu 
đông trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự và tội thiếu 
trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước 
(Điều 144), tội sử dụng trái phép tài sản (142) thì thiệt hại từ 
50 triệu đông trở lên mới truy cứu trách nhiệm hình sự. 


- Mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt cũng được quy định cụ 
thê là một trong những căn cứ chính để quy định hình phạt 
tăng nặng đối với các tội xâm phạm sở hữu. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 chia thiệt hại tài sản thành 
các mức sau đây để quy định về tội phạm hoặc dâu hiệu định 
khung tăng nặng với hầu hết các tội trong chương Các tội xâm 
phạm sở hữu: dưới 500.000 đồng, từ 500.000 đồng đến dưới 
50.000.000 đồng: từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 
đồng; từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng và từ 
500.000.000 đồng trở lên. 


Câu 53. Đường lôi xử lý đổi với các tội xâm phạm sở hữu 
được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 
như thế nào? 


Trả lời: 


Đường lôi xử lý đối với các tội xâm phạm sở hữu nhìn 
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chung vẫn được quy định nghiêm khắc. Người phạm các tội 
xâm phạm sở hữu nhìn chung là bị xử phạt từ tù có thời hạn 
đến tù chung thân. Đối với một số tội phạm ít nguy hiểm như 
tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản (Điều 145), tội 
thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của 
Nhà nước (Điều 144), tội chiếm giữ trái phép (Điều 141), tội sử 
dụng trái phép tài sản (Điều 142); tội trộm cắp tài sản (Điều 
138), tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140); 
riêng khoán 1 Điều 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 quy 
định hình phạt cải tạo không giam giữ trong chê tài lựa chọn 
với hình phạt tù. 


Quán triệt nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa pháp 
luật hình sự nước ta và trên cơ sở thực tiên xét xử những năm 
vừa qua Bộ luật Hình sự năm 1999 đa bo hình phạt tử hình 
đối với một số tội như trộm cắp tài sản (Điều 138), tội huy 
hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143), chi có quy định 
hình phạt tử hình đối với tội cướp tài sản (khoản 4 Điều 133). 


Xuất. phát từ thực tiên xét xử những năm qua cho thấy 
nhiều hành vi cướp giật tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài 
sản cũng rất nguy hiểm, chiếm đoạt giá trị lớn tài sản, gây 
thương tích nặng và nhiều khi còn gây chết người, cho nên Bộ 
luật Hình sự năm 1999 quy định các hành vị cướp giật tài sản 
(Khoản 4 Điều 136), hoặc bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 
(khoản 4 Điều 134) có thê bị xứ đến tù chung thân. 


Bộ luật Hình sự nàm 1999 cũng quy định hình phạt tiền 
là hình phạt tương đôi phô biến đối với các tội xâm phạm sở 
hữu. Các tội chiêm đoạt, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng 
tài sản có hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Mức phạt tiền 
được quy định tùy theo từng tội phạm cụ thê với mức tôi thiêu 
là 5 triệu đồng là mức tối đa là 100 triệu đồng. 
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Cáu 54. Chương uề xâm phạm chế độ hôn nhôn uà gia 
đình trong Bộ luật Hình sự năm 1999 được quy 
định như thế nào? 

Trả lời: 

Chương XV Bộ luật Hình sự năm 1999 về các tội xâm 
phạm chế độ hôn nhân gia đình được hình thành trên cơ sở 
sửa đôi, bô sung Chương V Phần các tội phạm của Bộ luật 
Hình sự năm 1985 quy định các tội xâm phạm chế độ hôn 
nhân gia đình và các tội xâm phạm đôi với người chưa thành 
niên. Song đê phù hợp với tên gọi, nội dung chương này chi 
quy định các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình, còn 
những tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, đặc biệt 
là tre em, thì được đưa sang các chương thích hợp khác. 


Chương về các tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình 
gồm có 7 điều luật, trong đó có 3 điều (Điều 146, 148 và Điều 
150) về cơ bản giữ nguyên nội dung điều luật tương ứng trong 
Bộ luật Hình sự năm 1985, 2 điều sửa đổi cho phù hợp (các 
Điều 147 và Điều 150); bổ sung mới 2 điều (Điều 149 và Điều 
152). Cụ thê: 


- Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, 
tiến bộ (Điều 146). 


- Tội vi phạm chê độ một vợ, một chồng (Điều 147) 
- Tội tô chức tảo hôn, tội tảo hôn (Điều 148) 

- Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật (Điều 149) 

- Tội loạn luân (Điều 150) 


- Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, 
con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình (Điều 151) 


- Tội từ chôi hoặc trôn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng (Điều 
152) 
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Cáu 5õ. Tội 0ì phạm chế độ một 0uợ một chồng được Bộ 
luột Hình sự năm 1999 quy định như thế nào? 
Trả lời: 
Theo quy định của điều luật tương ứng trong Bộ luật Hình 
sự năm 1985 thì chi người nào đà có vợ, có chồng mià kết hôn 


hoặc chung sông như vợ chồng với người khác mới phải chịu 
trách nhiệm hình sự về hành vi này. 


Trên thực tế không ít trường hợp người chưa có vợ, chưa 
có chồng lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người 
mà mình biết rõ là đang có vợ, có chồng. Đây cùng là hành vì 
nguy hiểm xâm phạm chế độ một vợ, một chồng mà chưa bị 
luật pháp trừng trị. Chính vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 
quy định xử lý cả trường hợp người chưa có vợ, chưa có chỏng 
mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình 
đang biêt rõ là đang có vợ, có chông. Cụ thê điều luật đà bỏ 
sung dấu hiệu "người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn 
hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là 
đang có chông, có vợ gây hậu qua nghiêm trọng. hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vị phạm” 


Cáu 56. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh bố 
sung tội đăng ký kết hôn trái pháp luật? 
Trả lời: 

Để ngăn ngừa và trừng trị những hành vi của người có 
trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn đã biết rõ là người 
xin đăng ký không đủ điều kiện kết hôn mà vấn đăng ký kết 
hôn cho người đó. Việc xử lý hình sự hành vi này góp phần 
đảm bảo thì hành tôt Luật hôn nhân và gia đình, đồng thời đề 
cao trách nhiệm của cán bộ làm công tác hộ tịch ơ Ủy ban 
nhân dân xã, phường, thị trấn. 


Theo Điều 149 thì người có trách nhiệm trong việc đăng 
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ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký kết hôn không đủ điều 
kiện kết hôn mà vân đăng ký cho người đó, đã bị xư lý kỷ luật 
về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 
Ngoài ra người phạm tội có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Câu ð7. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bổ 
sung tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa 0uụ cập 
dưỡng? ' 

Trả lời: 

Đây là một tội phạm mới được quy định trong Bộ luật 
Hình sự năm 1999 để trừng trị những người có nghĩa vụ cấp 
dưỡng theo pháp luật mà cố tình không thực hiện nghĩa vụ đó 
gây hậu quả nghiêm trọng như làm cho người được cấp dưỡng 
lâm vào tình trạng nguy hiếm đến tính mạng, sức khóe hoặc 
những hậu quả nghiệm trọng khác. 


Cáu 58. Chương quy định 0ê tội xâm phạm trật tự quản 
lý kinh tế trong Bộ luật Hình sự năm 1999 có 
những điểm gì mới? 


Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế là một chương 
lớn trong Bộ luật Hình sự năm 1999 (gồm 39 tội), đề cập đến 
một lĩnh vực hết sức sông động của đời sông kinh tế trong cơ 
chế thị trường, có sự quản lý Nhà nước. Những hành vị mang 
tính chất tội phạm trong hoàn cảnh mới cũng có những dấu 
hiệu riêng, khác biệt với trước đây, do đó chính sách hình sự 
của Nhà nước ta trong lĩnh vực này cũng có những sưa đôi, bồ 
sung tương ứng. Cụ thê: 


Một là, sửa đổi bổ sung dâu hiệu cấu thành một số tội, 
cũng như tách một số tội thành nhiều tội, với mức hình phạt 
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khác nhau vừa phù hợp với tính chất nghiêm trọng của hành 
vì tội phạm vừa thê hiện chính sách phân hóa trong việc xử lý 
như: tội đầu cơ; tội sản xuất; tàng trừ; vận chuyên; buôn bán 
hàng cấm; tội buôn lậu; tội vận chuyên trái phép tiền tệ qua 
biên giới; tội trôn thuế... 

Ha¿ là, loại bỏ một số tội phạm kinh tê găn liên với cơ 
chê quản lý kinh tê cũ như: tội cản trở thực hiện các quy định 
của Nhà nước về cải tạo xã hội chủ nghĩa (Điều 164), tội sản 
xuất hoặc buôn bán rượu thuôc lá trái phép (Điều 183), tội lạm 
sát gia súc (Điều 184). 


Ba là, bô sung một loạt những tội phạm mới đã và đang 
phát triển trong nên kinh tế thị trường mà Bộ luật Hình sự 
năm 1985 chưa quy định là tội phạm, như các tội vi phạm quy 
định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sơ hưu công nghiệp (Điều 
170); Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (Điều 171); Tội 
sử dụng trái phép dự trữ bô sung vốn điều lệ của tô chức tín 
dụng (Điều 178); Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
động của các tô chức tín dụng (Điều 179). 


Bốn là, Bộ luật Hình sự năm 1999 xây dựng một chương 
mới "Các tội về môi trường”, nên một số tội hoặc một só hành 
vị phạm tội trước đây để ở Chương “Các tội về kinh tế” được 
chuyên sang Chương "các tội pham về môi trường", như hành 
vị huy hoại đất canh tác, vị phạm quy định về bảo vệ rừng, 
săn bắt chim thú trái phép... 


Năm là, định lượng giá trị tài san trong một số tội phạm 
về kinh tế làm cơ sở phân định trưởng hợp nào là tội phạm), 
trường hợp nào là vị phạm hành chính, tránh tình trang xử lý 
tùy tiện, như tội buôn lậu (Điều 153), tội ván chuyên trái phép 
hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 154), tội kinh doanh trái 
phép (Điều 159), tội trỏn thuế (Điều 166). 
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Câu 59. Tội đầu cơ được quy định trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999 như thế nào? 
Trả lời: 

Tội đầu cơ (Điều 152) được sửa đổi một cách cơ bản về nội 
dung điều luật quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1985. Chì 
col là tội phạm đầu cơ "Người có hành vi lợi dụng tình hình 
khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình 
thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hóa có số 
lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính gây hậu quả nghiêm 
trọng". Hình phạt đối với tội đầu cơ được sửa đổi nhẹ hơn 
nhiều so với hình phạt tương ứng cho tội này trong Bộ luật 
Hình sự năm 1985 (mức phạt cao nhất cũng chỉ là phạt tù đến 
mười lầm năm (khoản 3 Điều 160) thay vì tù chung thân như 
Bộ luật Hình sự nằm 1985). 


Cau 60. Tội san xuốt, tàng trừ, uận chuyển hàng cấm 
dược Bộ luật Hình sự năm 1999 quyết dịnh như 
thế nào? 


Trà lời: 


Đây là tội danh mới được quy định nhằm xử lý những 
người sản xuất tàng trữ, vận chuyên những hàng hóa mà Nhà 
nước cấm sản xuất kinh doanh, như : pháo nó, đồ chơi cho trẻ 
em gây nguy hai tới giáo đục nhân cách, tới sức khỏe cho trẻ 
œ0) hoặc tới an nình trật tự, an toàn xã hội... còn nêu sản xuất 
c#: hàng cấm khác có tính chât nguy hiểm hơn thì bị xử lý 
theo các điều luật khác với hình phạt nặng hơn như : sản xuất 
vủ khí, chất nô, chất độc, chất ma túy... thì xử phạt theo các 
Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238. Điều luật 
mày còn quy định hình phạt tiền là hình phạt chính đối với 
hình phạt này để lựa chọn với hình phạt tù từ 6 tháng đến 
năm năm. 
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Câu 61. Tội buôn lậu 0à tội oận chuyến trái phép hàng 
hóa, tiền tệ qua biên giới được Bộ luật Hình sự 
năm 1999 quy định như thế nào ? 

Trả lời: 

Các tội này được tách ra từ Điều 97 Bộ luật Hình sự năm 
1985 : Tội buôn lậu hoặc vận chuyên trái phép hàng hóa, tiên 
tệ qua biên giới. Đối tượng buôn bán trái phép hoặc vận 
chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới được chia 
thành hai loại với quy định yếu tố cấu thành cụ thể : nếu đôi 
tượng là hàng hóa, tiên Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý, thì phải có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên mới truy cứu 
trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trường hợp tuy giá trị mặt 
hàng dưới 100 triệu đồng nhưng người vì phạm trước đây đã bị 
xử lý hành chính nay lại vi phạm, thì vần chịu trách nhiệm 
hình sự. Nếu đối tượng là vật phâm thuộc di tích lịch sứ, văn 
hóa thì không cần là bao nhiêu tiền, chỉ cân đã bị xử phạt 
hành chính mà còn vi phạm là câu thành tội phạm. 

Điều luật này còn quy định loại trừ một số mặt hàng mà 
buôn bán hoặc vận chuyên qua biên giới sẽ bị xử phạt nặng 
hơn theo các điều luật 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 286, 
238, Bộ luật này. 

Hình phạt đôi với các tội này Bộ luật Hình sự năm 1999 
có bổ sung phạt tiền là hình phạt chính (phạt tiền từ một lần 
đến năm lần giá trì hàng phạm pháp). Đôi với tội buôn lậu có 
bôn khung hình phạt, mức cao nhất là tư hình. 


Cái: 62. Tạt sao Bộ luột Hình sự năm 1999 quy định ba 
điều luật độc lộp uễ sản xuất hàng giủ, buôn 
bán hàng g¡d ? 

Trả lời: 

Trên cơ sơ Điều 167 Bộ luật Hình sự năm 1985, Bộ luật 
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Hình sự năm 1999 xây dựng thành ba điều luật độc lập với 
tính chất nguy hiểm khác nhau và do đó hình phạt cũng khác 
nhau : Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực 
phẩm, thuôc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157), Tội sản 
xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân 
bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật 
nuôi (Điều 158), Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156). 
Các tội này quy định làm "giả về nội dung" còn "giả về hình 
thức" thì được chuyên sang tội khác được quy định tại Điều 
171 "Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Việc phân loại 
này là căn cứ vào tính chất nguy hiêm cao hơn của hành vi 
làm giả về nội dung cần được xử lý nghiêm khắc hơn, còn giả 
về hình thức, thì thực chất là vi phạm nhãn hiệu hàng hóa, do 
vậy tính chất nguy hiêm có khác hơn mà thông thường thì xử 
lý bằng biện pháp dân sự, trường hợp nghiêm trọng mới xử lý 
hình sự. 


- Đôi với tội sản xuất, buôn bán hàng giá là lương thực, 
thực phâm, thuốc chữa bệnh, thuôc phòng bệnh (Điều 157), thì 
không quy định định lượng về mặt số lượng, cũng như giá trị 
mặt hàng làm gia, vì việc làm giả những mặt hàng này là rất 
nguy hiếm đến tính mạng, sức khỏe của con người. Do vậy hề 
làm giả các mặt hàng nói trên với bất kỳ số lượng nào cũng 
câu thành tội phạm. 


Hình phạt đối với tội này có bốn khung : khung thấp nhất 
là phạt tù từ hai năm đến bảy năm và khung cao nhất là phạt 
tù từ hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. Trong trường 
hợp bị phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 
triệu đồng đến 50 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ 
tài sản, cấm đam nhận nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


- Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để 
chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuôc bảo vệ thực vật, giống 
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cây trồng, vật nuôi giả (Điều 158), thì chỉ trong trường hợp với 
số lượng lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã xứ phạt 
hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 
trong các Điều 153, 154, 155, 157, 159 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vị phạm. 


Hình phạt tiền với tính chất là hình phạt chính cùng 
được quy định đối với tội phạm này (phạt tiền từ 10 triệu đồng 
đến 100 triệu đồng). Hình phạt tù đối với cấu thành cơ bản 
của tội này là một năm tới năm năm. Phạm tội thuộc vào 
trường hợp có tố chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng 
danh nghĩa cơ quan, tô chức; hàng giá có số lượng rất lớn; tái 
phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. Phạm tội trong trường hợp 
hàng gia có số lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu qua đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, cấm đảm nhận chức vụ, cấm làm nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


- Tội sản xuảt, buôn bán hàng gia (Điều 159) được quy 
định đê xứ lý những người sản xuất hoặc buôn bán các mặt 
hàng giả khác. Đối với các loại hàng giả này, thì việc sản xuất 
hoặc buôn bán phải tương đương với số lượng của hàng thật có 
giá trị từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng mới cấu thành 
tội phạm, còn dưới mức đó thì xử lý hành chính hoặc dưới ba 
mươi triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã xử 
phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại 
một trong các Điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ 
luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vị phạm. 


Hình phạt đối với tội này cũng nhẹ hơn so với hai tội làm 
hàng gia nói trên : khung một có hình phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. Phạm tội trong trường hợp có tổ chức, có tính 
chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm; lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; gây hậu quả 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 


Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
mười hai năm đến hai mươi năm, trong trường hợp gây hậu 
qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tử hình. 


Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhât định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 63. Hình phạt tiên được quy dịnh như thê nào trong 
các tội phạm uê xâm phạm tật tự quản lý kính 
tế ? 

Trả lời: 

Hình phạt tiên được quy định là hình phạt chính trong 
phần lớn các tội về xâm phạm trat tự quản lý kinh tế để lựa 
chọn với hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù 
trong câu thành tội phạm cơ bản. Tuy theo tính chất của từng 
loại hành vi mà điều luật quy định có hoặc không có hình 
phạt tù trong câu thành tội phạm cơ bản. Ví dụ : đối với Tội 
kinh doanh trái phép (Điều 159) quy định hình phạt tiền là 
hình phạt chính trong cấu thành tội phạm cơ bản (phạt tiên 
từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng) để lựa chọn với hình phạt 
cải tạo không giam giữ đến hai năm và không quy định hình 
phạt tù trong cấu thành tội phạm cơ bản hoặc đôi với Tội trốn 
thuê (Điều 161) quy định hình phạt đối với cấu thành tội 
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phạm cơ bản là hình phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiên 
trốn thuế để lựa chọn với hình phạt cái tạo không giam giữ 
đến hai năm. Nhưng đối với Tội lừa dôi khách hàng (Điều 162) 
quy định hình phạt tiên là hình phạt chính (từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng) đê lựa chọn với hình phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm và hình phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 


Câu 64. Trong trường hợp nào hà:th 0ì trôn thuế bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự ° 
Trả lời. 

Điều luật (Điều 161) có quy định định lượng đề làm căn cử 
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trồn thuế với số tiền từ 50 
triệu đồng trớ lên. Tuy nhiên, trong trường hợp số tiền trôn 
thuế tuy dưới 50 triệu đồng nhưng người vị phạm đà bị xử 
phạt hành chính về hành vi trốn thuê hoặc đã bị kết án vì tội 
này hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 151, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 
232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích 
mà còn vi phạm, thì bị vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự. 


Hình phạt quy định đối với tội này như sau: ở khung một 
chỉ quy định hình phạt lựa chọn là phạt tiên từ một lần đen 
năm lần số tiền trốn thuế và cải tạo không giam giữ đến hai 
năm. Trong trường hợp trốn thuê với số tiền từ 150 triệu đồng 
đến dưới 500 triệu đồng hoặc tái phạm về tội này thì bị phạt 
tiền từ một lần đên năm lần số tiên trôn thuế hoặc bị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm (khung 2). Trong trường hợp trön 
thuế với số tiền từ 500 triệu đồng trơ lên hoặc trong trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đên 
bảy năm (khung 3). Trong trường hợp bị phạt tù, người phạm 
tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trôn 
thuế. 


Cáu 6ã. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 ouấn quy định 
Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước uê 
quản lý bình tế gây hậu qud nghiêm trọng ? 


Trả lời: 


Mặc dù Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định các tội 
đanh cụ thể trong các lĩnh vực quản lý kinh tế. Ví dụ: Tội sử 
dụng trái phép quỹ dự trữ bô sung vốn điều lệ của tổ chức tín 
dụng (Điều 178); Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt 
đọng của các tô chức tín dụng (Điều 179). Để không bo lọt tội 
phạm do chưa dự kiến hết được các hành vị phạm tội có thể 
xây ra trong hoạt động kinh tế hiện nay. Bộ luật Hình sự năm 
1999 vân quy định Tội cô ý làm trái quy định của Nhà nước về 
quan lý kinh tê gây hậu quả nghiêm trọng trên cơ sở Điều 174 
Bộ luật Hình sự năm 1985. Điều luật quy định truy cứu trách 
nhiệm hình sự đôi với người có hành vi lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn cô ý làm trái quy định cúa Nhà nước về quản lý 
kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm 
triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử lý kỷ 
luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng. 


Hình phạt đối với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm 
đến năm năm. 


Phạm tội thuộc các trường hợp vì vụ lợi hoặc động cơ cá 
nhân khác; có tô chức; dùng thú đoạn xảo quyệt; gây thiệt hại 
từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả 
rât nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. 
Trong trường hợp gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc 
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tà từ 
mười năm đên hai mươi năm. 


Người pham tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn 
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bộ tài san, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 66. Hành 0ì nào (rong quảng cáo bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự ? 
Trả lời: 

Điều luật quy định một tội mới nhằm bảo đảm cho việc 
quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ đúng pháp luật, báo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Điều luật quy định việc quảng cáo 
các thông tin gian đôi về hàng hóa hay dịch vụ chỉ bị xử lý về 
hình sự nếu đã gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tuy chưa gây 
ra hậu qua nghiêm trọng nhưng đả bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm. Đôi với loại tội phạm này Điều luật quy 
định chỉ có một khung hình phạt và có thê áp dụng hình phạt 
tiền là hình phạt chính (từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng) 
đê lựa chọn với hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Trong trường hợp bị 
phạt tù người phạm tội còn có thê bị phạt từ 5 triệu đồng đến 
50 triệu đồng, có thê bị cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Cau 67. Vì sao Bộ luạt Hình sự năm 1999 quy định Tột 0ì 
phạm quy dịnh uề cấp ouăn bằng bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp trong một điều luật độc lập ? 

Trả lời: 

Điều luật này quy định một tội danh mới nhăm bảo đam 
thực hiện đúng đấn pháp luật và quyền bảo hộ sơ hữu công 
nghiệp. Theo quy định của điều luật này, thì người có thâm 
quyền hoặc có trách nhiệm trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà 
vị phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bao hộ quyền 


VI: 


sở hữu công nghiệp đà bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính 
về hành vi này mà còn v¡ phạm gây hậu quả nghiêm trọng. 


Điều luật quy định hình phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm đề lựa chon với hình phạt tù từ sáu tháng tới ba năm. 
Rhung hai quy định hình phạt tăng nặng với mức phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm đôi với trường hợp phạm tội có tổ chức, 
phạm tội nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng. 


Trong trường hợp bị phạt tù người phạm tội còn có thê bị 
cảm đam nhiệm chức vụ, từ một năm đến năm năm. 


Cáu 68. Vì sưo Bộ luật Hình sự năm: 1999 quy dịnh Tội 
xám phạm quyền sở hữu công nghiệp trong một 
điều luật độc lập ? 


Tra lời: 


Điều luật này quy định một tội danh mới từ một nội dung 
làm gia về hình thức của Điều 167 Bộ luật Hình sự năm 1988. 
Điều 171 quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người 
vì mục đích kinh doanh mà có hành vị chiếm đoạt, sử dụng 
bat hợp pháp sáng chê, giải pháp hữu ích, kiêu dáng công 
nghiệp, nhân hiệu hàng hóa, tên gọi, xuất xứ hàng hóa hoặc 
các đôi tượng sơ hữu công nghiệp khác dang được bảo hộ tại 
Việt Nam gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án vì tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vị phạm. 


Hình phạt đói với câu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiên từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc cải 
tạo không giam giữ đến hai năm. 

Trong trường hợp phạm tội có tô chức, phạm tội nhiều 
lần; phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiềm trong thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 
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Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trărn triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 69. Tội uí phạm các quy định 0ê nghiên cứu, thăm 
dò, khai thác tài nguyên được Bộ luột Hình sự 
năm 1999 quy dịnh như thế nào? 

Trả lời: 

Điều luật này được xây dựng trên cơ sở Điều 179 Bộ luật 
Hình sự năm 1985, kết hợp với các quy định của Luật khoáng 
sản. Điều luật quy định trách nhiệm hình sự đối với người có 
hành vi vị phạm các quy định của Nhà nước + nghiên cứu, 
thàm dò, khai thác tài nguyên trong đã: liên, hết đáo, nội 
thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kink tế, thêm iục địa và 
vùng trời của Việt Nam mà không có giấy ph-ø huặc không 
đúng với nội dung giây phép gay hậu qua nghiêm trọng. 


Hình phạt tù đôi với cấu thành cơ ban của tội này là phạt 
cảnh cáo, phạt tiên từ năm mươi triệu đồng đến một tỷ đồng 
đê lựa chọn với phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

Trong trường hợp phạm gây hậu qua rât nghiệm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
mười năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ 
năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. 


Câu 70. Vì sao Bộ luột Hình sự năm 1999 quy đừnh bố sung 
Tội u¡ phạm các quy định 0ê quản lý đái dai? 
Trả lời: 
Điều luật quy định tội danh mới nhàm xứ lý về hình sự 
người có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyên hạn 


giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, 
cho phép chuyên mục đích sư dụng đât trái pháp luật, đã bị xử 
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lý ky luật về hành vi này mà còn vi phạm. 


Hình phạt đôi với các hành vi này là phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


Phạm tội trong trường hợp đôi với đất có diện tích lớn 
hoặc có giá trị lớn; gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bay năm. 


Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm. 


Cáu 71. Hành 0ì nào trong uiệc 0u phạm các quy định uề 
khai thác uà bào 0uệ rừng thì bị xử lý trách 
nhiệm hình sự? 

Trả lời: 

Người có mót trong các hành vị sau đây gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cài tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm: 


a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi 
phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, 
nêu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật 
nay; 

b) Vận chuyên, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 cúa Bộ luật này. 

2. Tội phạm trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 

3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền năm triệu đồng đến 
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hai mươi triệu đồng. 


Câu 72. Hành ui 0u phạm như thế nào các quy định vệ 
quan lý rừng bị truy cứu trách nhiệm hình sự? 
Trả lời: 

Điều luật quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với người có hành vi lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn trong việc giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, 
đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử 
dụng rừng; đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, 
vận chuyền lâm sản trái pháp luật gây hậu quá nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử lý ký luật về hành vi này mà còn vi phạm. 

Hình phạt đổi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm. 

Phạm tội trong trường hợp có tổ chức; phạm tội nhiều 
lần; gây hậu quả rất ngiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm: 

Trong trường hợp phạm tội gây hậu. quả đặc biệt nghiêm 
trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. Ngoài 
hình phạt chính, người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 


Cầu 73. Hành uì nào trong uiệc 0i phạm các quy định uễ 
cung ứng điện thì bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự? 

Trả lời: 

Theo Điều 177 thì việc xứ lý hình sự người có trách 
nhiệm mà cắt điện không có căn cứ hoặc không thông báo 
theo quy định; từ chối cung cấp điện không có căn cứ; trì hoãn 
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việc xư lý sự cố điện không có lý do chính đáng, gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vị phạm. 


Hình phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng để lựa chọn 
với hình phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm. Trong trường hợp gây hậu quả rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai đến bảy năm. 


Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng 
đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công tác nhât định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 74. Vì sao Bộ luột Hình sự năm 1999 quy định hai 
điều luật mới uề Tội sử dụng trái phép quỹ dự 
trữ bồ sung uốn diều lệ của tổ chức tín dụng 
(Điều 178) uà Tội uì phạm quy định ouề cho 0ay 
trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (Điều 
179)? 

Trả lời: 

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hai điều luật mới 
nhằm bảo đảm cho hoạt động của ngân hàng theo đúng quy 
định của pháp luật. 

- Điều 178 quy định xử lý hình sự đối với người có trách 
nhiệm mà dùng quỹ dự trữ bố sung vốn điều lệ chia lợi tức cổ 
phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa xóa án tích mà còn vi phạm. 


Hình phạt đối với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiên từ mười triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo 
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không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm. 


Trong trường hợp phạm tội gây hậu quá rât nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm. 


Ngoài hình phạt chính người phạm tội còn có thê bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm. 


- Điều 179 quy định xử lý hình sự đối với người có hành 
vị cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; cho 
vay quá thời hạn quy định; hành vị khác vị phạm quy định 
của pháp luật về cho vay trong hoạt động tín dụng gây hậu 
qua nghiêm trọng. 

Hình phạt đối với cấu thành cơ bản cúa tội này là phạt 
tiền (từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng) để lựa chọn 
hình phạt tù từ một năm đến bảy năm. 

Trong trường hợp phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm; đặc biệt nghiêm 
trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công vụ liên quan đến hoạt động tín 
dụng từ một năm đến năm năm. 


Câu 75. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định một 
chương độc lập uê các tội phạm 0ê môi trường. 
Trả lời: 
Để ngăn chặn sự suy thoái, ô nhiễm môi trường, dân dân 


phục hồi và phần nào phát triển môi trường sinh thái, cần áp 
dụng đồng bộ nhiều biện pháp như tuyên truyền giáo dục, 
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kinh tế, hành chính.v.v. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây ô 
nhiễm môi trường mà có biện pháp thích hợp. Đối với những 
trường hợp ô nhiễm do hành vi cố ý hoặc do thiếu ý thức của 
con người gây ra mà vi phạm vào các điều cấm thì thường bị 
áp dụng các chế tài pháp lý để xử lý người gây ra hành vi đó. 
Trong số các chế tài đó thì nghiêm khắc nhất là chế tài hình 
Sư. 


Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số 
văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. 
Các văn bản này tuy đã để cập đến nhiều vấn đề về bảo vệ 
mô! trường, nhưng việc xử lý vì phạm thì chỉ mới dừng lại ở 
mức quy định rất chung chung như; tùy theo tính chất, mức độ 
vì phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chưa xác định cụ thể trường 
hợp nào bị xử phạt hành chính, trường hợp nào bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 


Bộ luật Hình sự năm 1985 có quy định một số tội danh 
trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ môi trường cũng quy định 
rất chung, như: Điều 216 quy định "người nào vi phạm các quy 
định về bảo vệ môi trường, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến 1 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm". Các điều 
luật mới về môi trường còn được quy định rải rác ở một số 
chương khác nhau của Bộ luật Hình sự năm 1985. Trong đó, có 
nhiều hành vi thực chất là xâm phạm đến việc bảo vệ môi 
trường nhưng lại được coi là tội phạm kinh tế, tội xâm phạm 
trật tự, an toàn công cộng hoặc tội xâm phạm trật tự quản lý 
hành chính. 


Mặc khác, do Bộ luật Hình sự được ban hành từ năm 
1985, nên chưa lường hết èác hành vi gây tác hại đến môi 
trường do cuộc sông và sự phát triển kinh tế trong cơ chế thị 
trường đặt ra cần phải được xử lý nghiêm bằng biện pháp 
hình sự. Xuất phát từ tình hình đó, B) luật Hình sự năm 1999 
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quy định một chương mới -Chương “Các tội phạm về môi 
trường”. 


Việc xây dựng thêm chương mới về các tội phạm môi 
trường trong Bộ luật Hình sự là thể hiện sự quan tâm đặc biệt 
của Đảng và Nhà nước ta đôi với vấn đề bảo vệ môi trường - 
một vấn đề đã trở nên gay gắt trong điều kiện phát triển hiện 
nay của toàn thế giới. Việc bố sung này cũng khác phục được 
những tồn tại trong việc quy định các điều khoản liên quan 
đến môi trường t>zong Bộ luật Hình sự năm 1985, đồng thời 
góp phần hoàn thiện một bước hệ thống các văn bản pháp luật 
điều chỉnh vấn đề bảo vệ môi trường nói riêng và toàn bộ hệ 
thống pháp luật Việt Nam nói chung. 


Cáu 76. Chương "Các tội phạm 0ê môi trường" được bố 
cụo như thế nào? 
Trả lời: 

Bố cục của Chương "Các tội phạm về môi trường được sắp 
xếp theo một trật tự khoa học lôgíc và chặt chẽ trên cơ sở 
phân thành hai nhóm hành vi xâm phạm đến môi trường là 
các hành vi gây ô nhiễm môi trường (từ Điều 182 đến Điều 
187) và hành vị hủy hoại môi trường (từ Điều 188 đến Điều 
191). Trong mỗi nhóm các điều cũng được sắp xèp theo một 
thứ tự hợp lý từ gây ô nhiễm cho không khí, nguồn nước, đất, 
V.V.. 


Chương XVII quy định 10 tội danh, trong đó có một số tội 
danh được chuyến từ các điều luật tương ứng của Bộ luật Hình 
sự năm 1985 sang, một số khác được hình sự hóa từ các điều 
cấm của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn, số 
còn lại là các hành vi phát sinh trong thực tế xét thấy cần 
phải được xử lý bằng hình sự. Xuất phát từ thực tiễn của Việt 
Nam, đa số các điều luật đều quy định chỉ coi những hành vi 
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nêu trên là phạm tội, nếu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã 
xứ phạt hành chính mà còn vi phạm. Cụ thể: 

- Tội gây ô nhiễm không khí (Điều 182) 

- Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 1883) 

- Tội gây ô nhiễm đất (Điều 184) 

- Tội nhập khấu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải 
hoặc các chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường 
(Điều 185) 

- Tội làm lây lan địch nguy hiểm cho người (Điều 186) 

- Tội làm lây lan dịch nguy hiểm cho động vật, thực vật 
(Điều 187) 

- Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản (Điều 188) 

- Tội hủy hoại rừng (Điều 189) 

- Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã 
quý hiếm (Điều 190) 


- Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tôn 
thiên nhiên (Điều 191) 


Câu 77. Hình phạt được quy dịnh như thế nào đối với 
các tội phạm uê môi ‡rường? 
Tra lời: 

Đối với các tội phạm về môi trường, Bộ luật Hình sự năm 
1999 quy định ba loại hình phạt chính: phạt tiên, cải tạo 
không giam giữ và phạt tù (khoản 1 Điều 182 và Điều 183 đều 
quy định phạt tiên từ mười triệu đồng đến một trăm triệu 
đông, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm), cùng với hai loại hình phạt bố sung: phạt 
tiền (không áp dụng là hình phạt chính) và cấm đảm nhiệm 
chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định (Khoản 4 
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Điều 182 và Điều 183 quy định người phạm tội có thể bị phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm). 


Theo tinh thần chung về mở rộng hình phạt tiền trong 
Bộ luật Hình sự năm 1999, thì chỉ áp dụng hình phạt tù đối 
với các tội phạm về môi trường như một biện pháp cuối cùng 
khi xét thấy cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã 
hội, thì mới đạt được mục đích trừng trị, cải tạo, giáo dục họ. 


Mức phạt tiền được quy định trong phần lớn các điều của 
Chương này là từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Đây là 
mức phạt mang tính khả thi cao và khoảng cách giữa mức tôi 
thiểu và tối đa là 10 lần sẽ cho phép Tòa án áp dụng linh hoạt 
trong từng vụ án cụ thể vốn khác nhau về tính chất, mức độ 
và thân nhân cũng như tình hình tài chính của người phạm 
tội. 

Trong trường hợp xét thấy hình phạt tù vẫn chưa thỏa 
đáng đề đạt mục đích giáo dục, cải tạo răn đe và trừng trị thì 
điều luật cho phép Tòa án áp dụng thêm hình phạt tiền với tư 
cách là hình phạt bổ sung. Tất cả các điều trong Chương này 
đều quy định hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ, 
hành nghề hoặc công việc nhất định từ 1 đến 5 năm để áp 
dụng đối với người phạm tội trong trường hợp xét thấy để họ 
tiếp tục giữ chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc liên quan, 
thì họ vẫn tiếp tục phạm tội về môi trường. 


Câu 78. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh như thế nào 
bề các tội gây ô nhiễm môi trường. 
Trả lời: 
Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định về ba tội danh mới 
trong ba điều luật độc lập: Tội gây ô nhiễm không khí (Điều 
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182), Tội gây ô nhiễm nguồn nước (Điều 183), Tội gây ô nhiễm 
đất (Điều 194). Các điều luật được xây dựng trên cơ sở hình sự 
hóa những quy định cấm tại Điều 29 (khoản 2,3,4,) Luật bảo 
vệ môi trường với mục đích trừng phạt người có hành vị như 
thải các loại bụi, khói, chất độc hoặc các chất độc hại khác vào 
không khí, chất độc hại gây bệnh vào nguồn nước, chôn vùi 
hoặc thải các chất độc hại vào đất quá thời hạn cho phép đã bị 
xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp 
khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu 
qua nghiêm trọng. 


Câu 79. Hành uì nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết 
bị, phế thủi nào thì bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự? 

Trả lời: 

Đê ngăn chặn những hành vi nhập khấu các loại máy 
móc, thiết bị cù kỹ không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi 
trường, Bộ luật Hình sự năm 1999 đã quy định tội danh mới - 
Tội nhập khấu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải các chất 
không đảm bảo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường để truy cứu trách 
nhiệm người có hành vi nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu, 
công nghệ, máy móc, thiết bị, các phế phẩm sinh học, chế 
phâm hóa học khác, các chất. độc hại, chất phóng xạ hoặc phế 
thai không đảm báo tiêu chuấn bảo vệ môi trường, đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiêm trọng. Cụ thể: Người có hành vi nhập khẩu hoặc cho 
phép nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, các chế phẩm 
sinh học, chế phẩm hóa học khác, các chất độc hại, chất 
phóng xạ hoặc phế thải không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi 
trường, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi 
phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiên từ mười 
triệu đồng đến một tràm triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
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đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


- Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 


- Phạm tội gây hậu qua đặc biệt rất nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Câu 80. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hành 0t làm 
lây lan dịch bệnh cho người như thế nào thì bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự? 


Trả lời: 


Với mục đích bao vệ sức khoe con người, Bộ luật Hình sự 
năm 1999 đã quy định Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm 
cho người vật nhằm mục đích truy cứu trách nhiệm hình sự 
người có một trong các hành vi sau làm lây lan dịch bệnh 
nguy hiểm cho người; 

a) Đưa ra khoi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản 
phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng 
truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, 
thực vật hoặc sản phâm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh 
hoặc mang mâm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho 
người; 

c) Hành vị khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
người. 

Khoản 2 Điều luật này quy định trong trường hợp phạm 
tội gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, 
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thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 


Ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có thể bị phạt tiền 
từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một 
năm đến năm năm (khoản 3). 


Cáu 81. Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hành ut làm 
lây lan dịch bệnh cho động uột, thực uật như thế 
nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự? 

Trả lời: 

Xuất phát từ yêu cầu thực tế việc bảo vệ mùa màng, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp 
nước ta, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội danh mới - 
Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật 
nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự người có một trong các 
hành vi sau đây làm lây lan địch b¿nh nguy hiểm cho động 
vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này ma còn vi phạm: 


a) Đưa vào hoặc mang ra hỏi khu vực hạn chế lưu thông 
động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật 
phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, 
thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc đối tượng kiểm 
dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm 
dịch; : 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật. | 


Khoản 2 Điều luật này quy định trong trường hợp phạm 
tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiệm trọng 
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vì bị,phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


Ngoài việc chịu hình phạt tù người phạm tội còn có thể bị 
phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ một năm đến năm năm (khoản 3) 


Câu 82. Hành uì hủy hoại nguồn lợi thủy sản như thế 
nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự? 
Trả lời: 

Điều luật này quy định một tội danh mới nhằm nghiêm 
trị những người có hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây 
gây hậu quá nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hóa chất khác, dòng 
điện hoặc các phương tiện, ngư cụ khác bị cấm để khai thác 
thuy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản; 

b) Khai thác thủy sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh 
sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật 
cấm); 

c) Khai thác các loài thủy san quý hiếm bị cấm theo quy 
định của Chính phú; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thủy sản quý hiếm 
được bảo vệ theo quy định của Chính phủ; 

đ) Vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Hình phạt đối với các hành vi này là bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 
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Khoán 2 quy định đổi với các trường hợp phạm tội gây 
hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng 
hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm. 


Khoản 3 quy định người phạm tội ngoài việc phải chịu 
hình phạt tù còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai 
mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 
hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Câu 83. Vì sươo Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bổ 
sưng Tội hủy hoạt rừng? 


Trả lời: 


Việc trừng trị bằng hình sự các hành vi phá hoại rừng đã 
được khăng định tại Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 1985. Tuy 
nhiên, do Điều luật này đặt tại Chương các tội phạm về kinh 
tế với nội dung quy định quá chung chung đã khiến Điều 181 
tó ra bất cập với tình hình mới. Thực tiễn chứng minh rằng 
rừng không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa 
to lớn về môi trường. Chính vì vậy Bộ luật Hình sự năm 1999 
đã quy định bô sung thêm Điều 189 "Tội hủy hoại rừng" và đặt 
trong Chương “Các tội phạm về môi trường". Điều luật này quy 
định nhằm mục đích xứ lý về hình sự những người có hành vi 
đốt, phá rừng trái phép hoặc có hành vi khác hủy hoại rừng 
cây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính 
về hành vi này mà còn vi phạm. Hình phạt đối với các hành 
vị này là bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ 
sáu tháng đến năm năm. 


Khoản 2 quy định về trường hợp phạm tội thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm: 
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a) Có tổ chức: 


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi đạng danh nghĩa 
cơ quan, tổ chức. 


c) Húy hoại diện tích rừng rất lớn; 


d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục 
quy định của Chính phủ; 


đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 


Khoản 3 quy định phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Hủy hoại điện tích rừng đặc biệt lớn; 
b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 
c) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 


Khoan 4 quy định người phạm tội ngoài việc bị phạt tù 
còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc 
nhât định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 84. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh bố 
sung Tội 0u phạm các quy định uề báo uệ động 
uật hoang dã quý hiếm? 

Trả lơi: 

Điều luật này quy định một tội danh mới nhằm bảo vệ 
nguồn động vật hoang dã ngày càng kiệt quệ dần của đất 
nước. Phạm vi điều chỉnh của điiều luật chỉ giới hạn trong các 
hành vi săn bắt, giết, vận chuyên, mua bán trái phép các loài 
động vật hoang đã quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính 
phủ hoặc vận chuyên, buôn bán trái phép sản phâm của loại 
động vật đó, chứ không phải mọi loài chìm, thú, kế cả vật nuôi 
trong nhà. Trong trường hợp săn bắt trái phép chim, thú nuôi 
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thì từ trường hợp cụ thể mà xử lý về hành vi chiếm đoạt tài 
san cua người khác. 


Hinh phạt đôi với cấu thành cơ bản của tội này là phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm. 


Trong trường hợp phạm tội có tổ chức; lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn; sứ dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 
gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


Người phạm tội ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có 
thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhận nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Cáu 8ã. Vì sao Bộ luật Hình sự năm 1999 quy dịnh bố 
sung Tội 0u phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đồi uới 
khu bảo tôn thiên nhiên? 

Tra lời: 

Điều luật quy định một tội danh mới nhằm bảo vệ các 
khu báo tồn thiên nhiên, công viên quốc gia, di tích thiên 
nhiên hoặc các khu thiên nhiên khác được Nhà nước đặt dưới 
chế độ báo vệ đặc biệt. Điều luật xử lý về hình sự đối với 
người có hành vi vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo 
tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, di tích thiên nhiên hoặc các 
khu thiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả 
nghiêm trọng. 


Hình phạt đối với các hành vi này là phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


94 


Khoản 2 quy định hình phạt đôi với hành vị phạm tội gây 
hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiềm trọng, thì bị 
phạt từ hai năm đến năm năm. 


Người phạm tội ngoài việc phải chịu hình phạt tù còn có 
thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Đối với những hành vi vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt các 
khu bảo tồn thiên nhiên thì hình phạt cũng rất nghiêm khắc: 
phạt tiên từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. 


Câu 86. Chương các tội phạm 0ê ma túy được cơ cấu như 
thế nào trong Bộ luật Hình sự năm 1999? 
Trả lời: 

Về cơ bản 10 điều quy định về các tội phạm về ma túy 
được kế thừa các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 về 
chính sách xử lý cũng như yếu tô cấu thành tội phạm. Tuy 
nhiên để phù hợp với tình hình mới, Bộ luật Hình sự năm 
1999 có điều chỉnh một số điểm như sau: 


1. Ghép các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tội vận 
chuyển trái phép chất ma túy và tội mua bán trái phép chất 
ma túy vào một điều luật (Điều 194). 


Thực tế xét xử các tội về ma túy cho thấy rất khó phân 
biệt trường hợp nào chỉ là tàng trữ, vận chuyển hoặc là mua 
bán trái phép chất ma túy. Vì vậy nếu xử lý hành vi mua bán 
trái phép chât ma túy nặng hơn các hành vi tàng trừ, vận 
chuyển trái phép chất ma túy thì kẻ phạm tội sẽ không khi 
nào nhận mình là mua bán chất ma túy mà chỉ nhận là vận 
chuyển thuê chất ma túy. Vì vậy, Bộ luật Hình sự năm 1999 
ghép các tội danh trên với nhau trong một điều luật với tên 
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gọi: "Tội tàng trữ, vận chuyến, mua bán trái phép hoặc chiêm 
đoạt chất ma túy" là rất hợp lý. 


2. Hạ mức hình phạt tù ở khoản 1 của một số tội như tội 
sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 198), tội tàng trữ, vận 
chuyền, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 
194) so với Bộ luật Hình sự năm 1985. 


Việc hạ mức hình phạt ở khoản 1 các điều này là hợp lý 
cho phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiếm của loại hành 
vi này ơ khoan 1 (tức là mức khởi điểm của tội phạm từ 3 năm 
đến 10 năm xuống mức phạt từ 2 năm đến 7 năm) vì việc sản 
xuất, vận chuyên, tàng trữ hoặc mua bán với một số lượng rất 
nho chất ma túy cùng đã cấu thành tội phạm và người phạm 
tội bị xư lý theo khoản này. 


3. Điều chính hình phạt tiền. 


Hình phạt tiền là hình phạt chính cũng như là hình phạt 
bố sung đối với các tội phạm ở Chương này được cân nhắc lại, 
rút bớt xuống đề bảo đảm tính khả thị của điều luật. Riêng đối 
với hình phạt tiền là hình phạt bổ sung. Bộ luật Hình sự năm 
1999 quy định một cách mềm dẻo hơn "có thể bị phạt tiền 
từ... đê áp dụng trong thực tế được linh hoạt, phù hợp với 
trường hợp phạm tội cụ thê. 


4. Sửa lại mức hình phạt cao nhất ở một số tội. 


Mức phạt cao nhất ở một số tội trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999, không quy định theo cách định khung cứng như 
trong Bọ luật Hình sự nàm 1985 (phạt tù chung thân hoặc tử 
hình) mà định khung mềm hơn (phạt tù 20 năm, tù chung 
thán hoặc tử hình) để áp dụng hình phạt đối với từng trường 
hợp phạm tội cụ thể được linh hoạt phù hợp với các tình tiết 
cua vụ án. 
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Cáu 87. Chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, 
trật tự công cộng được cơ cấu rhư thế nào trong 
Bộ luật Hình sự năm 1999? 

Trả lời: › 

Trong quá trình áp dụng các quy định của Bộ luật Hình 
sự năm 1985 vào cuộc sông cho thây, mặc dù tội xâm phạm 
trật tự, an toàn công cộng và các tội xâm phạm trật tự quan lý 
hành chánh là cùng loại, song thực chất chúng là hai nhóm tội 
xâm phạm đến hai khách thê khác nhau. Nhóm các tội ở mục 
A và mục B Chương VIII xâm phạm các quy tắc của cuộc sống 
lành mạnh, văn minh của xã hội, sự an toàn về sức khoe, tính 
mạng, tài sản cua con người, tài sản của Nhà nước, của xã hội 
tại những khu vực sinh hoạt đông người. Còn các tội ơ Mục 
của Chương VI II xâm phạm đến một loại khách thê khác, đó 
là sự hoạt động bình thường, đúng đăn của các cơ quan Nhà 
nước, các tô chức. Vì vậy, trên cơ sơ Mục C của Bộ luật Hình 
sự năm 1985 đã xây dựng một chương riêng với tên gọi: “Các 
tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng”. Tuy 
nhiên, trong từng điều luật có kết cấu thêm một khoản quy 
định về hình phạt bô sung trong các trường hợp cần thiết. 


Chương XIX. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 
tự công cộng” của Bộ luật Hình sự nàm 1999, gồm 55 điều 
được sửa đối, bổ sung theo hướng về cơ bản giữ nguyên như 
quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985 một số tội. Tội dừng 
xe lửa hoặc làm dừng xe lửa trái phép được nhập vào điều luật 
mới; một số tội được chuyền tới từ các chương khác; một số tội 
được xây dựng mới trên cơ sơ tông kết thực tiễn áp dụng pháp 
luật trong những năm qua; một số tội thì được tách từ chính 
các điều luật của Chương VIII của Bộ luật Hình sự năm 1985. 
Cụ thể: 


- Các tội được giữ lại như quy định của Bộ luật Hình sự 
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năm 1985, nhưng nhìn chung đã sửa đổi, bô sung theo hướng: 
đối với người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn mà phạm tội 
(đối với các tội có liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm...). 
Tình tiết có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn... được coi là 
tình tiết định khung tăng nặng của các tội: tọi vì phạm quy 
định về an toàn lao động, về bảo hộ lao động, về an toàn ở 
những nơi đông người (Điều 227); Tội vi phạm quy định về xây 
dựng gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 229); Tội thiếu trách 
nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây 
hậu quả nghiêm trọng (Điều 235); Ngoài ra, Bộ luật Hình sự 
năm 1999 còn quy định tình tiết phạm tội gây hậu quả rất 
nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc 
trong cấu thành cơ ban. Bổ sung vào Tội gây rối trật tự công 
cộng tình tiết tăng nặng định khung là gây can trở giao thông 
nghieềm trọng hoặc gây đình trệ boạt động công cộng (khoán 2 
Điều 2451. 

Hình phạt bỏ sung được quy định thành một khoản tại 
các điều luật, gồm quy định về phạt tiền, về cấm đảm nhận 
nhiệm vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định với 
mức phạt phù hựp với từng tội. 


Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định đối tượng của tội 
thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hô trợ gây hậu qua nghiêm trọng (Điều 235) bao gồm cả vũ 
khí và vật liệu nô, công cụ hỗ trợ. 

- Các tội danh được tách ra từ một số điều của Mục A và 
Mục B Chương VIII Phần các tội phạm cúa Bộ luật Hình sự 
năm 1985, bao gồm hai loại tội: Các tội về giao thông và các 
tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, chất nổ, chất độc. 

Các tội về giao thông do tính chất đặc thù của từng lĩnh 
vực giao thông và do mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội 
phạm có sự khác nhau trong từng lĩnh vực như: tội phạm về 
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giao thông đường sắt, đương thủy được coi là có mức độ nguy 
hiếm cao hơn tội phạm tương ứng về giao thông đường bộ và 
thấp hơn so với tội phạm tương ứng về giao thông đường 
không, nên Bộ luật Hình sự năm 1999 đã tách các tôi về giao 
thông theo các lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đường 
sắt, đường thủy và giao thông đường không. Bằng việc điều 
chính theo hướng này, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định đôi 
với tội vi phạm an toàn giao thông đường khong thì không cản 
có hậu quả nghiêm trọng xây ra mới cấu thành tội phạm, còn 
đôi với các trường hợp phạm tội khác thì mức độ nghiêm trọng 
của hậu quả được coi là tình tiết tăng nặng định khung với 
mức độ hình phạt khác nhau trong từng điều luật cụ thể. 


Về các tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, chât nổ, 
chất độc... do tính chất, đặc điêm khác nhau của từng loại đôi 
tượng tác động của tội phạm, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy 
định ba tội danh mới trên cơ sở tách Tội vị phạm quy định về 
quan lý vủ khí, chát cháy, chất độc, chất phóng xạ (Điều 192 
Bộ luật Hình sự năm 1985). Cụ thê: Tội vi phạm quy định về 
quán lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Điều 234). Tội vi 
phạm quy định về quản lý chất phóng xạ (Điều 237); Tội vi 
phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc (Điều 239); 


Đối với tội đánh bạc, gá bạc Bộ luật Hình sự năm 1999 đã 
tách hành vi tô chức đánh bạc gá bạc ra khỏi Điều 200 Bộ luật 
Hình sự năm 1985 để quy định thành điều luật riêng: Điều 
249 "Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc” với mức hình phạt cao 
hơn nhằm nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, tổ chức... 


- Về cơ bản Bộ luật Hình sự năm 1999, kế thừa nội dung 
của các tội chuyên .từ các chương khác của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 đến, trừ Tội chiếm đoạt máy bay hoặc tàu thủy và 
Tội-chế tạo, tàng trừ, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt chất nõ, chất cháy, chát, độc, chất phòng xạ quy định tại 
Điều 87 và Điều 96 Bộ luật Hình sự năm 1985. Ngoài ra, có 


99 


điều chỉnh mức hình phạt tiền cho phù hợp với tình hình kinh 
tế xã hội hiện nay. 

Đối với Tội chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thủy, Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã quy định theo thứ tự từ khung cơ bản 
đến khung tăng nặng, trong đó quy định các trường hợp được 
coi là tình tiết tăng nặng định khung với mức phạt tương ứng 
rât nghiêm khắc phạt tù 20 năm, tù chung thân, hoặc tử hình 
(khoản 3 Điều 221), đồng thời quy định riêng một khoản về 
hình phạt bổ sung là quản chế hoặc cấm cư trú. 


Do các đối tượng tác động của tội chế tạo, tàng trừ, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, 
chất phóng xạ có sự khác biệt lớn về tính chất, đặc điểm và sự 
quan lý nên Bộ luật Hình sự năm 1999 đã tách Điều luật này 
thành ba điều riêng biệt với tên gọi như sau: Tội chế tạo, tàng 
trữ, vận chuyên, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vật liệu nô (Điều 232); Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ (Điều 
236); Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt chất cháy, chất độc (Điều 238); 


- Thực tiên công tác bảo đảm an toàn công cộng, trật tự 
công cộng trong những năm qua cho thấy có nhiều hành vi 
nguy hiểm đáng kể cho an toàn công cộng, trật tự công cộng 
đến mức phải được xã hội coi là tội phạm, nhưng lại chưa được 
Bộ luật Hình sự năm 1985 quy định, do đó các cơ quan bảo vệ 
pháp luật gặp không ít khó khăn trong công cuộc đấu tranh 
phòng và chông loại hành vi này. Để khắc phục tình trạng 
này Bộ luật Hình sự năm 1999 đã lựa chọn hành vi có mức độ 
nguy hiểm cao, xảy ra tương đối phổ biến quy định thành năm 
tội mới sau đây: Tội tô chức đua xe trái phép (Điều 206); Tội 
đua xe trái phép (Điều 207); Tội vi phạm quy định về thi công, 
duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao thông (Điều 220); 
Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ em (Điều 228). 
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Các tội này được xây dựng theo hướng mô tả rõ các tình 
tiết định tội, định khung một cách cụ thể với các mức phạt 
tương ứng. 


Cáu 88. Chương các tội xâm phạm trật tự quan lý hành 
chính được cơ cấu như thế nào ¿rong Bộ luột 
Hình sự năm 1999? 

Trả lời: 

Nọi dung Ci:ương “Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành 
chính” được hình thành chú yếu trên cơ sở các tội quy định 
Mục C Chương VIII, phần các tội phạm của Bộ luật Hình sự 
năm 1985 (tuy nhiên có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình 
hình mới) và một số tội được chuyền từ chương khác cũng như 
xây dựng một số tội danh mới trên cơ sở tổng kết tình hình 
thực tế trong công tác áp dụng pháp luật hình sự vào cuộc 
sống. 

1. Các tội được giữ lại từ Mục C Chương VIII phần các tội 
phạm của Bộ luật Hình sự năm 1985 gồm 10 tội. Cụ thể: 

- Tội chống người thi hành công vụ (Điều 257); 

- Tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích 
của Nhà nước Quyền, lợi ích hợp pháp của tô chức, công dân 
(Điều 258); 

- Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự (Điều 259); 

- Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc (Điều 265); 

- Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu húy con dấu, tài liệu 
của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội (Điều 268); 

- Tội không chấp hành các quyết định hành chính của cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền (Điều 269); 


- Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở (Điều 2:0); 
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- Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, 
báo, đĩa âm thanh, băng âm nhạc, đia hình, băng hình hoặc 
an phâm khác (Điều 271); 


- Tội vì phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích 
lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm 
trọng (Điều 272); 


- Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy hoặc các biểu tượng 
quan trọng khác (Điều 276). 


Một số tội nêu trên được sửa đổi, bổ sung theo hướng quy 
định rõ hơn các trường hợp được coi là tình tiệt tăng nặng 
định khung như: phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, xúi 
guc, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, tái phạm nguy 
hiệm, gây hâu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, 
pham tội trong thời chiến... Hình phạt bổ sung như phạt tiền, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhát định được quy định thành một khoản riêng trong một số 
điêu luật cho thuân tiện trong việc áp dụng pháp luật. 


2. Các tọi được tách ra từ các điều luật quy định tại Mục 
€Œ Chương VLUII Phản các tội phạm của Bộ luật Hình sự 1985. 

Các hành vị phạm tội độc lập trong các Điều 207 và Điều 
211 của Bọ luật Hình sự năm 1985, được tách ra đê xây dựng 
thành tọi danh độc lập và bổ sung thêm hình phạt trong Bộ 
luật Hình sự năm 1999. Cụ thể: 


- Tội làm trái quy định về việc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự (Điều 261); 


- Lội cản trợ việc thực hiện nghĩa vụ quân sự (Điều 262); 


- Tội sứa chữa giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan 
Nhà nước, tô chức xã hội (Điều 266); 


- Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ 
chức xã hội (Điều 267). 
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j. Các tội được chuyên từ các chương khác tới. 


Có bốn điều luật chuyển từ các chương khác tới, đó là: 
Điều 260: Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội chiếm đoạt, 
mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước; Điều 264 - Tội vô 
ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội làm mật tài liệu bí mật Nhà 
nước; Điều 275 - Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước 
ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; Điều 274 - Tội xuât 
cảnh, nhập cảnh trái phép, tội ở lại nước ngoài hoặc ơ lại Việt 
Nam trái phép. 


Về cơ bản vẫn giữ nguyên như nội dung các điều luật của 
Bộ luật Hình sự năm 1985 về các dấu hiệu câu thành, cách 
thức cấu tạo cũng như hình phạt chính. Tuy nhiên Bộ luật 
Hình sự năm 1999 đã bổ sung đối với tội Tội xuất cảnh, nhập 
canh trái phép, tội ơ lại nước ngoài hoặc ơ lại Việt Nam trái 
phép dấu hiệu “đã bị xứ phạt hành chính mà còn vị phạm” và 
bô sung phạt tiên (từ 5ð triệu đồng đến 50 triệu đồng) là một 
trong các hình phạt chính để lựa chọn với hình phạt tù từ 3 
tháng đến 2 nàm. Các tội liên quan đên bí mật Nhà nước đều 
được bổ sung thêm một khoan riêng quy định về hình phạt bô 
sung là câm đam nhiệm chức vụ, cảm hành nghề hoặc làm 
công việc nhât định. 

4. Xây dựng các tội mới. 

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định tội đanh mới là Tội 
vi phạm quy chê về khu vực biên giới (Điều 273) 

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới được xây dựng 
với các dấu hiệu cấu thành cơ bản là người có hành vị vị phạm 
quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực 
biên giới, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đả bị 
kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 

Hình phạt đối với cấu thành cơ ban của tội này là phạt 
tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù 
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từ sáu tháng đến ba năm. Trường hợp tái phạm hoặc gây hậu 
qua nghiêm trọng được coi là tình tiết tăng nặng định khung. 
Ngoài ra, điều luật còn quy định một khoản riêng về hình 
phạt bó sung là phạt tiền và cấm cư trú. 


Câu 89. Chương Các tội uề chức 0uụ được cơ cấu như thế 
nào trong Bộ luột Hình sự năm 19992 
Trả lời : 
Bộ luật Hinh sự 1999 quy định các tội về chức vụ tại 15 
điều luật và cơ cấu thành 2 mục: 


Mục A : Các tội phạm về tham nhũng (Từ Điều 278 đến 
Điều 284) 


- Tội tham ô tài sản (Điều 278) 

- Tội nhận hối lộ (Điều 279) 

- Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản 
(Điều 280) 

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công 
vụ (Điều 281) 

- Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ (Điều 282) 

- Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với 
người khác đề trục lợi (Điều 283) 

- Tội giả mạo trong công tác (Điều 284). 

Cấu thành tội phạm cụ thể của các tội phạm này về cơ 
bản giữ nguyên như quy định của Bộ luật Hình sự năm 1985, 
tuy nhiên có sửa đối, bổ sung một số nội dung sau đây : 

Thứ nhất, xuất phát từ tính chất, mức độ nguy hiểm cho 
xã hội của các tội phạm có yếu tố chiếm đoạt tài sản trong 
nhóm các tội phạm về tham nhũng, Bộ luật Hình sự 1999 đã 
chia các tội này thành hai nhóm để điều chỉnh. 
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Nhóm một gồm hai điều luật quy định về Tội nhận hối lộ 
(Điều 279) và Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hương 
đối với người khác đề trục lợi (Điều 283). Với mục đích áp 
dụng hình phạt nghiêm khác hơn đôi với các tội này, Bộ luật 
Hình sự 1999 quy định mức định lượng về tài sản thành bốn 
mức như sau: 


Mức một: quy định tài sản có giá trị từ năm trăm nghìn 
đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn 
đồng nhưng gây hậu qua nghiêm trọng; đã bị xứ lý kỷ luật về 
hành vi này mà còn vi phạm; riêng đôi với tội nhận hôi lộ quy 
định thêm dấu hiệu “đà bị kết án về một trong các tội quy 
định tại Mục A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vị 
phạm. 

Mức hai: tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới 
năm mươi triệu đồng là một trong những tình tiết tăng nặng 
định khung ở khoan 2. 


Mức ba: tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến 
dưới ba trăm triệu đồng là một trong những tình tiết tăng 
nặng định khung ơ khoản 3. 


Mức bốn: tài sản có giá trị từ ba trăm triệu đồng trơ lên 
là một trong những tình tiết tăng nặng định khung ở khoản 4. 


Nhóm hai gồm các tội tham ô tài sản (Điều 278), tội lạm 
dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280) thì 
điều chỉnh định lượng về tài san bằng mức định lượng với các 
tội xâm phạm sở hữu (khoản 1: từ 500.000 đồng đến dưới mức 
50 triệu đồng; khoản 2: từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu 
đồng; khoản 3: từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; 
khoản 4: từ 500 triệu đồng trở lên). Việc điều chỉnh mức định 
lượng đối với các tội phạm về tham nhùng nhằm bảo đảm sự 
cân đối và thống nhất mức định lượng chung đối với tất cả các 
tội phạm chiếm đoạt, tuy nhiên chính sách xử lý đối với các 
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ti phạm về tham nhũng thì nghiêm khắc hơn. 

Thứ hai, điều chỉnh mức hình phạt đôi với các tội phạm 
về tham nhũng là để bảo đảm sự thông nhất trong việc quy 
định mức hình phạt đối với tất cả các tội phạm. 

Thứ ba, bo các tình tiết định khung với tập hợp từ "có 
nhiều tình tiệt quy định tại khoản 2 Điều này", "có nhiều tình 
tiết quy định tại khoán 3 Điều này". 

Thư tư, Quy định hình phạt bổ sung ở từng điều luật cụ 
thê và quy định mức phạt tiền tối thiểu và tối đa đối với một 
sô tội phạm. 

Trong Mục B: Các tội phạm khác về chức vụ gồm: 


- Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 
285) 


- Tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đo: :, mua bán 
hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác (1*'° ¡ 286) 


- Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tài liệu bí 
mật công tác (Điều 287) 

- Tội đào nhiệm (Điều 288; 

- Tội đưa hồi lộ (Điều 289) 

- Tội làm môi giói hối lộ (Điều 290) 

- Tội lợi dụng anh hưởng đối với người có chức vụ quyền 
liạn đê trục lợi (Điều 291). 


Nhìn chung nội dung của các điều luật về cơ bản được giữ 
nguyên như các điều luật tương ứng trong Bộ luật Hình sự 
T00. 


106 


Cáu 90. Chương các tội xâm phạm hoạt động tư pháp 
được cơ cấu như thể nào trong Bộ luật Hình sự 
năm 1999? 


Trả lời: 

Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định các tội xâm phạm 
hoạt động tư pháp tại 23 điều luật trên cơ sở kế thừa có chọn 
lọc nội dung các điều quy định tại Chương X Bộ luật Hình sự 
năm 1985, tuy nhiên có sửa đối, bố sung cho phù hợp với tình 
hình kinh tế xã hội hiện nay. Cụ thể: 


Thứ nhát, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bố sung 
một điều luật mới về tội ra quvết định trái pháp luật (Điều 
296). Điều luật 232 trong Bộ luật Hình sự năm: 1985 quy định 
trách nhiệm hình sự cua Thâm phán, Hội thâm nhân dân 
trong trường hợp họ cô ý ra bản án hoặc quyết định trái pháp 
luật, tuy nhiên trong thực tê các hanh vị cúa những người có 
tham quyền trong hoạt động điều tra, truy tô, thi hành án 
trong trường hợp họ cô ý ra quyết định trái pháp luật gây 
thiệt hại cho lợi ích củúa Nhà nước, của xã hội, quyền lợi ích 
hợp pháp cúa công dân, mặc dù hành vị của họ là nguy hiêm 
cho xã hội và trực tiêệp xâm phạm đên hoạt động tư pháp, 
nhưng chưa được Bộ luật Hình sự năm 1985 điều chỉnh. Vì 
vậy, đê khác phục nhiiợc điểm này Bộ luật Hình sự năm 1999 
quy định bố sung Điều 296 về Tội ra quyết SOYY _- g82 T018 luật 
đẻ xử lý loại hành vi này. 


Hai là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bổ sung một 
điều luật mới về Tội đánh tháo người bị giam giữ, người đang 
bị dân giải, người đang bị xét xử (Điều 312) 

Theo quy định tại Điều 245 của Bộ luật Hình sự năm 
1985, thì người nào đang bị giam hoặc đang bị dẫn giải mà bỏ 
trốn thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội trốn khỏi nơi 
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giam. Tuy nhiên trong thực tế có những trường hợp người 
đang bị giam giữ hoặc đang bị dẫn giải không có ý định trồn 
nhưng người khác lại tổ chức đánh tháo họ. Những hành vi 
cua họ là nguy hiểm cho xã hội cần phải được Bộ luật Hình sự 
điều chính, nhưng thực tế Bộ luật Hình sự năm 1985 chưa quy 
định hành vi này là tội phạm, vì vậy trong thực tế nếu truy 
cứu trách nhiệm hình sự người đánh tháo cho người bị giam về 
tội trôn khỏi nơi giam là không thỏa đáng, không đúng với 
hành vi thực tế của những người này, Do đó, Bộ luật Hình sự 
năm 1999 quy định bổ sung hành vi này là một tội độc lập là 
cản thiết. 


Bu là, tách Điều 240 của Bộ luật Hình sự năm 1985 thành 
hai điều luật mới : Tội không chấp hành án (Điều 304) và Tội 
can trơ việc thi hành án (Điều 306). 


Mặc dù Tội không chấp hành án và Tội cản trở việc thi 
hành án có cùng một khách thể là hoạt động đúng đắn của cơ 
quan thi hành án, nhưng giữa chúng lại khác nhau về chủ thể 
và về mặt khách quan, do đó Bộ luật Hình sự năm 1999, tách 
Điều luật 240 của Bộ luật Hình sự năm 1985 thành 2 điều luật 
riêng là cần thiết và hợp lý. 


Bốn là, Sửa đối, bổ sung tình tiết định tội và định khung 
ơ một số điều luật. 


Bô sung tình tiết định khung tăng nặng đối với Tội truy 
cứu trách nhiệm hình sự người không có tội (Điều 293) là "truy 
cứu trách nhiệm hình sự về tội đặc biệt nghiêm trọng khác” 
(có nghĩa là ngoài các tội xâm phạm an ninh quốc gia). 


Bồ sung dấu hiệu định khung "phạm tội có tổ chức" và 
"gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Tội khai báo gian dối hoặc 
cung cấp tài liệu sai sự thật (Điều 307). 
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Cáu 9I. Chương các tội xăm phạm nghĩa 0ụ, trách 
nhiệm quân nhân được cơ cấu như thế nào 
trong Hộ luột Hình sự nữm 1999? 

Trả lời: 

Tư tướng chính của Chương này chỉ quy định những tội 
phạm thực sự xâm hại đến một dạng khách thể đặc biệt đó là 
nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân; tăng nặng trách nhiệm 
hình sự đối với những trường hợp phạm tội trong thời chiến, 
trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự và đồi với người chi 
huy hoặc sỹ quan. Với tỉnh thần đó, Chương XVIII trong Bộ 
luật Hình sự năm 1999 có những quy định mới như sau:: 


Một là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định những người 
chịu trách nhiệm hình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách 
nhiệm quân nhân tại ngũ, quân nhân dự bị trong thời gian tập 
trung huấn luyện, công dân được tập trung vào phục vụ trong 
quân đội, dân quân, tự vệ phôi hợp chiến đấu với quân đội và 
những người không thuộc điện nêu trên mà đồng phạm với các 
tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm quân nhân (Điều 315). 
Bộ luật Hình sự năm 1999 không quy định những người phạm 
tội thuộc lực lượng vũ trang nói chung bao gồm cá cán bộ 
chiến sỹ An ninh Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân là những 
người củng thuộc lực lượng vũ trang, bởi vì nếu coi cán bộ, 
chiến sỹ thuộc các lực lượng An ninh Nhân dân, Cảnh sát 
Nhân dân cũng là chủ thể của các tội xâm phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm quân nhân thì cũng phát sinh nhiều phức tạp về 
tố tụng hình sự, về tô chức các cơ quan tư pháp trong lực lượng 
vũ trang. 

Hai là, Tội làm nhục, hành hung đồng đội (Điều 321) 
trong Bộ luật Hình sự năm 1999 về cơ bản quy định như nội 
dung Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 1985, nhưng có thay cụm 
từ "quan hệ chỉ huy-phục tùng" bằng cụm từ "quan hệ công tác 
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thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và 320 của Bộ luật 
nàv” cho rõ nghĩa và thuận tiện trong việc áp dụng pháp luật 
vào trong cuộc sông xã hội. 


Ba là, Bộ luật Hình sự năm 1999 sứa đổi bổ sung một số 
dấu hiệu cấu thành tội phạm của một số tội phạm hoặc một số 
_ các tình tiết định khung hình phạt để bảo đảm cho việc áp 
dụng trong thưc tiên được dễ đàng và xử lý phù hợp hơn, tăng 
cường ký luật, sức mạnh và khả năng săn sàng chiến đấu của 
quân đội trong thời chiến; 


- Điều 325 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định bổ sung 
vào câu thành cơ bản cúa tội đào ngủ tình tiết "đã bị xử lý kỷ 
luạt về hành vi này mà còn vi phạm” "gây hậu quả nghiêm 
trong” và tình tiết "trong thời chiến”. Việc quy định như vậy 
là nhằm mục đích tăng cường kỷ luật quân đội, tăng cường sức 
chiên đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. 


- Bộ luật Hình sự năm 1999, quy định bố sung thêm tình 
tiết định khung tăng nặng hình phạt "gây hậu quả rất nghiêm 
trọng” đối với tội đào ngũ (Điều 325) và tình tiết "gây hậu quả 
đặc biệt nghiêm trọng" đối với tội đầu hàng địch (Điều 322). 


Bốn là. Để bao đảm tính bình đăng giữa các quân nhân 
trong quân đội Bộ luật Hình sự 1999 quy định hình phạt của 
các tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên (Điều 
319), Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới (Điều 
320) là như nhau. 

Nam là, Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt 
cai tạo không giam giữ đối với các tội xâm phạm nghĩa vụ, 
trách nhiệm quân nhân thay cho hình phạt cái tạo ở đơn vị kỷ 
luật. cua quản đội theo như quy định của Bộ luật Hình sự năm 
19835. 


Hình phạt tứ hình chỉ còn được quy định đối với các tội 
đàc biệt nghiêm trọng như z Tội chông mệnh lệnh (khoản 4 
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Điều 316), Tội đầu hàng địch (Điều 322); Tội hủy hoại vũ khi, 
phương tiện kỹ thuật quân sự (khoản 4 Điều 334). 


Cáu 92. Chương Các tội phá hoại hòa bình, chống loài 
người, tội phạm chiến tranh được cơ cấu như 
thê nào trong Bộ luật Hình sự năm 1999? 
Trả lời: 
Nội dung Chương XXTIV "Các tội phá hoại hòa bình, chông 
loài người, tội phạm chiến tranh” trong Bộ luật Hình sự năm 
1999 được giữ nguyên như Chương XI] Phan Các Tội phạm cua 


Bộ luật Hình sự năm 1985, tuy nhiên có sứa đôi một số điểm 
sau đây : 

- Một là về hình phạt tăng mức khơi điểm đối với câu 
thành tội phạm cơ bản của tội phá hoại hòa bìnÈ, gây chien 
tranh (Điều 341) từ 10 năm tù (Điều 277 B› luật Hình sự 
1985) lên 12 năm tù và bo hình phạt tử hình dối với tội tuyên 
mộ lính đánh thuê (Điều 344). 

- Hai là sửa đôi một số thuật ngừ cho phù hợp với tình 
hình hiện nay : 

+ Thay cụm từ “tham gia hoặc công nhận” bằng cụm từ 
"ký kết hoặc tham gia" trong Điều luật quy định về tội phạm 
chiến tranh. 

+ Bö cụm từ "một nước xã hội chủ nghĩa anh emi” trong 
Điều luật quy định về tội tuyên mộ lính đánh thuê; tội làm 
lính đánh thuê. 


Cáu 93. Việc thị hành Bộ luật Hình sự năm 1999 được 
quy định như thế nào? 
Trả lời: 
Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quôc hội nước Cộng hòa xà 
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họi chủ nghia Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 
32/1999/QH10, về việc thi hành Bộ luật Hình sự. Ngày 10 
tháng 1 năm 2000, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có công 
văn số : 10/2000/KHXX quy định về việc thi hành mục 3 Nghị 
quyết số 32/1999/QH10. Nội dung chính của các văn bản này 
quy định về việc áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 từ ngày 
công bố và từ ngày 01-7-2000, cũng như hướng dẫn Tòa án 
nhân dân các câp, Tòa án quân sự các cấp và các Thâm phán 
thực hiện việc áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 
1999 theo Nghị quyết sô 32/1999/QH10, trong khi chờ các cơ 
quan có thâm quyền hướng dân thi hành Bộ luật Hình sự năm 
1999 và Nghị quyết số 32/1999/QH10. 
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PHẦN THỨ TƯ 


LỆNH CUA CHỦ TỊCH NƯỚC SỐ 01/1/0TN 
NGẢY 04-1-2000 
Về việc công bố Bộ luật Hình sự 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 
Căn cứ vào Điều 78 cúa Luật Tổ chức Quốc hội; 


Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật, 


NAY CÔNG BỒ 
BỘ LUẬT HINH SỰ 


Đà được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa X thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999. 


CHỦ TỊCH 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRẦN ĐỨC LƯƠNG 
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BỘ LUẬT HÌNH SỰ 


LỜI NÓI ĐẦU 


Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, 
hừu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm, góp 
phân đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của Tô quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 
báo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
dân, tỏ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự 
quan lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sông trong một 
môi trường xã hội và sinh thái an toàn,'Ìành mạnh, mang tính 
nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực 
loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đối mới và sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đât nước vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. 


Bộ luật Hình sự này được xây dựng trên cơ sớ kế thừa và 
phát huy những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước 
ta, nhất là của Bộ luật Hình sự năm 1985, cũng như những bài 
học kinh nghiệm từ thực tiên đấu tranh phòng ngừa và chống tội 
phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ 
Tô quôc. 


Bộ luật Hình sự thể hiện tỉnh thần chủ động phòng ngừa 
và kiên quyết đâu tranh chống tội phạm và thông qua hình 
phạt đê răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở 
thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân 
tinh thân, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, 
chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm. 
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Thì hành nghiêm chỉnh Bộ luật Hình sự là nhiệm vụ 
chung của tất. cả các cơ quan, tô chức và toàn thể nhân dân. 


PHẦN CHUNG 


— CHƯƠNG I 
ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN 


Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự 


Bộ luật Hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chu 
nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền bình đăng 
giữa đồng bào các dân tộc, báo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 
và lợi ích hợp pháp cua công dân, tô chức, bao vệ trật tự pháp 
luật xã hội chủ nghia, chống mọi hành vị phạm tội, đồng thời 
giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh 
phòng và chống tội phạm. 


Đề thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật quy định tội phạm và 
hình phạt đối với người phạm tội. 


Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự 


Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật Hình sự quy 
định mới phái chịu trách nhiệm hình sự. 


Điều 3. Nguyên tắc xử lý 


1. Mọi hành vị phạm tội phai được phát hiện kịp thời, xử 
lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật. 

2. Mọi người phạm tội đều bình đăng trước pháp luật, 
không phân biệt nam nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành 
phần, địa vị xã hội. 


Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cô 
chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiêm, lợi dụng 


115 


chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ 
đoan xảo quyệt, có tố chức, có tính chát chuyên nghiệp, cô ý 
gây hậu qua nghiệm trọng. 


Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố 
giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự 
nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra. 


3. Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối 
cai, thì có thê áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao 
họ cho cơ quan, tô chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục. 


4. Đôi với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành 
hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập đề trở thành 
người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để 
giam việc chấp hành hình phạt. 


5. Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện 
lam ăn, sinh sông lương thiện, hòa nhập với công đồng, khi có 
đủ điều kiện do luật định thì được xóa án tích. 


Điều 4. Trách nhiệm đâu tranh phòng và chống tội 
phạm 


Il. Các cơ quan Công an, Kiểm sát, Tòa án, Tư pháp, 
Thanh tra và các cơ quan hữu quan khác có trách nhiệm thi 
hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời hướng 
dân, giúp đở các cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức, công dân 
đấu tranh phòng ngừa và chông tội phạm, giám sát và giáo 
dục người phạm tội tại cộng đồng. 


2. Các cơ quan, tô chức có nhiệm vụ giáo dục những người 
thuộc quyền quản lý của mình nâng cao cảnh giác, ý thức bảo 
vệ pháp luật và tuân theo pháp luật, tôn trọng các quy tắc của 
cuộc sông xa hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ 
nguyên nhan và điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ 
chức của mình. 
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3. Mọi công dân có nghĩa vụ tích cực tham gia đấu tranh 
phòng ngừa và chông tội phạm.  ' 


CHƯƠNG II 
HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 


Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với 
những hành vi phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa 
xã hội chu nghĩa Việt Nam 

1. Bộ luật Hình sự được áp dụng đôi với mọi hành vi 
phạm tội thực hiện trên lãnh thô nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 


2. Đôi với người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đôi tượng được 
hưởng các quyền miễn trừ ngoại giao hoặc quyền tu đãi và 
miễn trừ về lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo các điều 
ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký 
kết hoặc tham gia hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề 
trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường 
ngoại giao. 


Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự đối với những 
hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Công dân Việt Nam phạm tội ở ngoài lành thổ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thê bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này. 

Quy định này cùng được áp dụng đối với người không quốc 
tịch thường trú ơ nước Cộng hòa xã hội chu nghia Việt Nam. 

2. Người nước ngoài phạm tội ö ngoài lãnh thó nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thê bị truy cứu trách nhiệm 
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hình sự theo Bộ luật Hình sự Việt Nam trong những trường 
hợp được quy định trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng 
hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia. 


Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật Hình sự về thời gian 


1. Điều luật được áp dụng đối với một hành vi phạm tội là 
điều luật đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm mà hành vi 
phạm tội được thực hiện. 


2. Điều luật quy định một tội phạm mới, một hình phạt 
nặng hơn, một tình tiết tăng nặng mới hoặc hạn chế phạm vì 
áp dụng án treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, 
giam hình phạt, xóa án tích và các quy định khác không có lợi 
cho người phạm tội, thì không được áp dụng đối với hành vi 
phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi 
hành. 


3. Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một 
tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một 
tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án 
treo, miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, giam hình 
phạt, xoá án tích và các quy định khác có lợi cho người phạm 
tội, thì được áp dụng đối với hành vị phạm tội đã thực hiện 
trước khi điều luật đó hiệu lực thì hành. 


CHƯƠNG III 
TỘI PHAM 
Điều 8. Khái niệm tội phạm 
1. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy 
định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm 
hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, 


chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm 
chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an 
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ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự 
do, tài sản, các quyền và lợi ích.hợp pháp khác của công dân, 
xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội 
chủ nghĩa. 


2. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội 
của hành vị được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được 
phân thành tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm 
trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt 
nghiêm trọng. 


3. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại 
không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt 
đối với tội ấy là đến ba năm tù; tội phạm nghiêm trọng là tội 
phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt đối với tội ây là đến bảy năm tù; tội phạm rât 
nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà 
mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến mười 
lăm năm tù; tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây 
nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung 
hình phạt đôi với tội ấy là trên mười lầm năm tù, tù chung 
thân hoặc tử hình. 


4. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm, nhưng 
tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không 
phải là tội phạm và được xử lý bàng các biện pháp khác. 

Điều 9. Cố ý phạm tội 

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau 
đây: 

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi cua mình là nguy 
hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vị đó và mong 
muốn hậu quả xảy ra; 
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2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vị của mình là nguy 
hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy 
ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu 
qua xay ra. 


Điều 10. Vô ý phạm tội 

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau 
đây: 

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể 
gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả 
đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được; 

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có 
thê gây ra hậu qua nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy 
trước và có thê thấy trước hậu quá đó. 

Điều 11. Sự kiện bất ngờ 

Người thực hiện hành vị gây hậu quá nguy hại cho xã hội 
do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể thấy 
trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vị đó, 
thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 12. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự 

1. Người từ đủ 16 tuôi trở lên phải chịu trách nhiệm hình 
sự về mọi tội phạm. 

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải 
chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố 
ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

Điều 13. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm 
hình sự 

1. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong 
khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất 
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khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của 
mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự; đôi với người 
này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 


2. Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm 
hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 
Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp 
bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khói bệnh, người đó có thể phải 
chịu trách nhiệm hình sự. 


Điều 14. Phạm tội trong tình trạng say do dùng 
rượu hoặc chất kích thích khác 


Người phạm tội trong tình trạng say do dùng rượu hoặc 
chất. kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm 
hình sự. 


Điều 15. Phòng vệ chính đáng 


1. Phòng vệ chính đáng là hành vị của người vì bao vệ lợi 
ích của Nhà nước, của tô chức, bảo vệ quyền, lợi ích chính 
đáng của mình hoặc cua người khác, mà chông trả lại một 
cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói 
trên. Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm. 

2. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vị 
chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính 
chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại. 

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 16. Tình thế cấp thiết 

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muôn tránh 
một nguy cơ đang thực tế đe dọa lợi ích của Nhà nước, của tô 
chức, quyền, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác 
mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nho 
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hơn thiệt hại cần ngăn ngừa. 
Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải 


là tội phạm. 


2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu 
cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu 
trách nhiệm hình sự. 

Điều 17. Chuẩn bị phạm tội 

Chuân bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương 
tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm. 

Người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một 
tội đặc biệt nghiêm trọng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự 
về tội định thực hiện. 

Điều 18. Phạm tội chưa đạt 

Pham tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng 
không thực hiện được đến cùng vì nhữ:ig nguyên nEân ngoài ý 
muôn của người phạm tội. 

Người phạm tội chưa đạt hái chịu trách nhiệm hình sự 
về tội phạm chưa đạt. 

Điều 19. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội 

Tự ý nửa chừng châm dứt việc phạm tội là tự mình không 
thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. 

Người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn 
trách nhiệm hình sự về tội định phạm; nếu hành vi thực tế đã 
thực hiện có đủ yếu tố cấu thành của một tội khác, thì người 
đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này. 

Điều 20. Đồng phạm 


1. Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý 
cùng thực hiện một tội phạm. 
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2. Người tô chức, người thực hành, người xúi giục, người 
giúp sức đều là những người đồng phạm. 


Người thực hành là người trực tiếp thực hiện tội phạm. 


Người tổ chức là người chủ mưu, câm đầu, chỉ huy việc 
thực hiện tội phạm. 


Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, thúc đây người 
khác thực hiện tội phạm. 


Người giúp sức là người tạo những điều kiện tỉnh thân 
hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm. 


3. Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự cấu 
kết chặt chẽ giữa những người thực hiện tội phạm. 


Điều 21. Che giấu tội phạm 


Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội 
phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội, các dâu vết, 
tang vật của tội phạm hoặc có hành vì khác cản trở việc phát 
hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm 
hình sự vẻ tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà 
Bộ luật này quy định. 


Điều 22. Kbông tổ giác tội phạm 


1. Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang 
được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm 
trong những trường hợp quy định tại Điều 313 của Bộ luật 
này. 


2. Nếu người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, 
anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội chỉ phải 
chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp không tố giác các 
tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc 
biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 313 của Bộ luật này. 
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CHƯƠNG IV 
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ. 
MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 


Điều 23. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 


!. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn do 
Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì người phạm 
tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 


2. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định 
như sau: 


a) Năm năm đôi với các tội phạm ít nghiêm trọng; 
b) Mười năm đổi với các tội phạm nghiêm trọng; 
c) Mười lăm năm đôi với các tội phạm rất nghiêm trọng. 


d) Hai mươi năm đối với các tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng. | 


3. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ 
ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn quy định 
tại khoản 2 Điều này người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ 
luật quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy 
trên một năm tù, thì thời gian đã qua không được tính và thời 
hiệu đôi với tội cũ được tính lại kể từ ngày phạm tội mới. 

Nếu trong thời hạn nói trên, người phạm tội cố tình trốn 
tránh và đã có lệnh truy nã, thì thời gian trôn tránh không 
được tính và thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú 
hoặc bị bắt giữ. 

Điều 24. Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự 

Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự 
quy định tại Điều 23 của Bộ luật này đối với các tội quy định 
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tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này. 
Điều 2ã. Miễn trách nhiệm hình sự 


1. Người phạm tội được miền trách nhiệm hình sự, nếu 
khi tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử do chuyển biến của 
tình hình mà hành vị phạm tội hoặc người phạm tội không 
còn nguy hiêm cho xã hội nữa. 


2. Trong trường hợp trước khi hành vị phạm tội bị phát 
giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có 
hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn 
chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm, thì cùng có thê 
được miễn trách nhiệm hình sự. 


3. Người phạm tội được miền trách nhiệm hình sự khi có 
quyết định đại xá. 


CHƯƠNG V 
HÌNH PHẠT 


Điều 26. Khái niệm hình phạt 


Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của 
Nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người 
phạm tội. 


Hình phạt được quy định trong Bộ luật llinh sự và do Tòa 
án quyết định. 


Điều 27. Mục đích của hình phạt 


Hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người phạm tội mà 
còn giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức 
tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sông xã hội chủ 
nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo 
dục người khác tôn trọng pháp luật, đâu tranh phòng ngừa và 
chống tội phạm. 
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Điều 28. Các hình phạt 


Hình phạt bao gồm hình phạt chính và hình phạt bổ 
sung: 


1. Hình phạt chính bao gồm: 
a) Canh cáo; 

b) Phạt tiền; 

c) Cai tạo không giam g1ữ; 

d) Trục xuất; 

đ) Tù có thời hạn; 

e) Tù chung thân; 

ø) Tư hình. 

2. Hình phạt bô sung bao gồm: 


a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định; 


b) Cấm cư trú; 

c) Quản chế; 

d) Tước một số quyền công dân; 

đ) Tịch thu tài sản; 

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính; 
ø) Trục xuất, khi không áp dụng là hình phạt chính. 


3. Đối với môi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng 
một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số 
hình phạt bổ sung. 


Điều 29. Cảnh cáo 


Cảnh cáo được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm 
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trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức 
miễn hình phạt. 


Điều 30. Phạt tiền 


1. Phạt tiên được áp dụng là hình phạt chính đôi với 
người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quan lý 
kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính và một 
số tội phạm khác do Bộ luật này quy định. 


2. Phạt tiên được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với 
người phạm các tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tôi 
phạm khác do Bộ luật này quy định. 


3. Mức phạt tiền được quyết định tùy theo tính chất và 
mức độ nghiêm trọng của tội phạm được thực hiện, đồng thời 
có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sư biến động 
giá cả, nhưng không được thấp hơn một triêu đồng. 


4. Tiền phạt có thê được nộp một lần hoặc nhiều lần 
trong thời hạn do Tòa án quyết định trong bản án. 


Điều 31. Cải tạo không giam giữ 


1. Cai tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến 
ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội 
nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm 
việc ôn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nêu xét thấy 
không cần thiết cách ly người phạm tội khỏi xã hội. 


Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian 
tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình 
phạt cai tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm g:am 
bằng ba ngày cải tạo không giam giữ. 


2. Tòa án giao người bị phạt cai tạo không giam giữ cho 
cơ quan, tô chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa 
phương nơi người đó thường trú đê giám sát, giáo dục. Gia 


lệ? 


đình người bị kết án có trách nhiệm phổi hợp với cơ quan, tổ 
chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 
người đó. 


3. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo 
các quy định về cải tạo không giam giữ và bị kháu trừ một 
phân thu nhập từ 5% đến 20% để sung quy Nhà nước. Trong 
trường hợp đặc biệt, Tòa án có thể cho miễn việc khấu trừ thu 
nhập, nhưng phái ghi rõ lý do trong bản án. 

Điều 32. Trục xuất 

Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời khói 
lành thô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc 
hình phạt bô sung trong từng trường hợp cụ thể. 

Điều 33. Tù có thời hạn 

Tù có thời hạn là việc buộc người bị kết án phải chấp 
hành hình phạt tại trại giam trong một thời hạn nhất định. 
Tù có thời hạn đôi với người phạm một tội có mức tối thiểu là 
ba tháng, mức tôi đa là hai mươi năm. 

Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp 
hành hình phạt tù, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam băng một 
ngày tù. 

Điều 34. Tù chung thân 

Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp 
dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng 
chưa đến mức bị xử phạt tử hình. 


Không áp dụng tù chung thân đối với người chưa thành 
miên phạm tội. 
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Điều 35. Tử hình 


Tư hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đôi với ngói 
phạm tọi đặc biệt nghiêm trọng. 


Ehong äp dụng hình phạt tử hình đòi với người chủn 
thành niên phạm tội, đổi với phụ nữ có thai hoặc phụ nư đ:ing 
nuõi con đưới 36 tháng tuôi khi phạm tội hoặc khi bị xét xu 


Không thì hành án tử hình đói với phụ nữ có thai, phụ nữ 
đang nuôi con dưới 36 tháng tuôi. Trong trường hợp này hình 
phạt tư hình chuyên thành tù chúng thản. 


Trong trường hợp người bị kết ăn tự hình được ân ppt 
thì hình phạt tử hình chuyên thành tủ chúng thân. 


Điều 36. Câm đầm nhiệm chức vụ, cấm hành nghe 
hoặc làm công việc nhất định 


Câm đâm nhiềm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm củng 
việc nhất định được áp đụng khi xét thấy nếu đê người bị ket 
án đam nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc do, tÌn 
có thê gay nguy hai cho xà hội. 


Thời hạn cam là từ một năm đến năm năm. kế từ ngay 
chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày ban án có lieu lúc 
pháp luật néu hình phạt chính là canh cáo, phạt tien, cái tạo 
khong giam giữ hoặc trong trường hựp người bị két an duoc 
hương án treo. 


Điều 37. Cấm cư trú 


Cảm cư trú là buoc người bị Ret án phát tù khong duoi 
tạm trú và thương trủ ở mọt so địa phương nhat định 


Thời hạn cầm cư trủ là từ một năm đến năm nàn lê tú 
ngày chấp hành xong hình phạt tù. 
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Điều 38. Quản chê 


Quan chế là buộc người bị kết án phạt tù phái cư trú, làm 
an SI"Nh sóng và cài tao đ mọt địa phương nhất định, có sự 
kiem soát, giáo dục cứa chỉnh quyền và nhấn dan địa phương. 
Trong thời gian quan chế, người bị kết án khong dược tự Ý ra 
hoi nơi cứ trú, bị tước một sò quyền công đản theo Điều 39 
cúa Bọ luật này và bị ceäm hành nghề hoặc làm công việc nhat 
đình, 


Quan chế được štp dụng đòi với người phạm tọi xâm phạm 
dứt HN] QUỐC ĐA, người tại phạm ngúy hiểm trong những 
trế 1p hợp khác do Bộ luat này quy định. 


PFhơới han quan che là từ mọt năm đến năm năm, ke từ 
nơ cv chạip hành xong hình phát tú. 


IHêu 239. Tước một số quyền công dân 


E. Cong dân Việt Nam bị ket án phát tù về tội xam phạm 
an nịi:h quốc gì hoặc phạm tỌi khác trong những trường hợp 
do đa Tuat nay quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền 


tÖ9t: 1n na đây: 


sa Quyền ứng cứ, quyen bau cứ đại biểu eơ quan quyeiäi lực 


Nhà nuớc: 

bà Quyển làm việc trong các cơ quan Nhà nước và quyền 
phút vụ trong lực lượng vũ trang nhân đan; 

3% Phơi hạn CƯỚC mỌC sÓ quyền công đàn là từ một nàm 
đêjn tin năm, ke từ ngàvd chấp hành xong hình phát tù hoặc 
lê tr lsV bạn an có hiệu lực pháp luạt trong trương hựp 
\Ngưới Két an được hướng an rCO, 

[)icúa f0. Tịch thu tài sìn 


Tch thú tài sản là tước mọt phan hoặc toàn bọ tài san 
th ióc >o hưu của người bị Rết án súng quy Nha nước. Tịch thú 


tài san chỉ được áp dụng đói với người bị kết án vẻ tói nghiêm 
trọng, tọi rat nghiêm trọng hoặc tội đặc biết nghiehì trong 
trong trường hợp do Bo luat này quy định. 


l hi tịch thú toàn bộ tài san vận để cho người bị let an và 
gia đình ho có điều kiên sinh sông. 


CHƯƠNG VI 
CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP 


Điều 41. Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 
tội phạm 

1. Việc tịch thú, sung quy Nhà nước được áp dụng đói với: 

0) Cong cú, phương tiền dùng vào việc phạm tội; 


Ð) Vặt hoặc tiên do phạm tội hoặc do mua bán, đói chúc 
những thứ äv mi CÓ; 

Œ) Váạt thuc loại Nhà nước câm lưu hành. 

2. oi với vật, tiền bị người phạm tọi chiếm đoạt hoặc sử 
đụng trái phép, thì không tịch thủ mà tra lại cho chủ sơ hưu 
hoaic người quan lv hợp pháp. 

3. Vật, tiên thuộc tài san của người khác, nêu người nàyv 
có lòi trong việc để cho người phạm tội sử dụng vào việc thực 
hiện tôi pham, thì có thế bị tịch thu, súng quỷ Nha nước. 

Điều 42. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thưởng 
thiệt hai; buộc công khai xin lỗi 

1. Ngươi phạm tội phái tra lại tài san đa chiếm đoát cho 
chủ sơ hưu hoặc người quan lý hợp pháp, phai sưa chữa hú 
bồi thường thiệt hại vật chất đà được xác định do hành vị 


phạm ĐỘI gàv ra. 


2. Trong trường hợp pham tội gây thiệt hai về tình thần. 
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Tòa án buộc người phạm tội phải bồi thường về vật chất, công 
khai xin lỗi người bị hại. 


Điều 43. Bắt buộc chữa bệnh 


1. Đối với người thực hiện hành vị nguy hiểm cho xã hội 
trong khi mắc bệnh quy định tại khoản 1 Điều 13 của Bộ luật 
này. thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện Kiểm sát hoặc Tòa 
án căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, có thê 
quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt 
buộc chữa bệnh; nếu thấy không cần thiết phải đưa vào một cơ 
sở điều trị chuyên khoa, thì có thể giao cho gia đình hoặc 
người giám hộ trông nom dưới sự giám sát của cơ quan Nhà 
nước có thẩm quyền. 


2. Đôi với người phạm tội trong khi có năng lực trách 
nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức 
mát khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiến hành vi 
cúi mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định 
pháp v, Tòa án có thê quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị 
chuyên khoa đê bất buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người 
đó có thê phải chịu trách nhiệm hình sự. 


3. Đối với người đang chấp hành hình phạt mà bị bệnh 
tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển 
hành ví của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám 
định pháp y, Tòa án có thê quyết định đưa họ vào một cơ sở 
điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi 
benh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu không 
có lý do khác đề miễn chấp hành hình phạt. 


Điều 44. Thời gian bắt buộc chữa bệnh 


Căn cứ vào kết luận của cơ sở điều trị, nếu người bị bắt 
buộc chữa bệnh quy định tại Điều 43 của Bộ luật này đã khỏi 
bệnh, thì tùy theo giai đoạn tố tụng, Viện Kiêm sát hoặc Tòa 
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án xét và quyết định đình chỉ việc thị hành biện pháp này. 


Thời gian bắt buộc chữa bệnh được trừ vào thời hạn chấp 
hành hình phạt tù. 


_ CHƯƠNG VII 
QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHAT 


Điều 45. Căn cứ quyết định hình phạt 


Khi quyết định hình phạt, Tòa án căn cứ vào quy định 
của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiêm 
cho xã hội của hành vị phạm tội, nhân thân người phạm tội, 
các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. 


Điều 46. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 
sự 


1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự: 

a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giam bớt tác hại 
cua tội phạm; 

b) Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt 
hại, khắc phục hậu quả; 

c) Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ 
chính đáng; 

d) Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình 
thê cấp thiết; 

đ) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tỉnh thần 
do hành vị trái pháp luật của người bị hai hoặc người khác gáy 
ra; 

e) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không 
phai do tự mình gây ra; 
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ø! Pham tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại 
hong lớn: 


hò Pham tọi lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

0) Phạm tọi vì bị người khác đe dọa, cường bức; 

l) [Phim tòi do hạc hau; 

|) Người pham tội là phụ nữ có thai; 

mì) Người phạm tội là người già; 

" Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế kha năng 
nhĩ n thức hoặc kha năng điều khiên hành vị của mình; 

Ó) Người phim Lọi tự thú; 

Ð) Người phạm tội thành khăn khai báo, ăn năn hội cải; 

q9) Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách 
nhữem phát hiện, điều tra tội phạm); 

9 Người phạm: tội đã lập cong chuộc tỘI; 

s) Ngươi pham tội là người có thành tích xuất sắc trong 
san xuat, chiến đầu, học tập hoặc công tác. 


2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án còn có thể coi các 
tình tiết khác là tình tiết giam nhẹ, nhưng phải ghì rõ trong 
bạn án. 


3. Các tình tiết giam nhẹ đà được Bộ luật Hình sự quy 
định là đâu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi 
là tình tiết giam nhẹ trong khi quyết định hình phạt. 


Điều 47. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định 
của Bộ luật 


Khi có ít nhất hai tình tiết giam nhẹ quy định tại khoản 
1 Điều 46 của Bộ luật này, Tòa án có thế quyết định một hình 
phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã 


1:14 


quy định những phái trong khủng hình phát liền kế nhẹ hơn 
cứat điều luật; trong trường hợp điều luật chỉ có mọt khủng 
hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phát nhẹ 
nhát của điều luật, thì Tòa án có thê quyết định một hình 
phạt dưới mức tháp nhất của khung hoặc chuyên sang mìot 
hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. LÝ do cúi Việc pham nhớ 
đó phai được ghi rò trong ban án. 

Điều 48. Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình 
sự 

1. Chị các tình tiệt sau đây mới là tình tiết tìng nàng 
trách nhiệm hình sự: 


aA) Ph:ìim Lọi có tò chức: 

b) Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: 

€) Lợi dụng chức vụ, quyền han đề phim tọi; 

đ) Phạm tội có tính chát còn đồ; 

đ) Phạm tội vì động cơ đề hèn; 

e) Cô tình thực hiện tội phạm đến cùng; 

ø) Phạm tội nhiều lần, tái phạm, tái phạm ngụy hiểm; 


h Phạm tội đôi với trẻ em, phụ nữ có thai, npưỚi giịi. 
người ở trong tình trạng không thẻ tự vệ được hoặc đói vơi 
người lệ thuoc mình về mặt vật chất, tỉnh thân. công tác hoặc 
các mật khác: 


1 Xâm phầm tài san của Nhà nước; 


k) Phim tọi gáy hậu qua nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng; 
l) Lợi dụng hoàn canh chiến tranh, tình trạng lhăn cap, 


thiên tại, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của 
xã họi đề phạm CỌI; 


m) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tàn ác phạm tội hoặc thủ 
đoạn, phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; 


m") Xúi giục người chưa thành niên phạm tội; 
ö) Œó những hành động xảo quyệt, hung hân nhăm trốn 
tranh, che đấu tội phạm. 


3». Những tình tiết đà la yếu tố định tội hoặc định khung 
hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng. 


Điều 49. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm 


1. Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, chưa được xóa án 
tích mà lại phạm tội do cô ý hoặc phạm tội rất nghiêm trọng, 
tòi đặc biệt nghiêm trọng. 


2. Những trường hợp sau đây được coi là tải phạm nguy 
hiem: 

a) Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt 
nghiêm trọng do cô ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội 
rát nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; 

b) Đà tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do 
0V AC 

Điều 50. Quyết định hình phạt trong trường hợp 
phạm nhiều tội 

Khi xét xứ cùng một lần người phạm nhiều tội, Tòa án 
quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó tông hợp hình 
ph:ật theo quy định sau đây: 

1. Đôi với hình phạt chính: 

a) Neu các hình phạt đà tuyên là cai tạo không giam giữ 
hoặc cùng là tù có thời hạn, thì các hình phạt đó được cộng lại 
thành hình phạt chúng; hình phạt chúng không được vượt quá 
ba năm đổi với hình phạt cai tạo không giam giữ, ba mươi 
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năm đối với hình phát tú có thời hàn; 


b) Nếu các hình phát đã tuyên là cái tạo khong giam gìư, 
tù có thời hạn, thì hình phạt cai tạo không giam giữ được 
chuyển đổi thành hình phát từ theo ty lẻ cứ hà ngày cai tạo 
không giam giữ được chuyen đói thành một ngày tủ đe tong 
hợp thành hình phạt chúng theo quy định tại khoan a điểm 
Điều này; 


€) Nêu hình phát nàng nhất trong số các hình phát đa 
tuyên là tù chủng than thì hình phạt chúng là tủ chúng than: 


q) Nếu hình phát nặng nhất trong số các hình phạt đa 
tuyên là tử hình thì hình phạt chúng là từ hình; 


đ) Phạt tiên không tông hợp với các loại hình phạt khác: 
các khoản tiền phát được cọng lại thành hình phát chúng; 


e) Trục xuät khóng tòng hợp với các loại hình phạt khúc. 
2. Đôi với hình phát bó sung: 


a) Nếu các hình phạt đà tuyến là cùng loại thì hình phát 
chung được quyết định trong giới hạn do Bò luật này quy định 
đối với loại hình phát đó: riêng đổi với hình phát tiên thì các 
khoản tiên phạt được cọng lại thành hình phát chúng; 


b) Nếu các hình phạt đã tuyến là khác loại, thì người hị 
kết án phải chấp hành tất ca các hình phat đà tuyến. 


Điều 51. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án 


1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành của 
một bản án mà lai bị xét xư về tọi đã phạm trước khi có ban 
án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tọi đang bị 
xét xư, sau đó quyet định hình phạt chúng theo quy định tại 
Điều 50 của Bọ luật này. 


Thời gian đà chấp hành hình phát của han án trước được 
trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chúng. 


2. Khi xét xư mọt người đang phái chấp hanh mọt bán án 
mà lại phạm tội mới, Toöa an quyết định hình phát đòi với tội 
mới, sau đó tong hựp với phản hình phát chứa chấp hành của 
bạn án trước rồi quyết định hình phát chúng theo quy định tu 
Điều 50 của Bộ luật này. 


3. Trong trương hựp mọt người phái chấp hành nhiêu bạn 
an đã có hiểu lực phátp luật mái các hình phát của các bạn án 
chứa được tong hợp. thì Chánh án Ta ăn ra quyết định tong 
hựp các bạn án theo quv định tại khoan TL và khoan 23 Điều 
THÂY 


Điều 52. Quyết định hình phạt trong trường hợp 
chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt 


1. Đòi với hành vị chan Dị phẩm tọi và hinh vị phạm Lọi 
chứa đạt, hình phát được quyết định theo các diệu của Bọ luật 
nàv về các tỌi phạm tượng ứng tùy theo tính chất, mức đó 
ngúv hiem cho xã hôi của hành vị, mức đọ thực hiện v định 
pham tói và những tình tiết khác khiến cho tọi phạm khong 
thực hiện dược đến cùng. 


2. Đòi với trường hựp chuan bị phạm tọi, nêu điều luật 
được áp dụng có quy định hình phát cao nhất là tù chúng thần 
hoặc tự hình, thì mức hình phát cao nhất được áp dụng là 
không qua ba mười năm từ; nêu là từ có thời han thì mức hình 
phạt không quai mọt phần hai mức phát tù mà điểu luật quy 
định. 


3. Đòi với trương hựp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật 
được áp dụng có quv định hình phạt cao nhất là tù chúng thân 
hoặc tử hình, thì chị có Chê áp dụng các hình phạt này trong 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; nêu là tù có thời han thì 
mức hình phát khỏng qui bà phần tự mức phạt tù mà điều 
luạat quy định. 
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Điều 53. Quyết dịnh hình phạt trong trường hợp 
đồng phạm 


lí quyết định hình phạt đói với những người đóng 
phạm, Toöa an phái xét đến tính chát của đồng phạm, tình 
chất và mức độ tham gia phạm Lọi cứa từng người đồng phim. 

Các tình tiệt øiaìm nhé, tang nặng hoặc loại trừ trách 
nhiệm hình sự thước ngướt động phạm nào, thị chỉ ap đụng 
đổi với người đỏ. 


Điều 54. Miễn hình phạt 


Người ph:mm Lợi có thẻ được miền hình phát trong trường 
hợp phim tội có nh cu tình tieU piam nhẹ quy định tại khoan 
1 Điều 16 của Bọ luật này, đáng được khoan hỏng đặc biệt, 
những chứa đen mức được miện trách nhiệm hình sự. 


CHƯƠNG VIII 
THỜI HIỆU THỊ HÀNH BẢN ÁN, MIỄN CHẤP HÀNH 
HÌNH PHẠT, GIẦM TI/ỜI HẠN CHẤP HÀNH 
HINH PHẠT 


Điều 55. Thơi hiệu thi h:inh bản aa 


1. Thời hiệu thị hành bán an hình sự là thời hạn do Bo 
luật nàyv quy định mà khi hét thời hạn đó người bị két an 
khong phát chấp hành hàn án đã tuyến. 


2. Thời hiệu thị hình bạn án hình sự được quy định như 
sau: 

a) Năm năm đói với các trường hợp xư phạt tiền, cai tạo 
khóng giam giữ hoặc xử phát từ ba năm trợ xuÔng; 

b) Niười năm từ đói với các trường hợp xử phạt tù từ trên 
ba năm đến mười lăm năm; 


©) Mười làm năm đối với các trường hợp xử phạt tù từ 
trên muời lăm năm đến ba mươi năm. 


3. Thời hiệu thi hành bản án hình sự được tính từ ngày 
ban án có hiệu lực pháp luật. Nếu trong thời hạn quy định tại 
khoan 2 Điều này người bị kết án lại phạm tội mới, thì thời 
gian đa qua không được tính và thời hiệu tính lại kê từ ngày 
phạm LÓI mIỚI. 


Neéu trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này người 
bị kết án cô tình trốn tránh và đã có lệnh truy nà, thì thời 
gian trôn tránh không được tính và thời hiệu tính lại kế từ 
ngày người đó ra trình diện hoặc bị bắt giữ. 


4. Việc áp dụng thời hiệu đôi các trường hợp xử phạt tù 
chung thân hoặc tư hình, sau khi đã qua thời hạn mười lầm 
năm, do Chánh án Tòa án nhân đân tôi cao quyết định theo 
đề nghị của Viện trương Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. 
Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì hình phạt 
tứ hình được chuyên thành tù chung thân, tù chung thân được 
chuyen thành tù ba mươi năm. 


Điều 56. Không áp dụng thời hiệu thi hành bản án 


l hông áp dụng thời hiệu thi hành bản án đối với các tội 
quy định tại Chương XI và Chương XXTV của Bộ luật này. 


Điều 57. Miễn chấp hành hình phạt 


1. Đối với người bị kết án cải tạo không giam giữ, tù có 
thời hạn, chưa cháp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc 
mặc bệnh hiểm nghèo và nếu người đó không còn nguy hiểm 
cho xà hội nữa, thì theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm 
sát, Tòa án có thê quyết định miễn chấp hành toàn bộ hình 
phạt. 


2. Người bị kết án được miễn chấp hành hình phạt khi 
được đặc xá hoặc đại xá. 
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3. Đôi với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được 
hoãn chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 61 của Bộ 
luật này, nếu trong thời gian được hoàn đà lập công, theo đề 
nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát, Tòa án có thê quyêt định 
miễn chấp hành hình phạt. 


4. Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng đã được 
tạm đình chỉ chấp hành hình phạt theo quy định tại Điều 62 
của Bộ luật này, nếu trong thời gian được tạm đình chỉ đã lập 
công, thì theo để nghị của Viện trương Viện Kiêm sát, Tòa án 
có thê quyết định miễn chấp hành hình phạt còn lại. 


5. Người bị phạt cấm cư trú hoặc quản chế, nêu đã chấp 
hành được một phần hai thời hạn hình phạt và cai tạo tót, thì 
theo đề nghị cúa chính quyền địa phương nơi người đó chấp 
hành hình phạt, Tòa án có thê quyết định miền chấp hành 
hình phạt còn lại. 


Điều 58. Giảm mức hình phạt đã tuyên 


1. Người bị kết án cải tạo không giam giữ, nêu đả châp 
hành hình phạt được một thời gian nhất định và có nhiều tiên 
bộ, thì theo để nghị của cơ quan, tô chức hoặc chính quyền địa 
phương được giao trách nhiệm trực tiệp giám sát, giáo dục, 
Tòa án có thê quyết định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 


Người bị kết án phạt tù, nếu đà chấp hành hình phạt 
được một thời gian nhất định và có nhiều tiến bộ, thì theo để 
nghị của cơ quan thị hành án phạt tù, Toa án có thê quyet 
định giảm thời hạn chấp hành hình phạt. 


Thời gian đã chấp hành hình phat để xét giam lần đầu là 
một phần ba thời hạn đối với hình phạt cai tạo không giam 
giừ, hình phạt tù từ ba mươi năm trở xuống; mười hai năm đối 
với tù chung thân. 


2. Người bị kết án phạt tiên đả tích cực chấp hành được 


II] 


mọt phần hình phát những bị làm vào hoàn canh kình tế đặc 
biệt kho khăn kéo đài do thiên tại, hoa hoạn, tai nạn hoặc óm 
đau gáyv ra mà không the tiếp tục chấp hành được phân hình 
phát côn lại hoặc lập công lớn, thì theo để nghị của Viện 
trương Viên liếm sát, Tòa án có thê quyết định miễn việc 
chấp hành phản tiên phát còn Tại. 


3. Nlọt người có thê được giam nhiều lần, nhưng phai báo 
đầm chấp hành được mọt phần hai mức hình phạt đã tuyên. 
Người bị kết an tú chúng thân, lần đầu được giam xuông ba 
mười năm tù và dù được ghiìm nhiều lần cùng phải bao đam 
thời han thực tế chấp hành hình phát là hai mươi năm. 


4. Đöi với người đa được giảm một phần hình phạt mà lại 
phẩm tÓI mi nghiêm trong, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiem trong, thị Tỏa an chỉ xet giam lân sau khi người đó đà 
cháp hành được hài phản bà mức hình phát chúng hoặc hai 
n"YƯỜI nam nêu là tù chúng than. 


Điều 59. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong 
trường hợp đặc biệt 


Người bị ket an có lý do đang được khoan hồng thêm như 
da lạp công, đã quá giá véeu hoặc mác bệnh hiểm ngheo, thì 
Tỏa an có the xết giam vào thời gian sớm hơn hoặc mức cao 
hửn so với thời gian và mức quy định tại Điều 58 của Bộ luật 
THÊ 


Điều 60. Án treo 


I[. Ehi xư phát tù khong quá ba năm, căn cứ vào nhân 
thìn của người pham tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét 
thay không cần phai bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án 
cho hương án treo và ân định thời gian thư thách từ một năm 
(O1 n:ÚN nam. 


2. Trong thời gian thư thách, Tòa án giao người được 


hương án treo cho cơ quan, tô chức nơi người đó làm việc hoặc 
chính quyền địa phương nơi người đỏ thường trú để giám sát 
và giáo dục. Gia định người bị kết ăn có trách nhiệm phối hợp 
VỚI cơ quan, tô chức, chính quyen địa phương trong VIệc giam 
sát, g1ảo dục người đó. 


ở. Người được hương an treo có the phái chịu hình phía 
bộ sung là phát tiên, cm đầm nhiệm chức vụ, cảm hành nghe 
hoặc làm cóng việc nhất định đước quy định ti Địcu 20 và 
Địecu 3G của Bộ luật này, 


4. Người được hương an treo đi chịp hình được mọt phán 
hat thời gian thư thách và có nhieu tiên bọ thị theo de nehh 
của cơ quan, tó chức có trách nhiệm piảam sắt Và gio đục, Tai 
an eó the quvet định rút ngàn thời gsamn thư thách. 


Ò. ĐÓI VỚI người được hương an treo ma phạm LỌI mới 
trong thời gian thư thách, thị Tòa án quyết định buộc phíu 
chạp hành hình phát của ban an trước và tong hợựp với hình 
phạt cửa bạn an mớt theo quy định tại Điều ốT của Bo luất 
THÊ 


Điều G1. Hoãn chấp hành hình phạt tù 


1. Người bị xư phạt từ có thế được hoàn chấp hành hình 
phạt trong các trương hợp sau đáy: 


a) Bị benh nặng được hoàn cho đến khi sức khoe được hói 
phục; 


b) Phụ nữ có thai hoặc đang nười cốn dưới 3G thang tuời., 
thì được hoàn cho đến Khi côn được 36G thing CUOI: 


œ) là người lao đọng đúv nhất trong tì định. neéeu phía 
chap hành hình phạt từ thị gia định sẽ gấp Khó Khan đạc bict, 
được hoàn đến mọt năm, trừ trường hợp người do bị ket an vé 
các tôi xâm phầm an nình quốc gia hoặc các tới khác là tòi rat 
nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trong: 


d) Bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, 
thì được hoàn đến một năm. 


». Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, 
néu người được hoàn chấp hành hình phạt lại phạm tội mới, 
thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và 
tòng hựp hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 
cứa Bọ luat này, 


Điều 62. Tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù 


l. Ngươi đang chạp hành hình phạt tù mà thuộc một 
trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Bộ luật 
1a, thị có the được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. 

3. Thời grín tạm đình chỉ không được tính vào thời gian 


chạpp hành hình phát tủ. 


CHƯƠNG IX 
XÓA ÁN TÍCH 


Điều 63. Xóa án tích 


NBƯỜI bị két án được xóa án tích theo quy định tại các 
điệu tự Đieu G1 đến Điều 67 của Bộ luật này. 


Người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được 
Tủa am cáp pg1av chứng nhân. 


Điều 61. Đương nhiên được xóa án tích 
Những người sau đây đương nhiên được xóa án tích: 
1. Ngươi được miền hình phạt. 


2. Ngươi bị kết án khong phái về các tội quy định tại 
(Hương XI và Chương XXỈIV của Bọ luật này, nếu từ khi chấp 
hanh xong bán an hoặc từ khi hét thời hiệu thị hành bản án 
người đo khong phạm tòi mới trong thời hạn sau đây: 


[1l 


a) Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 
cai tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hướng án 
treo; 


b) Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm; 


c) Năm năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên ba 
năm đến mười làm năm; 


d) Bay năm trong trường hợp hình phạt là tù từ trên 
mười lăm năm. 


Điều 65. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án 


1. Tòa án quyết định việc xóa án tích đôi với những người 
đã bị két án về các tội quy định tại Chương XI và Chương 
XXIV cua Bộ luật này, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã 
được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và 
thái độ lao động cua người bị kết án, trong các trường hợp sau 
đay: 

a) Đã bị phạt tù đên ba năm mà không phạm tội mới 
trong thời hạn ba năm, kế từ khi chấp hành xong bản án hoặc 
từ khi hết thời hiệu thì hành bản án; 

b) Đà bị phạt tù trên ba năm đến mười lầm năm mà không 
phạm tội mới trong thời hạn bảy năm, kế từ khi chấp hành xong 
ban án hoặc từ khi việc hết thời hiệu thị hành bản án; 

c) Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội 
mới trong thời hạn mười năm, kế từ khi chấp hành xong bản 
án hoặc từ khi việc hết thời hiệu thị hành bản án. 

2. Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải 
chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị bác đơn lần 
thứ hai trơ đi thì phai sau hai năm mới được xin xóa án tích. 

Điều 66. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt 


Trong trường hợp người bị kết án có những biêu hiện tiên 
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bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó 
công:tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú 
đề nghị, thì có thể được Tòa án xóa án tích rếu người đó đã 
bao đam được ít nhất một phần ba thời hạn quy định. 

Điều 67. Cách tính thời hạn để xóa án tích 


1. Thời hạn để xóa án tích quy định tại Điều 64 và Điều 
65 cua Bộ luật này căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên. 

2. Nếu chưa được xóa án tích mà phạm tội mới, thì thời 
hạn đê xóa án tích cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án 
IỚI., 

3. Việc chấp hành xong bán án bao gồm việc chấp hành 
xong hình phạt chính, hình phạt bô sung và các quyết định 
khác cua ban án. 


4. Người được miễn chấp hành phần hình phạt còn lại 
cũng được coi như đà chấp hành xong hình phạt. 


CHƯƠNG X 
NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA 
THÀNH NIÊN PHAM TỘI 


Điều 68. Áp dụng Bộ luật Hình sự đối với người 
chưa thành niên phạm tội 


Người chưa thành niên từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi phạm tội 
phai chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của 
Chương này, đồng thời theo những quy định khác của Phần 
chung Bộ luật không trái với những quy định của Chương này. 

Điều 69. Nguyên tắc xử lý đổi với người chưa thành 
niên phạm tội 


1. Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu 
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nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sứa chữa sai lầm, phát triển lành 
mạnh và trở thành công dân có ích cho xà hội. 


Trong mọi trường hợp điều tra, truy tố, xét xử hành vi 
phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính 
chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân 
và điều kiện gây ra tội phạm. 


2. Người chưa thành niên phạm tội có thể được miễn truy 
cứu trách nhiệm hình sự, nếu người đó phạm tội ít nghiêm 
trọng hoặc tội nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình 
tiết giám nhẹ và được gia đình hoặc cơ quan, tô chức nhận 
giám sát, giáo dục. 


3. Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành 
niên phạm tội và áp dụng hình phạt đối với họ được thực hiện 
chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào tính chất 
của hành vi phạm tội, vào nhừng đặc điểm về nhân thân và 
yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. 


4. Ehi xét xứ, nếu thấy không cần thiết phải áp dụng 
hình phạt đôi với người chưa thành niên phạm tội, thì Tòa án 
áp dụng một trong các biện pháp tư pháp được quy định tại 
Điều 70 của Bộ luật này. 


ö. Không xứ phạt tù chung thân hoặc tử hình đôi với 
người chưa thành niên phạm tội. Khi xư phạt tù có thời hạn, 
Tòa án cho người chưa thành niên phạm tội được hương mức 
án nhẹ hơn mức án áp dụng đôi với người đà thành niên phạm 
tội tương ứng. 


Không áp dụng hình phạt tiên đôi với người chưa thành 
niên phạm tội ở độ tuôi từ đủ 14 tuôi đến dưới 16 tuổi. 

Không áp dụng hình phạt bô sung đôi với người chưa 
thành niên phạm tội. 


6. Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội 
khi chưa đu 16 tuôi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc 
tái phạm nguy hiêm. 


Điều 70. Các biện pháp tư pháp áp dụng đối với 
người chưa thành niên phạm tội 


1. Đối với người chưa thành niên phạm tội, Tòa án có thể 
quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính 
giáo dục, phòng ngừa sau đây: 


a) Giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
b) Đưa vào trường giáo dưỡng. 


2. Tòa án có thê áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn từ một năm đến hai năm đối với người chưa 
thành niên phạm tội ít nghiêm trọng hoặc tội nghiêm trọng 


Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải chấp 
hành đây đủ những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo 
pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền xã, 
phường, thị trân và tô chức xã hội được Tòa án giao trách 
nhiệm. 


3. Tòa án có thê áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 
đường từ một năm đến hai năm đối với người chưa thành niên 
pham tội, nêu thây do tính chát nghiêm trọng của hành vị 
pham tội, do nhân thân và môi trường sông của người đó mà 
cân đưa người đó vào một tổ chức giáo dục có ký luật chặt chẽ. 


4. Nêu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc 
người được đưa vào trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần 
hai thời hạn do Tòa án quyết định và có nhiều tiến bộ, thì 
theo đề nghị cúa tô chức, cơ quan, nhà trường được giao trách 
nhiệm giám sát, giáo dục, Tòa án có thê quyết định chấm dứt 
thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc thời hạn ở 
trương giáo đường. 
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Điều 71. Các hình phạt được áp dụng đối với người 
chưa thành niên phạm tội 


Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị áp dụng một trong 
các hình phạt sau đây đôi với môi tội phạm: 


1. Canh cáo; 

2. Phạt tiền; 

3. Cai tạo khong giam giữ; 
4. Tù có thời hạn. 

Điều 72. Phạt tiền 


Phạt tiên được áp dụng là hình phạt chính đối với người 
chưa thành niên phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu 
người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng. 


Mức phạt tiên đối với người chưa thành niên phạm tội 
không quá một phần hai mức tiền phạt rnà điều luật quy định. 

Điều 73. Cải tạo không giam giữ 

Khi áp dụng hình phạt cai tạo không giam giữ đối với 
người chưa thành niên phạm tội thì khỏng khâu trừ thu nhập 
của người đó. 

Thời hạn cải tạo khồng giam giữ đối với người chưa thành 
niên phạm tội không quá một phần hai thời hạn mà điều luật 
quy định. 

Điều 74. Tù có thời hạn 

Người chưa thành niên phạm tội chỉ bị phạt tù có thời 
hạn theo quy định sau đây: 

1. Đôi với người từ đủ 16 tuối đến dưới 18 tuôi khi pham 
tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hìnb phat tù chung 
thân hoặc tư hình, thì mức hình phạt can nhat dược áp dụng 
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không quá mười tám năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức 
hình phạt cao nhất được áp dụng không quá ba phần tư mức 
phạt tù mà điều luật quy định; 


2, Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm 
tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung 
thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng 
không quá mười hai năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức 
hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai 
mức phạt tù mà điều luật quy định. 


Điều 75. Tổng hợp hình phạt trong trường hợp 
phạm nhiều tội 


Đối với người phạm nhiều tội, có tội được thực hiện trước 
khi đú 18 tuôi, có tội được thực hiện sau khi đủ 18 tuôi, thì 
việc tông hợp hình phạt áp dụng như sau: 


1. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó chưa đủ 
18 tuôi, thì hình phạt chung không được vượt quá mức hình 
phạt cao nhất quy định tại Điều 74 của Bộ luật này; 


2. Nếu tội nặng nhất được thực hiện khi người đó đã đủ 
18 tuôi, thì hình phạt chung áp dụng như đối với người đã 
thành niên phạm tội. 


Điều 76. Giảm mức hình phạt đã tuyên 


1. Người chưa thành niên bị phạt cai tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nếu có nhiều tiến bộ và đã chấp hành được một 
phần tư thời hạn, thì Tòa án xét giam; riêng đôi với hình phạt 
tù, môi lần có thể giảm đến bốn năm nhưng phải bảo đam 
chấp hành hình phạt ít nhất là hai phần năm mức hình phạt 
đả tuyến. 


2. Người chưa thành niên bị phạt cải tạo không giam giữ 
hoặc phạt tù, nếu lập công hoặc mắc bệnh hiểm nghào, thì 
được xét giảm ngay và có thể được miễn chấp hành phần hình 


100 


phạt còn lại. 


Tế 


3. Người chưa thành niên bị phạt tiền nhưng bị lảm vào 
hoàn cánh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo đài do thiên tai, hoa 
hoạn, tai nạn hoặc ôm đau gây ra hoặc lập công lớn, thì theo 
đề nghị của Viện trương Viện Kiểm sát, Tòa án có thê quyết 
định giảm hoặc miễn việc chấp hành phần tiên phạt còn lại. 


Điều 77. Xóa án tích 


1. Thời hạn để xóa án tích đôi với người chưa thành niên 
là một phần hai thời hạn quy định tại Điều 64 của Bộ luật 
này. 


2. Người chưa thành niên phạm tội, nêu được áp dụng 
những biện pháp tư pháp quy định tại khoản 1 Điều 70 của Bộ 
luật này, thì không bị coi là có án tích. 


PHẦN CÁC TỘI PHAM 


CHƯƠNG XI 
CÁC TỘI XÂM PHAM AN NINH QUỐC GIA 


Điều 78. Tội phản bội Tố quốc 


1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm 
gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thông nhất và toàn ven 
lãnh thô cúa Tô quốc, lực lượng quỏc phòng, chế độ xã hội chu 
nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thán 
hoặc tư hình. 


2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhe, 
thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


Điều 79. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền 
nhân dân 


Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tô chức 
nhằm lật đồ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 


1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực 
hoặc gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai 
năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 


2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm. 


Điều 80. Tội gián điệp 
1. Người nào có một trong các hành vị sau đây, thì bị 


phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình: 


a) Hoạt động tình báo, phá hoại hoặc gây cơ sở đế hoạt 
động tình báo, phá hoại chông nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; 


b) Gây cơ sơ đề hoạt động tình báo, phá hoại theo sự chỉ 
đạo của nước ngoài, hoạt động thám báo, chỉ điểm, chứa chấp, 
đân đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài 
hoạt động tình báo, phá hoại; 


c) Cung cấp hoặc thu thập nhằm cung cấp bí mật Nhà 
nước cho nước ngoài; thu thập, cung cấp tin tức, tài liệu khác 
nhãăm mục đích để nước ngoài sứ dụng chống nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ năm năm đến mười lăm năm. 

ở. Người đa nhận làm gián điệp, những không thực hiện 
nhiệm vụ được giao và tự thú, thành khân khai báo với cơ quan 
Nhà nước có thâm quyên, thì được miên trách nhiệm hình sự. 
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Điều 81. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ 


Người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành đệng làm sai lệch 
đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gáy 
phương hại cho an nĩnh lãnh thô của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghìa Việt Nam, thì bị phạt như sau: 


1. Người tổ chức, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu 
qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm hoặc tù chung thân. 


2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười Ìăm năm. 


Điều 82. Tội bạo loạn 
Người nào hoạt động vù trang hoặc dùng bạo lực có tô 
chức nhằm chóng chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau: 


1. Người tô chức, người hoạt động đác lực hoặc gây hậu 
quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi 
năm, tù chung thân hoặc tư hình. 


2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười lăm năm. 


Điều 83. Tội hoạt động phi 
Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà hoạt 


động vù trang ở vùng rừng núi, vùng biên, vùng hiểm yếu 
khác, giết người, cướp phá tài san, thì bị phạt như sau: 


1. Người tô chức, người hoạt động đặc lực hoặc gây hậu 
quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai 
mươi năm, tù chung thân hoặc tư hình. 


2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mưỜI lầm năm. 
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Điều 84. Tội khủng bô 


1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm 
phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tư hình. 


2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, 
sức khỏe, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm, 


3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa xâm phạm tính 
mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tỉnh thần, thì bị 
phát tù từ hai năm đến bảy năm. 


4. Khung bỏ người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho 
quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt 
Nam. thì cùng bị xử phạt theo Điều này. 


Điều 8ã. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1. Người nào nhằm chöng chính quyền nhân dân mà phá 
hoi cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc 
phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến nai mươi năm, tù chung thân 
hoặc từ hình. 


2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù tử năm năm đến mười lầm năm. 


Điều 86. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách 
kinh tế - xã hội 


1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá 
hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, thì bị phạt 
tù từ mười bay năm đến hai mưƠI năm. 


2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
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tù từ ba năm đến bay năm. 
Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết 


1. Người nào có một trong những hành vị sau đây nhằm 
chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười làm năm: 


a) Gây chia rè giừa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dàn 
với lực lượng vũ trang, với chính quyền nhàn dân, với các tô 
chức xã hội; 

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền 
bình đăng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; 


c) Gây chia rẻ người theo tôn giáo với người không theo 
tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân 
dân, với các tô chức xã hội; 

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế. 


2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm. 


Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhăm 
chống Nhà nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phi báng chính quyền nhàn 
đân; 

b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, 
phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhan dân; 

c) Làm ra, tàng trừ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phảm 


có nội dung chông Nhà nước Cộng hòa xa hội chủ nghĩa Việt 
Nam. 


2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 


Điều 89. Tội phá rôi an ninh 


1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà kích 
đọng, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh, chống người 
thì hành công vụ, cản trở hoạt động cúa cơ quan, tô chức, nết' 
khong thuộc trường hợp quy định tại Điều 82 của Bộ luật này, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 


2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bay năm. 


Điều 90. Tội chống phá trại giam 


1. Người nào nhằm chống phá chính quyền nhân dân mà 
phá trại giam, tô chức vượt trại giam, đánh tháo người bị 
giam, người bị dân giải hoặc trốn trại giam, thì bị phạt tù từ 
mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. 


2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt 
tù từ ba năm đến mười năm. 


Điều 91. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại 
nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân 


1. Người nào trốn đi nước ngoài hoặc trồn ở lại nước 
ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ ba 
năm đèn mười hai năm. 


2. Người tô chức, người cưỡng ép, người xúi giục thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 
3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 


bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
than. 


Diều 92. Hình phạt bổ sung 


Người phạm tội quy định tại Chương này còn có the bị 
tước một sô quyền công dân từ một năm đến năm năm, phạt 
quan chế, cấm cư trú từ một năm đến năm năm, tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài san. 


CHƯƠNG XII 
CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, 
NHÂN PHẨM, DANH DỰ CỦA CON NGƯỜI 
Điều 93. Tội giết người 


1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đên hai mươi năm, tù 
chung thân hoặc tư hình: 


a) Giết nhiều người; 
b) Giết phụ nữ mà biết là có thai; 
c) Giết. trẻ em; 


d) Giết người đang thì hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 
cua nạn nhân; 


đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dường, thảy giáo, có 
giáo của mình; 


e) Giết người mà liên trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm 
một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng; 

g) Đê thực hiện hoặc che giấu tội pham khác; 

h) Đề lây bọ phận cơ thê của nạn nhân; 

1) Thực hiện tội phạm một cách man rợ; 

k) Bằng cách lợi đụng nghề nghiệp: 


l) Băng phương pháp có kha năng làm chết nhiều người; 


mì) Thuê giết người hoặc giết người thuê; 

1) Có tính chất côn đố; 

ö) Có tô chức; 

p) Tái phạm nguy hiểm; 

q) Vì động cơ đê hèn. 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều này, thì bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm, phạt quan chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 94. Tội giết con mới đẻ 

Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu 
hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con đẻ 
hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ bị chết, thì bị 
phạt cài tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm. 

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tỉnh thần 
bị kích động mạnh 

1. Người nào giết người trong trạng thái tỉnh thần bị kích 
động mạnh đo hành vị trái pháp luật nghiêm trọng của nạn 
nhan đôi với người đó hoặc đôi với người thân thích cúa người 
đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Giết nhiều người trong trạng thái tỉnh thần bị kích 
đọng mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

Điều 9G. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng 
vệ chính đáng 


1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới 


hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cai tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. 


Điều 97. Tội làm chết người trong khi thi hành 
công vụ 


1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết 
người do dùng vù lực ngoài những trường hợp pháp luật cho 
phép, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội làm chết nhiều người hoặc trong trường hợp 
nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ bay năm đến mười làm 


năm". 


3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên 
nằm năm. 

Diều 98. Tội vô ý làm chết người 

1. Người nào võ ý làm chêt người, thì bị phạt tù từ sau 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội làm chết nhiều người, thì bị phạt tù từ ba 
năm đến mười nằm. 

Điều 99. Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy 
tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính 

1. Người nào vô ý làm chêt người do vị phạm quy tặc 
nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ một 


năm đến sáu năm. 


2. Phạm tội làm chết nhiều người, thì bị phạt tù từ năm 
năm đến mười hai năm. 


3. Người phạm tội còn có the bị cảm đam nhiệm chức vụ, 


cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nằm đên 
I1 am năm. 


Điều 100. Tội bức tử 

1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược 
đài hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, 
thị bị phạt tù từ hai năm đến bay năm. 

2. Phạm tội làm nhiều người tự sát, thì bị phạt tù từ năm 
năm đén mười hai năm. 

Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát 

1. Người nào xúi giụạc làm người khác tự sát hoặc giúp 
người khác tự sát, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội làm nhiều người tự sát, thì bị phạt tù từ hai 
năm đến bay nănn. 


Điều 102. Tội không cứu giúp người đang ở trong 
tình trạng nguy hiểm đến tính mạng 


1. Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp 
dân đến hậu qua người đó chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo 
khong giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 


a) Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình 
trạng nguy hiệm; 


b) Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay 
nghệ nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp. 
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3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 103. Tội đe dọa giết người 
1. Người nào đe dọa giết người, nếu có căn cứ làm cho 
người bị đe dọa lo sợ rằng việc đe dọa này sẽ được thực hiện, 


thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 
từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bay năm: 


a) Đối với nhiều người; 

b) Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ 
của nạn nhân; 

©) Đối với tre em; 


d) Để che giấu hoặc trốn tránh việc bị xử lý về một tội 
phạm khác. 

Điều 104. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tốn hại 
cho sức khỏe của người khác 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tôn hại cho 
sức khỏe cúa người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% 
hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 


thì bị phạt cải tao không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm: 


a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây 
nguy hại cho nhiều người; 


b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; 


e) Pham tội nhiều lần đôi với cùng một người hoặc đối với 
nhiều người; 
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d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm 
đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 


đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, 
cô giáo của mình; _ 


e) Có tô chức; 


ø) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang 
bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục; 


h) Thuê gây thương tích hoặc gâv thương tích thuê; 
1) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiếm; 


k) Đê can trở người thì hành công vụ hoặc vì lý do công 
vụ của nạn nhân. 


2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tến hại cho sức 
khỏe của người khác mà ty lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc 
từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quv 
định tại các điêm từ điểm a đến điêm k khoản 1 Điều này, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây thương tích, gây tôn hại cho sức khóe của 
người khác mà ty lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dân đến 
chêt người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các 
trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 
1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 

4. Phạm tội dân đến chết nhiều người hoặc trong trường 
hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm 
đến hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

Điều 105. Tội cô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại 
cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tỉnh thần 
bị kích động mạnh 

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tôn hại cho 
sức khoe của người khác mà ty lệ thương tât từ 31% đến 60⁄⁄ 
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trong trạng thái tỉnh thần bị kích động mạnh do hành vị trái 
pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc 
đôi với người thân thích của người đó, thì bị phạt cảnh cáo, cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 


a) Đối với nhiều người; 
b) Gây thương tích hoặc gây tốn hại cho sức khỏe của 


người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến 
chết. người trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác. 


Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn 
phòng vệ chính đáng 


1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho 
sức khoe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên 
hoặc dân đến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính 
đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai 
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

2. Phạm tội đôi với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm 
đến ba năm. 

Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tốn hại cho 
sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ 

1. Người nào trong khi thì hành công vụ dùng vũ lựa 
ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích 
hoặc tốn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật 
từ 31% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội đôi với nhiều người thì bị phạt tù từ hai năm 
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đến bay năm. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 108. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại 
cho sức khỏe của người khác 


1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho 
sức khoe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, 
thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 109. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại 
cho sức khỏe của người khác do vỉ phạm quy tắc nghề 
nghiệp hoặc quy tắc hành chính 


1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tốn hại cho 
sức khoe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, 
do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì 
bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
nảm năm. 

Điều 110. Tội hành hạ người khác 

1. Người nào đôi xư tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm: 
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a) Đối với người già, trẻ em hoặc người tàn tật; 

b) Đối với nhiều người. 

Điều 111. Tội hiếp đâm 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi 
dụng tình trạng không thê tự vệ được cúa nạn nhân hoặc thủ 


đoạn khác giao câu với nạn nhân trái với ý muôn của họ, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chữa bệnh; 

c) Nhiều người hiếp một người, 

đ) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Đối với nhiều người; 

e) Có tính chất loạn luân; 

g) Làm nạn nhân có thai; 


h) Gây tôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


1) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình: 


a) Gây tôn hại nặng cho sức khỏe của nạn nhân mà ty lệ 
thương tật từ 61% trở lên; 


b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vân phạm: tội; 


c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 


4. Phạm tội hiếp dâm người chưa thành niên từ đủ 16 
tuôi đến đưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
năm. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình 
phạt quy định tại các khoản đó. 


5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em 
1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đú 13 tuổi đến dưới 16 
tuôi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai nàầm đến hai mươi năm: 


a) Có tính chất loạn luân; 
b) Làm nan nhân có thai; 


c) Gây (ôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


đ) Đôi với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chữa bệnh; 


đ) Tái phạm nguy hiêm. 


ở. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 


ấ} Có tổ chức 
b) Nhiều người hiếp một người; 
c) Phạm tộ: nhiều lần; 


d) Đôi với nhiều người; 
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đ) Gây tôn hại cho sức khóe cua nạn nhân mà tý lệ 
thương tật từ 61% trở lân; 

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

ø) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 


4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đu 13 tuổi 
là phạm tội hiếp đâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ 
mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 


5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 113. Tội cưỡng dâm 
1. Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc 


mình hoặc người đang ở trong tình trạng quân bách phải miễn 
cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 
b) Cường dâm nhiều lần; 

c) Cưỡng dâm nhiều người; 

d) Có tính chất loạn luân; 

đ) Làm nạn nhân có thai; 


e) Gây tồn hại cho sức khoe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


g) Tái phạm nguy hiểm. 


ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười tám năm: 


16: 


a) Gây tôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trở lên; 


b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, 
c) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 


4. Cưỡng dâm người chưa thành niên từ đú 16 tuối đến 
dưới 18 tuôi, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
khoản 2 hoặc khoan 3 Điều này, thì bị xử phạt theo mức hình 
phạt quy định tại các khoan đó. 


ð. Người pham tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất. định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 114. Tội cưỡng dâm trẻ em 


1. Người nào cường dâm tré em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuôi, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Có tính chất loạn luân; 
b) Làm nạn nhân có thai; 


c) Gây tôn hại cho sức khỏe cúa nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
b phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 


a) Nhiều người cưỡng dâm một người; 


b) Phạm tội nhiều lần; 
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e) Đối với nhiều người; 

d) Gây tôn hại cho sức khoe cúa nạn nhân mà tỷ lẹ 
thương tật từ 61% trở lên; 

đ) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

e) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. 


4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 115. Tội giao cấu với trẻ em 
1. Người nào đa thành niên mà giao câu với trẻ em từ đủ 13 
tuôi đến dưới 16 tuôi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Phạm tội nhiều lần; 
b) Đôi với nhiều người; 
c) Có tính chất, loạn luân; 
đ) Làm nạn nhân có thai; 


đ) Gây tôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tý lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Gây tôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trơ lên; 


b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội. 
Điều 116. Tội dâm ô đối với trẻ em 


1. Người nào đá thành niên mà có hành vi dâm ô đôi với 
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trẻ em, thì bị phat tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: 


a) Pham tội nhiều lần; 

b) Đôi với nhiều trẻ em; 

c) Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm chăm 
sóc, giáo dục, chừa bệnh; 

qd) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị cấm đàm nÈ êm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công +iệêc nh ìt định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 117. Tội lây truyền HIV cho người khác 


1. Người nào biết mìnE. bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền 
bệnh cho người khác, thì bị phạt tè từ một năm đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: 


a) Đoi với nhiều người; 
b) Đổi với người chưa thành niên. 


c) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa 
benh cho mình; 


d) Đôi với người thi hành công vạ hoặc vì lý do công vụ 
của nạn nhân. 
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Điều 118. Tội cô ý truyền HIV cho người khác 


1. Người nào cõ ý truyền HIV cho người khác, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật này, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: 


a) Có tô chức; 

b) Đôi với nhiều người; 

c) Đôi với người chưa thành niên; 

d) Đôi với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công 
vụ cua nạn nhân; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cam hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 119. Tội mua bán phụ nữ 


1. Người nào mua bán phụ nữ, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm: 


a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm; 
b) Có tố chức; 

c)› Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Để đưa ra nước ngoài; 

đ) Mua bán nhiều người; 


e) Mua bán nhiều lan. 
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3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chê hoặc câm cư trú 
từ một năm đến năm năm. 


Điều 120. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt 


trẻ em 


1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 
dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: 


a) Có tô chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Vì động cơ đê hàn; 

d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em; 
đ) Để đưa ra nước ngoài; 

e) Đề sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; 

g) Đề sử dụng vào mục đích mại dâm; 

h) Tái phạm nguy hiểm; 

1ì) Gây hậu qua nghiêm trọng; 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến năm 
năm hoặc phạt quản chê từ một năm đến năm năm. 


Điều 121. Tội làm nhục người khác 


1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh 
dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. ˆ 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm: 


a) Phạm tội nhiều lần ; 

b) Đối với nhiều người; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Đối với người thi hành công vụ; 

đ) Đôi với người dạy dõ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh 
cho mình. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 122. Tội vu khống 

1. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là 
bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác 
phạm tội và tô cáo họ trước cơ quan có thâm quyền, thì bị 
phạt cánh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một. trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ quyền hạn; 

e) Đôi với nhiều người; 

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dô, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình; 

đ) Đôi với người thị hành công vụ; 


e©) Vu không người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc 
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đặc biệt nghiêm trọng. 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ một triệu 
đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


CHƯƠNG XIII 
CÁC PỘI XÂM PHAM QUYỀN TỰ DO, DẪN CHỦ 
CỦA CÔNG DÂN 
Điều 123. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp 
luật 
1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì 


bị phạt canh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Đối với người thì hành công vụ; 
đ) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Đối với nhiều người. 


ỏ. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đên mười năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 124. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân 


1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người 
khác. đưới trái pháp luật người khác khói chỗ ở của họ hoặc có 
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những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tao 
không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
một năm. 


-2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm: 

a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ 
nhất. định từ một năm đến nầm năm. 

Điều 125. Tội xâm phạm bí mật hoặc an :t›:ùn thư 
tín, điện thoại, điện tín của người khác 

1. Người nào chiêm đoạt thư, điện báo, telex, f»+ hoặc các 
văn bản khác được truvền đưa bằng phương tiện viền thông và 
máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mát 
hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị 
xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn 
vì phạm, t:'` hị phạt cảnh cáo, phạt tiên từ một triệu đồng đến 
năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt cai tạo không giam giữ từ một năm đên hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Pham tội nhiều lần; 


d) Gây hậu qua nghiêm trọng; 


đ) Tái phạm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 126. Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng 
cử của công dân 


1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cường ép hoặc dùng thu 
đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cứ, quyền ứng cử 
của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến hai năm: 


a) Có tô chức; 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Gây hậu qua nghiệm trọng. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 127. Tội làm sai lệch kết quả bầu cử 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát 
việc bầu cử mà gia mạo giây tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thu 
đoạn khác đê làm sai lệch kết qua bầu cử, thì bị phạt cải tạo 


không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đên 
hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm: 


a) Có tô chức; 


b) Gây hậu qua nghiêm trọng. 
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3. Người phạm tội còn có thê bị câm đảm nhiệm chức vụ 
nhất. định từ một năm đến năm nă¡n. 


Điều 128. Tội buộc người lao động, cán bộ, công 
chức thôi việc trái pháp luật 

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc 
người lao đồng, cán Đọ, công chứa thôi việc trái pháp luật, gây 
hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt canh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 


Điều 129. Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, 
quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân 


1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền 
hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và 
của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào đã bị xư lý ky luật hoặc xứ phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh 
cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một năm. 

2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 130. Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ 
nưử 

Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vị nghiêm trọng khác 
cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, khoa 
học, văn hóa, xã hội, thì bị phạt canh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 


Điều 131. Tội xâm phạm quyền tác giả 
1. Người nào thực hiện một trong các hành vị sau đây gây 


hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về một 
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trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt 
tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc cải 
tạo không giam giữ đến hai năm: 


a) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, 
địa âm thanh, băng hình, đia hình; 

b) Mạo danh tác giả trên tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, 
băng hình, đĩa hình; 

c) Sửa đồi bât hợp pháp nội dung của tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, 
đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình; 

d) Công bố, phổ biến bất hợp pháp tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình băng âm thanh, 
địa âm thanh, băng hình, đĩa hình. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 


a) Có tô chức; 
b) Phạm tội nhiều lần; 


c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 132. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo 


1l. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị 
phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt 
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tù từ ba tháng đến ba năm: 


a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tô 
cáo, việc xét và giải quyết. các khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý 
người bị khiếu nại, tố cáo; 


b) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định 
của cơ quan có thầm quyền xét và giải quyết các khiếu nại, tố 
cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo. 


2. Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


CHƯƠNG XIV 
CÁC TỘI XÂM PHAM SỞ HỮU 
Điều 133. Tội cướp tài sản 
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức 
khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào 


tình trạng không thể chõng cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Có tổ chức; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 


d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ doạn nguy hiêm 
khác; 


đ) Gây thương tích hoặc gây tôn hại cho sức khỏe của 
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người khác mà ty lệ thương tật từ 11% đến 30%; 


e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


g) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 


a) Gây thương tích hoặc gây tôn hại cho sức khóe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%; 


b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tứ hình: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết 
người; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ lên; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

ð. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, phạt quan chê hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 


Điều 134. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản 


1. Người nào bắt người khác làm con tin nhằm chiếm 
đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: 
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a) Có tổ chức; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 


d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thú đoạn nguy hiểm 
khác; 

đ) Đối với trẻ em; 

e) Đối với nhiều người; 

g) Gây thương tích hoặc gây tôn hai cho sức khoe của 
người bị bắt làm con tin mà ty lệ thương tật từ 11⁄ đến 30%; 

h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 

1) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến mười tám năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tôn hại cho sức khỏe của 
người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thương tật từ 31“ đến 60%; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trì tư hai trărmn triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường lợp sau đầy, thì 
bị phạt tù từ mười lầm năm đến hai niưới nàn: beäe tù chúng 
thân: 


a) Gây thương tích hoặc gaàv tôn hai cho sức khỏe của 
người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ thưzng tạt tử olS trở lên 
hoặc làm chết. người; 


b) Chiếm đoạt tài sản có giá †r1 sư năm trảrt triệu đồng 
trở lên; 


c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


5. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 


Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản 


1. Người nào đe dọa sẻ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác 
uy hiếp tỉnh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài, thì bị phạt 
tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tổ chức; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 


d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


đ) Gây hậu quả nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


b› Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 


a) Chiếm doạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ lên; 


b) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng; 


5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
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đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
san. 


Điều 136. Tội cướp giật tài sản 
1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt 
tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 
c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Dùng thủ đoạn nguv hiểm; 
d) Hành hung đê tấu thoát; 


e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%; 


g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


h) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Gâv thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà ty lệ thương tật từ 31% đến 60%; 


b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 
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a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 
người khác mà tý lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết 
_ "BgƯỜI; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ len; 

c) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 


ð. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng. 


Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản 


L. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người 
khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi 
triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa 
được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Hành hung đề tấu thoát; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến đưới hai trăm triệu đồng: 

e) Tái phạm nguy hiếm; 

d) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm - năm: 

a) Chiếm đoat tai sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới nàm trăm triệu đồng; 


Ùb) Gây hậu qua rất nghiệm trọng; 
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. 4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nàn: hoặc tù chung 


thân: VN PM veeeAgzu ` ¬ MwxL⁄ ` 4 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu Thnc 
trở lên; 


b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Ứ, 


õ. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từnăm triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng. : Le a 

Điều 138. Tội trộm cắp tài sản VX\ kế” 

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trĩ từ 
năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc 
dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản 
hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án 
tích mà còn vị phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 


bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: Na K 
a) Có tô chức; ` + zf 


b) Có tính chất chuyên nghiệp; vÌ 4 ù ƯÊM hè : 


c) Tái phạm nguy hiểm); “È 7 
d) Đùng thủ đoạn xáo quyệt, _. .ưp' 
đ) Hành hung đê tâu thoát;tÈ-/† ì 1. 2⁄2 


e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đên dưới hai trăm triệu đồng; 

g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 


bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 
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a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng, 


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 


bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ lên; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 


5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng. 

Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

1. Người nào bằng thú đoạn gian dõi chiếm đoạt tài sán 
của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồ.g đến dưới 
năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm “**mn nghìn đồng nhưng 
gây hậu quá nghiêm trọng ho¿s đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi chiếm đoạt hoặc đã 5] kết án về tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm heặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 


2. Pham tôi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đên bảy năm: 


a) Có tô chức; 
b) Có tính chât chuyên nghiệp; 
©) Tái phạm nguy hiêm; 


d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tô chức; 


đ) Đùng thủ đoạn xảo quyệt; 
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e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sạu đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, heäc. tù chung 
: C LP nu / 
thân Âvkt vÀ - 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trở lên; 


b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 


1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiêm 
đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến 
dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba 
năm: 


a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được 
tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng 
thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó; 
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b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận tài 
sản cúa người khác bằng các hình thức hợp đồng và sử dụng 
tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả 
nàng tra lại tài san. 

2. Phạm: tọi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

ñ) ŒÓ. tổ. CHỨC? 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tô chức; 

c) Đùng thủ đoạn xao quyệt; 


d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đên dưới hai trăm triệu đồng; 


đ) Tái phạm nguy hiểm; 
e) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


b) Gây hậu qua rất nghiêm trọng. 


4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 

a) Chiêm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ lên; 

b) Gav hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ mười triệu đểng 
đến một trăm triêu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
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năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một 
trong hai hình phạt này. 

Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản 

1. Người nào cô tình không trả lại cho chu sở hữu, người 
quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách 
nhiệm tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồ›g đến dưới hai 
trăm triệu đồng, cô vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị 
giao nhâm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chú sơ 
hưu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu 
câu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu 
đồng trở lên hoặc cô vật, vật có giá trị lịch sử, văn hóa có giá 
trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

Điều 142. Tội sử dụng trái phép tài sản 

1. Người nào vì vụ lợi mà sư dụng trái phép tài sản của 
người khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên gây hậu 
quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù 
từ bà tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


a) Phạm tội nhiều lần; 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 


đ) Tái phạm nguy hiểm. 
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3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vu, câm 
hành nghề hoặc làm công viện nhất định, từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài 
san 

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của 
người khác gây thiệt hại từ năm trăm nghìn đồng đến dưới 
năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Có tô chức; 

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm 
khác; 

c) Gây hậu quá nghiêm trọng; 

d) Đề che giấu tội phạm khác; 

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại; 

e) Tái phạm nguy hiểm); 

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu 
đồng đến dưới hai trăm triệu đồng. 

3. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm: 
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a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị tù hai trăm triệu 
đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu 
đồng trở lên; 


b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chúc vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 144. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại 
nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước 


1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý 
tài sản của Nhà nước, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư 
hóng, lãng phí gáy thiệt hại cho tài sản cửa Nhà nước có giá 
trị từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài san của Nhà nước có giá 
trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì 
bị phạt tù từ hai năm: đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá. 
trị từ năm trăm triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ bảy năm 
đên mười lãm năm. 

4. Người phạm tội còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ 
quản lý tài sản của Nhà nước từ một năm đến năm năm. 


191 


Điều 145. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến 
tài sản 

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người 
khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm 
triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của người khác có 
giá trị từ năm trăm triệu đông trở lên, thì bị phạt tù từ một 
năm đến ba năm. 


CHƯƠNG XV 
CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔN NHÂN 
VÀ GIA ĐÌNH 


Điều 146. Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn 
nhân tự nguyện, tiến bộ 


1. Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự 
nguyện cua họ, can trơ người khác kết hón hoặc can trở người 
khác duy trì quaw hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ băng cách 
hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tỉnh thần, yêu sách của cải hoặc 
bằng thủ đoạn khác đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
mà còn vị phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cai tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


Điều 147. Tội vi phạm chê độ một vợ, một chồng 


1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung 
sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa 
có chồng mà kết hôn hoặc chung sông như vợ chồng với người 
mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn 
vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một 
năm hoäc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 
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2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Tòa án 
tiêu hủy việc kêt hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung 
sông như vợ chồng trái với chê độ một vợ, một chồng mà vân 
duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


Điều 148. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn 


Người nào có một trong các hành vị sau đây, đà bị xứ 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 
canh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm: 


a) Tô chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuôi 
kết hồn; 


b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người 
chưa đến tuôi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án 
buộc châm dứt quan hệ đó. 


Điều 149. Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật 


1. Người nào có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn 
biết rò là người xin đăng ký không đủ điều kiện kết hôn mà 
vần đăng ký cho người đó, đã bị xư lý ky lưật về hành vi này 
mà còn vị phạm, thì phạt canh cáo, cai tạo không giam giừ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Người phạm tội còn có thê bị cảm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 
Điều 150. Tội loạn luân 


Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hẹ, 
với anh chị em cùng cha mẹ, anh chị em cùng cha khác mẹ 
hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm 
năm. 
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Điều 151. Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha 
mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng 
mình 


Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ 
chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu 
qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vị phạm, thì bị phạt canh cáo, cai tạo không giam 
giữ đên hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


Điều 152. Tội từ chôi hoặc trôn tránh nghĩa vụ cấp 
dưỡng 


Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế 
đề thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa 
vụ cáp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cô ý từ chối hoặc 
tron tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu qua nghiêm trọng hoặc 
đà bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì 
bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba Pháng đến hai năm. 


*œ _ CHƯƠNG XVI 
CÁC TỘI XÂM PHAM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ 


Điều 153. Tội buôn lậu 


1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một 
trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiên từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm: 


a) Hàng hóa, tiên Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu 
đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đả bị xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại 
một trong các Điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 
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của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trcng các tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 236 và 238 cua Bộ luật này; 


b) Vật phâm thuộc di tích lịch sư, văn hóa ; 


c) Hàng câm có sô lượng lớn hoặc đà bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 
Điều 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án: 
tích mà còn vị phạm, nêu không thuộc trường hợp quy định tại 
các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ 
luật này. | 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: 


a) Có (0O ' ehHỨC; 
b) Có tính chất chuyên nghiệp; -© 
c) Tái phạm nguy hiểm; 


d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba tfnfŸ triệu đồng đến 
dưới năm trăm triệu đồng; 


đ) Hàng câm có sô lượng rât lớn; 
e) Thu lợi bát chính lớn; 


ø) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn khác; 


h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
1) Lợi dụng danh nghìa cơ quan, tô chức; 
k) Phạm tội nhiều lần; 


]) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến 
dưới một tỷ đồng; 

b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn; 

c) Thu lợi bất chính rât lớn; 

d) Gây hậu qua rât nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân 
hoặc tử hình: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; 

c) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài 
sản, cấm đam nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 154. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền 
tệ qua biên giới 

1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc 
một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiên từ năm 
triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Hàng hóa, tiên Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá 
quý có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu 
đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xư phạt vì 
phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại 
một trong các Điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 
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của Bộ luật này hoặc đã bị kêt án về một trong các tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, nêu không thuộc 
trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 286 và 238 cua Bộ luật này; 

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sứ, văn hóa, đã bị xứ phat 
hành chính mà còn v1 phạm; 

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các 
Điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kêt án về một trong các tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại 
các Điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 cua Bộ 
luật này. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến 
dưới năm trăm triệu đồng; 


b) Hàng cấm có số lượng rât lớn; s 
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) tr dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 
đ) Phạm tội nhiều lần; 

e) Tái phạm nguy hiêm. 


3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị 
từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc hàng cấm có số lượng đặc 
biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến mười triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên năm năm. 
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Điều 155. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn 
bán hàng cấm 


1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán 
hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh có sô lượng lớn, thu 
lợi bát chính hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy 
định tại Điều này hoặc tại các Điều 153, 154, 156, 157, 158, 
159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các 
tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại các Điều 193, 194, 195, 196, 
230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp có sô lượng rất lớn hoặc thu lợi bất 
chính rất lớn; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số 
lượng đặc biệt lớn hoặc thu lợi bất chính đặc biệt lớn, thì bị 
phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 
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Điều 156. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 


1. Người nào san xuât hàng gia hoặc buôn bán hàng gia 
tương đương với sô lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi 
triệu đồng đến dưới một trăm năm mươ: triệu đồng hoặc dưới 
ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đà 
bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc 
tại một trong các Điều 153, 15-1, 155, 157, 158, 159 và 161 của 
Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


q) CO tO GIUC; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

€) Tái phạm nguy hiểm; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 


e) Hàng giả tương đương với sô lượng của hàng thật có gì trị 
từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 


ø) Thu lợi bât chính lớn; 
h) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù từ bay năm đên mười lăm năm: 


a) Hàng gia tương đương với sô lượng cua hàng thật có gia 
trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 


b) Thu lợi bất chính rât lớn hoặc đặc biẹt lớn; 
c) Gây hậu qua đặc biệt nghiềm trọng. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
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đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đam nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 157. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương 
thực, thực phẩm, thuôc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 


1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giá là lương thực, 
thực phẩm, thuôc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bay năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai nàm: 


a) Có tô chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp: 

c) Tái phạm nguy hiệm; 

đ) Lợi dụng chức vụ, quyên han; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tó chức; 

e) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất ngiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười hai năm đến hai mươi năm. 

4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tư hình. 


ð. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 158. Tội sản xuât, buôn bán hàng giả là thức 
ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuôc 
bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi 


1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giá là thức ăn dùng 
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đê chăn nuôi, phân bón, thuôc thú y, thuôc bao vệ thực vật, 
giông cây trồng, vật nuôi với số lượng lớn hoặc gảy hậu qua 
nghiêm trọng hoặc đà bị xử phạt hành chính về hành vi quy 
định tại Điều này hoặc một trong các Điều 153, 154, 155, 156, 
157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đả bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì 
bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc 
phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đày, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

€) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, to chức; 
qd) Hàng gia có số lượng rât lớn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm; 

e) Gây hậu qua rất nghiềm trọng. 


3. Phạm tội trong trường hợp hàng gia có số lượng đặc 
biệt lớn hoặc gây hậu qua đặc biệt nghiềm trọng, thì bị phạt 
tù từ bay năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiễn từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đên năm năm. 


Điều 159. Tội kinh doanh trái phép 


1. Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, 
kìmh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh 
doaph không có giây phép riêng trong trường hợp pháp luật 
qu» định phai có giây phép thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi 
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triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: 

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị 
kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các 
Điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 193, 
194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa 
được xóa án tích mà còn vị phạm; 

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến 
dưới ba trăm triệu đồng. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 

b) Mao nhận một tổ chức không có thật; 

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đông trở 
len; 

đ) Thu lợi bất chính lớn. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 

Điều 160. Tội đầu cơ 

1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự 
khan hiểm giá tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến 
tranh mua vét hàng hóa có số lượng lớn nhằm thu lợi bất 
chính gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; xã hội; 


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
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c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 

d) Hàng đâu cơ có sô lượng đặc biệt lớn 

đ) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; 

e) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm: 

a) Hàng đầu cơ có sô lượng đặc biệt lớn 

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn 

€) Gây hạu qua đặc biệt nghiềm trọng 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đen ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 161. Tội trồn thuê 


1. Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc đã bị xứ phạt 
hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này 
hoặc về một trong các tội quy định tại các Điều 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 164, 195, 194, 195, 196, 230, 232, 
233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn 
vị phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trồn 
thuê hoặc phạt cai tạo không giam giữ đến hai năm. 

2. Phạm tội trốn thuế với sô tiền từ một trăm năm mươi 
triệu đồng đên đưới năm trăm triệu đồng hoặc tái phạm về tội 
này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lân số tiền trốn thuế 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

3. Phạm tội trôn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng 
trở lên hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì 
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bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến 
ba lần số tiền trốn thuê, 


Điều 162. Tội lừa dối khách hàng 


1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, 
tính gian, đánh tráo hàng hóa hoặc dùng thu đoạn gian đôi khác 
gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đà bị xử phạt 
hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiên 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
giừ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội nhiêu lần hoặc thu lợi bát chính lớn thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bay năm. 


3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 


Điều 163. Tội cho vay lãi nặng 
1. Người nào cho vay với mức lài suất cao hơn mức lài 
suất cao nhât mà pháp luật quy định từ mười lần trơ lên có 


tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười 
lần số tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 


2. Phạm tội thu lợi bất chính lớn, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ một lần đên 
năm lần sô lợi bất chính, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 164. Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem 
1a, VỀ glảá 


1. Người nào làm, buôn bán các loại tem gia, vé gia VỚI SỐ 
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lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc 
đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiễn từ năm triệu đồng đên năm mươi triệu 
đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Thu lợi bất chính lớn; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 165. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước 
về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cõ ý làm trái 
quy định của Nhà nước về quản lý kinh tê gây thiệt hại từ một 
trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một 
trăm triệu đồng, đã bị xư lý ký luật về hành vi này mà còn vì 
phạm gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm: 


a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; 
b) Có tô chức; 
c) Dùng thu doan xao quyet; 


đ) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một ty 
đồng hoặc gây hậu quả rât nghiêm trọng khác. 


205 


3. Phạm tội gây thiệt hai từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây 
hạu qua đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười 
nâm đến hai mươi năm. 


4. Người phạm tội còn có thế bị tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản, câm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc 
nhat định từ một năm đến năm năm. 

Điều 166. Tội lập quỹ trái phép 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quy trái 
phép có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm 
triệu đồng và đà sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đà bị xư lý ký luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vị phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm: 

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

b) Đe thực hiện tội phạm khác; 

c) Quỷ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến 
đưới năm trăm triệu đồng; 

d) Gay hậu qua rât nghiêm trọng. 

ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu năm đến mười năm: 

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến 
dươi một ty đồng; 

b) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Pham tội trong trường hựp quy trái phép có giá trị từ 


mọt ty đông trơ lên, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm 
năm. 
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53. Người phạm tội còn bị câm đam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm, có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng đèn ba mươi triệu 
đồng. 


Điều 167. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế 


1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhàn khác mà 
báo cáo với cơ quan có thâm quyên những số liệu, tài liệu rò 
ràng không đúng sự thật gây hậu qua nghiêm trọng cho việc 
xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tê - xã hội của Nhà 
nước hoặc đã bị xứ lý ky luật hoặc xứ phạt hành chính về 
hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vị phạm, thì bị phạt cai tạo không giam giữ đên 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 168. Tội quảng cáo gian dối 


1. Người nào quang cáo gian đối về hàng hóa, dịch vụ gây 
hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành 
vi này hoặc đã bị kêt án về tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đên một trăm 
triệu đồng, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đên ba năm. 


2. Người pham tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cảm hành nghề hoặc làm công 
việc nhât định từ một nàm đến năm năm. 


Điều 169. Tội cô ý làm trái quy định về phân phối 
tiền, hàng cứu trợ 


1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cô ý làm trái 
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những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cái tạo không giam giữ 
đen hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 

1) Có Lo Bể? 

b2 Pham tội nhiều lần; 

c) Gây hạu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. lề 

3. Người phạm tọi còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhat định từ một năm đên năm năm. 

Điều 170. Tội vi phạm quy định về câp văn bằng 
bao hộ quyền sở hữu công nghiệp 

1. Người nào có thâm quyền trong việc cấp văn bằng bảo 
họ mà ví phạm quy định của pháp luật về cấp văn bằng bảo 
họ quyền sơ hưu công nghiệp, đà bị xư lý kỹ luật hoặc xử phạt 
hình chính về hành vị này mà còn vị phạm gây hậu quả 
nghiệm trọng, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm: đến bảy năm: 

a) Có tô chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 


c) Gây hau qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 


3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhát định từ một năm đến năm năm. 
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Điều 171. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 


1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử 
dụng bất hợp pháp sáng chê, giai pháp hừu ích, kiêu dáng 
công nghiệp, nhàn hiệu hàng hóa, tên gọi, xuât xứ hàng hóa 
hoc các đối tượng sở hừu công nghiệp khác đang dược bao họ 
tại Việt Nam gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt 
hành chính về hành vì này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiên từ hài mươi 
triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc cai tạo không giam 
giữ đên hai năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 


a) Có Eö chữG; 
b) Phạm tội nhiều lần; 


c) Gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cảm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất. định từ một năm đên năm 
nám. 


Điều 172. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, 
thăm dò, khai thác tài nguyên 


1. Người nào vị phạm các quy định của Nhà nước về 
nghiên cứu, thăm đò, khai thác tài nguyên trong đất liên, hải 
đáo, nội thuy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thêm 
lục địa và vùng trời cúa Việt Nam mà không có giây phép 
hoặc không đúng với nội dung giấy phép, gây hậu qua nghiêm 
trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một ty 
đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 
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2. Pham tội gây hàu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiệm trong, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 


3. Ngươi phạm tội con có thê bị phạt tiền từ năm mươi 
triệu đồng đến năm trăm triệu đồng. 


Điều 173. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai 


1. Người nào lan chiếm đât hoặc chuyên quyên sử dụng 
đất, sự dụng đất trai với các quy định của Nhà nước về quan lý 
và sư dụng đât đai gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vì này hoặc đà bị kết án về tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiên từ năm 
triệu đồng đên năm mươi triệu đồng, cai tạo không giam giữ 
đen ba năm hoặc bị phạt từ từ ba tháng đến ba năm. 


2. Pham tọi thuoc một trong các trương hợp sau đay, thì 
bị phạt tiền từ bà mươi triẹu đồng đên một tràm triệu đồng 
hoặc phat tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 

b) Pham tội nhiều lần; 

c) Gaày hâu qua rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêr1 
trọng. 

3. Người pham tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
dong đến hai mươi triệu đồng. 

Điều 174. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất 
dai 

1. Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn 
giao đất, thú hồi, cho thuê, cho phép chuyên quyền sử dụng, 
cho phép chuyên mục đích sứ dụng đất trái pháp luật, đã bị xứ 
lv ky luạt về hành vi này mà còn vi pham, thì bị phạt cai tạo 


khong giam giữ đến ba năm hoặc phạt tủ từ sáu tháng đến ba 
IIct(111. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đên báy năm: 


a) Đất có diện tích lớn hoặc giá trị lớn; 
b) Gây hâu qua nghiêm trọng. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triêu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hanh 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nàm năm. 


Điều 175. Tội vi phạm các quy định về khai thác và 
báo vệ rừng 


1. Người nào có một trong nhưng hành vị sau đây, gây 
hậu qua nghiem trọng hoặc đã bị xử phat hành chính về hanh 
vị này hoặc đa bị két án về tội này, chưa được xóa án tích m:i 
con vị pham, thì bị phạt tiền từ nam triêu đồng đen năm nìười 
triệu đông, cai tạo không giam giữ đên ba năm hoặc phạt tụ từ 
ba tháng đến ba năm: 


a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vị khác vì 
phạm các quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ rừng, 
nêu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ luật 
nay; 


b) Vân chuyên, buôn bán gỏ trái phép, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 154 cua Bộ luật này. 


2. Pham tội trong trường hợp rât nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm. 


$. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đóng đèn hai mươi triệu đồng. 


Điều 176. Tội vi phạm các quy định về quản lý 
rừng 


1. Người nào lợi đụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyên hạn 
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có một trong các hành vị sau đây gây hậu qua nghiêm trọng 
hoặc đã bị xứ lý ký luật về hành vi này mà còn vị phạm, thì bị 
phạt cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm: 


a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất. trồng rừng 
trải pháp luật; 

b) Cho phép chuyên mục đích sứ dụng rừng, đất trồng 
rừng trái pháp luật; 

€) Cho phép khai thác, vận chuyên lâm sản trái pháp 
luạt. 


2. Phạm tọi thuộc mọt trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phát tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 
b) Pham tội nhiều lần; 
e) Gây hậu qua rất nghiêm trọng. 


3. Pham tọi gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù từ năm năm đến mười hai năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đen mọt trăm triệu đồng, cấm đám nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 177. Tội vi phạm các quy định về cung ứng 
điện 

l. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các 
hành vì sau đây, gây hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý 
ky luạt, xứ phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án 
về LỌi nav, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt 
Lien từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cái tạo 
khong giam giữ đên hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm: 
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a) Cát điện không có căn cứ hoặc khỏng thong báo theo 
quy định; 


b) Từ chôi cung cấp điện khóng có cản cư: 


€) Trì hoàn việc xử lý sự cô điện khong có lý do chính 
đáng. 


2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến báy năm. 


ở. Người phạm tội còn có thê bị phạt tien từ hai triệu 
đồng đên hai mươi triệu đồng, cấm đam nhiềm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhát định tự một năm đến năm 
năm. 


Điều 178. Tội sử dụng trái phép quy dự trữ bố sung 
vốn điều lệ của tổ chức tín dụng 


1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quy dự trừ bô sung 
vốn điều lệ chia lợi tức cô phần gây hậu qua nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử lý ky luật, xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đen năm trăm triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội gây hâu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bay năm. 

3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất. định từ một năm đến năm 
năm. 

Điều 179. Tội vi phạm quy định về cho vay trong 
hoạt động của các tổ chức tín dụng 


1. Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong 
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các hành vị sau đây gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiên từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoàc phạt tù 
từ một năm đến bay năm: 

a) Cho vay không có bao đảm trái quy định của pháp luật; 

b) Cho vay quá giới hạn quy định; 

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luât vê chủ 
vay trong hoạt động tín dụng. 

2. Pham tội gảy hậu qua rất nghiêm trong, th: bị phạt tù 
từ năm năm đến mười hai năm. 

ở. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc liên quan đến hoạt động 
tín dụng từ một năm đến năm năm. 

Điều 180. Tội làm, tàng trữ, vận chuyê::, lưu han 
tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả 

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hanh tiên gia, 
ngán phiếu gia, công trái giả, thì bị phạt tù từ ba năm đến 
bay năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì D7 phat °¡ 
từ năm năm đến mười hai năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đả«c 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười nằm đến ña: mu 
năm, tù chung thân hoặc tứ hình. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền tử mười triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phản hoặc toàn 
bộ tài san. 
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Điều 181. Tội làm, tàng trử, ván chuyen, lưu hành 
séc gia, các giây tơ co giá gia khác 

1. Người nao lam, tàng trữ. vân chuyên, lưu hanh séc gia. 
các giây tờ cö piá piá khác, thì Dị phat tu từ hai năm đến hái 
năm 


2. Phạm tội trong trương HỢp nghieếm trong, thị bị phạt 
tù tử nàm niầm đeli HiƯỚ) liài lịa,) 


d. Phạm tội trong trương họp rat nghiem trong hoặc đắc 
biet nghiệm trong (Ì Dị phại tú cÚ Hiười nàm đen nai mươi 
Ƒì.1! Y1! 


4. Người phạm: t- còn cc the Ì  ĐỊĐD CỨ mĐƯƠI triệu 
đong đến một trán: triều đồng tịch thú niệt phản hoạc toàn 


Eö tà! #21 


CHƯƠNG XV¡I 
CÁC TỘI PHAM VÉ MỖI TRƯỜNG 


Điều 182. Tội gây ö nhiễm khóng Ì:h5í 


1. Người nào thai vào không khí cac loại khói, bụi, chất 
đóc noặc các yêu tô dọc nại kÌ:ac, pháy bức xạ, phóng xạ quá 
tiêu chuẩn cho pÌ:éepb, đã bị xứ phạt hanh chính mà cố tình 
không thực hiện các biện pháp khăc phục theo quyết định cua 
cơ quan eó thâm quyền gây hậu quả nghiềm trọng, thì bị phạt 
tiên từ mười triêu đồng đến mệt trăm triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đen ba năm hoặc phạt tủ từ sáu thang đến ba 
nàm. 


2. Pham tội gây hậu qua rât nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai nàm đén hay năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biết nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đên mười năm. 
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4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 183. Tội gây ô nhiễm nguồn nước 


1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hóa chât độc 
hại, chât phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, các chất thải, xác 
động vật, thực vật, vị khuân, siêu vì khuân, ký sinh trùng độc 
hại và gây dịch bệnh hoặc các yêu tô độc hại khác, đã bị xử 
phạt hành chính mà cô tình không thực hiện các biện pháp 
khác phục theo quyết định của cơ quan có thâm quyền gây hậu 
qua nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một 
trăm triệu đồng, cai tạo không giam giữ đên ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bay năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 184. Tội gây ô nhiễm đất 

1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại 
quá tiêu chuân cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cô tình 
không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của 
cơ quan có thâm quyền gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt 
tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cai tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 
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2. Phạm tội gây hậu qua rât nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


ở. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiềm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 185. Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết 
bị, phế thải hoặc các chât không bảo đảm tiêu chuẩn 
bảo vệ môi trường 

1. Người nào nhập khâu hoặc cho phép nhập khâu công 
nghệ, máy móc, thiết bị, các chế phâm sinh học, chế phâm 
hóa học khác, các chất độc hại, chất phóng xạ hoặc phế thai 
không bảo đảm tiêu chuân bảo vệ môi trường, đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm 
trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đên ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


186. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người 


1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây 
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lan dịch bệnh nguy hiểm cho người, thì bị phạt tù từ một năm 
đến năm nàm: 


a!) Đứa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, san 
phâm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng 
truyền địch bệnh nguy hiểm cho người; 


L' Đưa vào hoặc cho phéy: dua vào Việt Nam động vật, 
thực vât hoăc sản phẩm đệng vât, thực vật bị nhiễm bệnh 
hoäăc mang mầm bệnh nguy hiêm có khả năng truyền cho 
1Øườ! 


- Hành vị khác làm láy lan dịch bệng nguy hiểm cho 
"gưô 


+. Lam tội gây hậu quá rát nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiem trông, thì bị phat tù tÙ nàầm năm đến mười hai năm 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đen một trăm triệu đỏng, cảm đám nhiệm chức vụ, cán: 
lành nøhe hoặc lam công viec nhất định từ một năm đến nàn! 
là) 


Đieu 187. Tội lam lây ìan dịch bệnh nguy hiểm cho 
đọng váạU, thực vật 


l. Người nào có một trong các hành vị sau đây làm lây 
lan dịch benh nguy hiếm cho đóng vật, thực vật gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phat hành chính về hành vi này 
mà còn vị phạm, thì bị phạt tien từ mười triệu đồng đến một 
tran) tríc.: đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt. tủ từ sáu tháng đến ba năn: 


a) Đưa vào hoặc mang ra khoi khu vực hạn chế lưu thông 
đọng vất. thực vật. san phá động vật, thực vật hoặc vật 
phâm khác bị nhiềm hoặc mang mầm bệnh; 


bì Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, 
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thực vạt, san phảm động vật, thực vật thuộc đôi tượng kiêm 
dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật vẻ kiểm 
dịch; 


c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiêm cho 
động vật, thực vật. 


2. Pham tội gây hậu quả rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bay năm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm naươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đến năm năm. 


Điều 188. Tội hủy hoại nguồn lợi tháy sản 


1. Người nào vi phạm các quy định: vẽ bảo vệ nguồn lợi 
thủy san thuộc một trong các trường hợn sau đáy gây hậu qua 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xa án tích mà còn vị 
pham, thì bị phạt tiền từ mười triệu đóng den một trăm triệu 
đong, cải tao không giam giữ đến ba nàm hoặc phat tù từ sáu 
thang đến ba năm: 


a) Sử dụng chát. đóc, chát nô, các na chất khác, dòng 
điện hoạc các phương tiện, ngư cụ khác bị câm đề khai thác 
thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thuy sản; 

b) Khai thác thúy sản tại khu vực Đì cấm, trong mùa sinh 
sản của một số loài hoặc vào thời gian khác mà pháp luật cấm; 

c) Khai thác các loài thủy sản quý hiếm bị cấm theo quy 
đình của Chính phủ; 

dđ) Phá hoại nơi cư ngụ của các loai thủy sản quý hiếm 
được bao vệ theo quy định của Chính phủ 

đ) Vị phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thủy 
san. 
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2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai 
trăm triệu đông hoặc phạt tù từ hai năm đến năm năm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đam nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 189. Tội húy hoại rừng 

1. Người nào đôt, phá rừng trái phép hoặc có hành vị khác 
huy hoại rừng gây hạu qua nghiềm trọng hoặc đà bị xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đên một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giù 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa 
cơ quan, tô chức; 


€) Huy hoại diện tích rừng rất lớn; 


qd) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục 
quy định của Chính phủ; 


đ) Gây hậu qua rât nghiêm trọng. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Huy hoại điện tích rừng đặc biệt lớn; 

b) Huy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 

c) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người pham tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
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đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cảm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 190. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động 
vật hoang đã quý hiếm 


1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyên, buôn bán trái 
phép động vật hoang dà quý hiếm bị cấm theo quy định của 
Chính phú hoặc vận chuyên, buôn bán trái phép sản phảm của 
loại động vật đó, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Sứ dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị câm; 

đ) Săn bắt trong khu vực bị câm hoặc vào thời gian bị 
cấm; 

đ) Gây hậu quả rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến nàm 
năm. 

Điều 191. Tội vi phạm chê độ bảo vệ đặc biệt đôi 
với khu bảo tồn thiên nhiên 

1. Người nào vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo 
tôn thiên nhiên, vườn quỏc gia, di tích thiên nhiên hoặc các 
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khu thiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử 
phat hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hâu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm 
mươi triệu đồng, cái tao không giam giữ đến ba năm hoặc bị 
phat tù từ sáu tháng den ba năm. 


2. Phạm tội gay hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. 


3. Người pham tôi còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


CHƯƠNG XVII 
CÁC TỘI PHAM VỀ MA TÚY 


Điều 192. Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại 
cây khác có chứa chất ma túy 


1. Người nào trong cây thuôc phiện, cây cô ca, cây cần sa 
hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy, đã được giáo dục 
nhiều lần, đà được tạo điều kiện đê ôn định cuộc sống và đã bị 
xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù từ sau tháng đến ba năm. 

2. Phạm tọi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba naăm đến bảy năm: 

a) Có tô chức; 

b) Tái phạm tọi này. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ một triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng. 
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Điều 193. Tội sản xuât trái phép chất ma tủy 


1. Người nào san xuất trái phép chất ma túy dưới bảt kỳ 
hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bày năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường kợp sau đáy. thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lắm năm: 


a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

©) Lợi dụng chức vụ, quyen hạn; 

d) Lợi đụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 


đ) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cỏ ca co trọng 
lượng từ năm trăm gam đen đươi một kilôgamn; 


e) Herôim. hoặc côcaIn có trọng lượng từ năm gam đen 
dưới ba mươi gam; 


ø) Các chât ma túy khác ở thê rắn có trọng lương từ hai 
mươi gam đến dưới một trăm gam; 


h) Các chất ma túy khác ơ thê lỏng từ một trăm mnlìlït 
đến dưới hai trăm năm mươi mililit; 


1) Có từ hai chát ma túy trơ lên mà tông sô lượng cua cac 
chất đó tương đương với sô lượng chất ma túy quy định tại 
một trong các điêm từ điểm đ đến điêm h khoan 2 Điều này: 


k) Tái phạm nguy hiếm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: 


a) Có tính chât chuyên nghiệp; 


b) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca cỏ trọng 
lượng từ một kilôgam đến đưới năm kilôgam; 


€) Hêrônn hoặc côcann có trong lượng từ ba mươi gam đen 
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đưới một trăm gam; 


d) Các chất ma túy khác ở thê răn có trọng lượng từ một 
trăm gam đến dưới ba trăm gam; 


đ) Các chất ma túy khác ở thể lóng từ hai trăm năm mươi 
m1lilit đến dưới bảy trăm năm mươi milHlít; 


e) Có từ hai chất ma túy trơ lên mà tông số lượng của các 
chat đó tương đương với sô lượng chất ma túy quy định tại 
mọt trong các điêm từ điềm b đến điểm đ khoản 3 Điều này. 


4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chúng thân hoặc từ hình: 


a) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng 
lượng từ năm kilôgam trơ lên; 


b) Herom hoặc cocaim có trọng lượng từ một trăm gam trở 
lên: 


©) Các chất ma túy khác ơ thê rắn có trọng lượng từ ba 
trăm gam trở lên; 


(q) Các chất ma túy khác ở thê long từ bảy trăm năm mươi 
m1" hi lít trợ lên; 

e) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các 
chát đó tương đương với sô lượng chất ma túy quy định tại 
mọt trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này. 

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đong đến năm trăm triệu đồng, bị tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài san, câm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc 
lam cong việc nhát định từ một năm đến năm năm. 


Điều 194. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái 
phép hoặc chiếm đoạt chât ma túy 


1. Người nào tàng trừ, vận chuyển, mua bán trái phép 


hoặc chiếm đoạt chát ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bav năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lầm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

qd) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 

đ) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; 

e) Sư dụng tre em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho 
tre enmn; 

ø) Nhựa thuốc phiện, nhựa cân sa hoặc cao côca có trọng 
lượng từ năm trầm gam đến dưới một kilôgam; 

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng tù năm gam đen 
dưới ba mươi gam; 

¡) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côce có trọng lượng 
từ mười kilôgam đến dưới hai mươi lầm kilôgam; 

k) Qua thuộc phiện khô có trọng lượng từ năm mưƯƠI 
kilôgam đến dưới hai trăm kilôgam; 

|) Qua thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilogai 
đên dưới năm mươi kilögam; 

m) Cac chất ma túy khác ở thê răn có trọng lượng từ hịu 
mươi gam đến dưới một trăm gam; 

1) Các chất ma túy khác ở thê lõng từ một trăm mìililit 
đến dưới hai trăm năm mươi mì Ít; 

©) Có từ hai chất ma túy trợ lên mà tông sô lượng cua citc 
chát đó tương đương với số lượng chât ma túy quy định ti 


mọt trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này: 


R/ 0) 


Ð) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bí phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: 


a) Nhựa thuốc phiên, nhựa cân sa hoặc cao côca có trọng 
lơng từ một kilogam đến dưới năm kilôgam; 


b) Herôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đên 
dưới một trăm gam; 

c) La, hoa, qua cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng 
tú hai mươi lầm kilôgam đến dưới bảy mươi làm kilôgam; 


qd› Qua thuộc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm 
kilogam đến dưới sáu trăm kilôgam; 


đ) Qua thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi 
ii spam đến dưới một trăm năm mươi kilÌôgam; 

©) Các chất ma túy khác ơ thê rắn có trọng lượng từ một 
t..mn am đến dưới ba trăm gam; 

ø) Các chất ma túy khác ở thể long từ hai trăm năm mươi 
na ilífẲ đến đưới bay trăm năm mươi mi Ìilít; 

h) Có từ hai chất ma túy trợ lên mà tông số lượng của các 
chat đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại 
mọt trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoan 3 Điều này. 

{. Phạm tọi thuộc mọt trong các trường hợp sau đaạy, thì 
bị phát tù hai mười năm, từ chúng thân hoặc từ hình: 

4) Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng 
luuiip từ năm kilogam trợ lên; 

lý Heroin hoặc cocaIm có trọng lượng từ một trăm gam trơ 
l1; 

c! lá. hoa, qua cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng 
tự báav mười làm kiloögam trợ lên; 
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d) Quả thuộc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm 
kilôgam trơ len; 


đ) Quá thuôc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm 
mươi kilogam trơ lên; 


e) Các chất ma túy khác ơ thê rắn có trọng lượng từ ba 
trăm gam trơ lên; 


g) Các chất ma túy khác ơ thê long từ bay trăm năm mươi 
m"lilít trợ lên; 


h) Có từ hai chất ma túy trở lên mà tông sô lượng của các 
chất đó tương đương với số lượng chât ma túy quy định tại 
một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoan 4 Điều này. 


5. Người phạm tội còn có thê bị phat tiên từ năm triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cám làm nghề hoặc công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 195. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc 
chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép 
chât ma túy 


1. Người nào tàng trừ, vận chuyên, mua bán hoặc chiếm 
đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuât trái phép chất ma túy, 
thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đảy, thì 
bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: 


a) Có tô chức; 

b) Pham tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tô chức; 


đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới 
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năm) trăm gam; 
©) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; 
g) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Pham tội trong trường hợp tiền chât có trọng lượng từ 
năm trăm gam đên dưới một nghìn hai trăm gam, thì bị phạt 
tù từ mười ba năm đến hai mươi năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ 
mọt nghìn hai trăm gam trơ lên, thì bị phạt tù hai mươi năm 
hoặc tù chung thân. 


ö. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đóng đên năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sán, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
cong việc nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 196. Tội sản xuât, tàng trữ, vận chuyển, mua 
bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất 
hoặc sử dụng trái phép chất ma túy 


1. Người nào san xuất, tàng trừ, vận chuyển, mua bán các 
phương tiện, dụng cụ dùng vào việc san xuất hoặc sử dụng trái 
phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Pham tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 
đ) Vật liệu có số lượng lớn; 


©) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; 
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g) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm hành nghề hoặc làm 
công việc nhât định từ một năm đến năm năm. 


Điều 197. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma 
túy 

1. Người nào tô chức sứ dụng trái phép chât ma túy dưới 
bât kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Đôi với nhiều người; 

c) Đôi với người chưa thành niên từ đu mười ba tuôi trợ 
lên; 

đ) Đôi với phụ nữ mà biết là đang có thai; 

đ) Đối với người đang cai nghiện; 


e) Gây tôn hại cho sức khoe của người khác mà ty lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 


g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 
h) Tái phạm nguy hiếm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm: 


a) Gây tôn hại cho sức khoe của người khác mà ty lệ 
thương tật từ 61% trơ lên hoặc gây chết người; 


b) Gây tôn hại cho sức khoe của nhiều người mà ty lệ 
thương tật từ 31⁄4 đến 60%; 
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e) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người; 

q) Đối với trẻ em dưới mười ba tuôi. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phat tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 


a) Gây tôn hại nặng cho sức khỏe của nhiều người mà ty 
le thương tật từ 614 trở lên; 


b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu qua đặc biệt 
nehiem trọng khác. 


5. Người phạm tội có thể bị phạt tiên từ năm mươi triệu 
đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến 
nảm năm. 


Điều 198. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép 


chất ma túy 


1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ 
hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chât ma 
túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Đối với trẻ em; 

d) Đối với nhiều người; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Người phạm tội còn có thế bị phạt tiền từ năm mươi 
triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài san. 
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Điều 199. Tội sử dụng trái phép chất ma túy 


1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bat ky 
hình thức nào, đã được giáo đục nhiều lần và đã bị xử lý hành 
chính bằng biện pháp đưa vào cơ sơ chữa bệnh bắt buộc mà 
còn tiếp tục sử dụng trái phép chát ma túy, thì bị phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm. 


2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm. 


Điều 200. Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử 
dụng trái phép chất ma túy 


1. Người nào cường bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng 
trái phép chát ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


âu) CƠ tõ chú: 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Vì động cơ đẻ hèn; 

d) Đôi với người chưa thành niên từ đủ mười ba tuôi trơ 
lên; 

đ) Đôi với phụ nữ mà biết là đang có thai; 

©) Đối với nhiều người; 

ø) Đối với người đang cai nghiện; 


h) Gây tôn hại cho sức khoe của người khác mà ty lệ 
thương tật từ 31% đến 60⁄4; 


¡) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 
k) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đạy, thị 
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bị phạt tù từ mười lãm năm đến hai mươi năm: 

a) Gây tôn hại cho sức khoe của người khác mà ty lệ 
thương tật từ 614 trợ lên hoặc gáy chết người; 

b)› Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

c) Đói với trẻ em dưới mười ba tuôi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc 
gàyv hau qua đặc biệt nghiềm trọng khác, thì bị phạt tù hai 
mưới năm hoặc tù chúng thân. 

ð. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đen một trăm triệu đồng. 

Điều 201. Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng 
thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác 

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập 
kháu, mua bán, vận chuyền, bao quan, phân phôi, cấp phát, sử 
dụng thuôc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác mà vị phạm 
quy định về quan lý, sử dụng các chát đó, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đên một trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 
mỘỌt năm đến năm năm, 

2. Phạm tọi thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: 

a) Có tõ chức; 

b) Phạm tội nhiều lân; 

€) Gđay hậu qua nghiềm trọng. 

3. Pham tọi trong trường hợp gây hậu qua rất nghiêm 
trong, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu qua đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung 
than. 
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5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cắm đam nhiệm chức vụ, cam 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


CHƯƠNG XIX 
CÁC TỘI XÂM PHAM AN TOÀN CÔNG CỘNG, 
TRẬT TỰ CÔNG CỘNG 


Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiến 
phương tiện giao thông đường bộ 


1. Người nào điều khiên phương tiện giao thông đường họ 
mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gay 
thiệt hại nghiềm trọng cho sức khoe, tài san của người khác, 
thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 
cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Không có giây phép hoặc băng lái theo quy định; 


b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích 
thích khác; 


c) Gây tai nạn rồi bo chạy đê trốn tránh trách nhiệm 
hoặc cô ý không giúp người bị nạn; 


d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm 
vụ điều khiến hoặc hướng dân giao thông; 


đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


3. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì Dị 
phạt tù từ bay năm đến mười lầm năm. 


4. Vi phạm về quy định an toàn giao thông đường bộ mà 
có lkha năng thực tế dẫn đến hậu qua đặc biệt nghiêm trọng 
néu không được ngàn chăn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


5. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ, 
cam hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
lam năm. 

Điều 203. Tội cản trở giao thông đường bộ 

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây can trở 
giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài sản của người khác, 
thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải 
tạo khóng giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm! 

a) Đào, khoan, xe trái phép các công trình giao thông 
dường bọ; 

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây can trơ giao thông 
đường bộ; 


€) Tháo dỡ, di chuyên trái phép, làm sai lệch, che khuất 
hoặc phá hủy biên báo hiệu, các thiết bị an toàn giao thông 
dường bộ; 


d) Mơ đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có 
giai phan cách; 


đ) Lân chiếm, chiến dụng via hè, lòng đường; 
e) Lân chiếm hành lang báo vệ đường bộ; 


#) Vị phạm quy định về đảm bảo an toàn giao thông khi 
thì công trên đường bộ; 


h) Hành vi khác gây can trợ giao thông đường bộ. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bay năm: 


a) Tại các đèo, dôc và đoạn đường nguy hiêm; 
b) Gây hậu qua rất nghiêm trọng. 


3. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Pham tội trong trường hợp có khả năng thực tê dân 
đến hậu qua đặc biệt nghiêm trọng nêu không được ngăn chạn 
kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đên hai mươi triệu 
đồng, cai tạo không giam giữ đên một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một năm. 


Điều 204. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao 
thông đường bộ không bảo đam an toàn 


1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 
hoặc về tình trang kỳ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng 
phương tiện giao thông đường bộ rò ràng không bao đam an toàn 
kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cai tạo không giam 
giữ đên ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Pham tội gây hậu qua rất nghiềm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


3. Người phạm tội còn có thẻ bị câm đam nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 205. Tội điều động hoặc giao cho người không 
đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông 
đường bộ 


1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giảy 
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phép hoặc bằng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy 
định của pháp luật điều khiên các phương tiện giao thông 
đường bộ gáy thiệt hại đến tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác, thì bị phạt 
tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đen ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bay năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 


4. Người pham tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 206. Tội tố chức đua xe trái phép 


1. Người nào tô chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy 
hoặc các loại xe khác có găn động cơ, thì bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Tô chức đua xe có quy mô lớn; 
b) Tô chức cá cược; 


©) Tô chức việc chông lại người có trách nhiệm bảo đam 
trật tự an toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán 
cuộc đua xe trái phép; 


đ) Tô chức đua xe nơi tập trung đông dân cư; 
đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khói phương tiện đua; 


©) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
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trong cho sức khóe, tài san của người khác; 
g) Tái pham về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 


3. Pham tội trong trường hợp tái phạm nguv hiêm hoặc 
gâv hạu qua rất nghiềm trọng, thì bị phạt tù từ bay năm đến 
mười lãm năm. 


4. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phat 
tù từ mười hai năm đên hai mươi năm hoặc tù chủng thân. 


5. Người phạm tội có thê bị phạt tiên từ năm triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 


Điều 207. Tội đua xe trái phép 


1. Người nào đua xe trái phép xe ö tô, x2 máy hoặc các 
loại xe khác có găn động cơ gây thiệt hai cho sức khoe, tài san 
của người khác hoặc đã bị xư phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa át: tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phat tù từ ba 
tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoe, tài san của người khác; 


b) Gây tại nan rồi bỏ chạy đê trốn tránh trách nhiệm 
hoặc cô ý không cứu giúp người bị nạn; 


€) Tham gia cá cược; 


qd) Chong lại người có trách nhiệm bao đam trật tự an 
toàn giao thông hoặc người có trách nhiệm giải tán cuộc dua 
xe trái phép; 


đ) Đua xe nơi tập trung đóng dan cư; 
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e) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khói phương tiện đua; 
ø) Tái phạm về tội này hoặc tội tổ chức đua xe trái phép. 


3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiếm hoặc 
gây hau qua rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
nmáụười lắm năm. 


4. Pham tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đên hai mươi năm. 


ö. Người phạm tội có thê bị phạt tiền từ năm triệu đông 
đen ba mươi triệu đồng. 


Điều 208. Tội vi phạm quy định về điều khiến 
phương tiện giao thông đường sắt 


1. Người nào chị huy, điều khiên phương tiện giao thông 
đường săt mà vị phạm quy định về an toàn giao thông đường 
sät, gay thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng chủ sức khoe, tài san của người khác, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đên một trăm triệu đồng, cái tạo không giam 
gư đen ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Pham tội thuọc một trong các trường hợp sau đây, thì 
Lì phạt tù từ ba năm đến mười năm: 

a) Không có giây phép, băng hoặc chứng chỉ chuyên môn 
tương ứng với nhiềm vụ được giao; 

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định 
hoặc sav do dùng các chất kích thích mạnh khác; 

©) Gay tại nạn rói bỏ chạy đề trốn tránh trách nhiệm 
hoạc cô ý không cứu giúp người bị nan; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc 


người có thâm quyền điều khiên, giữ gìn trật tự, an toàn giao 
thong đường sát; 


đ) Gây hậu quá rât nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có kha năng thực tê dàn 
đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nêu không được ngăn chăn 
kịp thời, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo khóng giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt 
tù từ sáu tháng đến ba năm. 


5. Ngươi phạm tội còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 209. Tội cần trở giao thông đường sắt 


1. Người nào có một. trong các hành vị sau đây can trợ 
giao thong đường sắt gáy thiệt hại cho tính mang hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác 
hoặc đà bị xứ phạt hành chính về hành vị này hoặc đã bị két 
án về tọi này, chứa được xóa an tích ma còn ví pham, thị bị 
phat tiền từ mười triệu đồng đến nâm mươi triệu đồng, cai ti 
khóng giam giữ đến ba năm hoặc phát tủ từ một năm đến 
"ảm năm]: 


aA) Đặt chương ngại vật tren đường sảt; 
b) Lam xe dịch ray, tà vẹt; 


€) Khoan, đào, xe trái phép nền đường sắt, mơ đường trái 
phép qua đường sãt; 

qd) Làm hong, thayv đói, chuyên địch, che khuất tín hiệu, 
biên hiệu, móc hiệu của cóng trình giao thông đường sắt; 

đ) Đé súc vạt đi qua đường sắt không theo đúng quy định 


hoặc đề súc vật kéo xe qua đường sắt mà khóng có người điêu 
khiên; 


e) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không 
được phép chạy lên đường săt; 


ø) Làn chiếm phạm vị giới hạn bao đam an toàn công 
trình giao thong đường sắt; 


lở Hành ví khác gây căn trở giao thông đường sắt. 


2. Phạm tọi gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tử bịi năm đến mười năm. 


3. Pham tọi gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phát tú từ bay năm đến mười lăm năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tê dân 
đen hàu qua đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 
dong, cai tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 


Điều 210. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao 
thông đường sắt không bảo đảm an toàn 


1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 
hoaac ve tình trạng kỳ thuật của phương tiện giao thông đường 
sắt mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông 
đương sắt rò ràng khong bao đâm an toàn, gây thiệt hại cho 
tính mang hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài 
san c0t người khác hoặc đã bị xử lý ký luật về hành vi này mà 
con vị phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm 
mười triệu đồng, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tú từ mọt năm đến năm năm. 


2. Pham tội gảày hậu qua rát nghiêm trọng thì bị phạt tù 
tứ hi năm đến mười năm. 


3. Pham tọi gây hàu qua đặc biệt nghiêm trọng thì hị 
phát tù từ bay năm đến mười lầm năm. 
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4. Người phạm tội còn có the bị cấm đam nhiệm chức vụ. 
cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ mọt năm den 
1äm nằm. 


Điều 211. Tội điều động hoặc giao cho người không 
đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông 
đường sắt 


1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có pi:ìy 
phép hoặc bằng lái hoặc không đu các điều kiện khác theo quy 
định của pháp luật chì huy, điều khiên phương tiện giao thong 
đường sắt gây thiệt hại cho tính mang hoặc gây thiệt hài 
nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác hoặc đà bị 
xư lý ký luật về hành vi này mà còn vị phạm, thì bị phạt tiên 
từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cài tạo khong 
giam giữ đến bai năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm, 


2. Phạm Lọi gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phát tụ 
từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gàảy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thị bị 
phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm) năm. 


Điều 212. Tội vi phạm quy định về điều khiến 
phương tiện giao thông đường thủy 


1. Người nào điều khiên phương tiện giao thóng đường 
thuy mà vị phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy 
gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gày thiẹt hài nghiêm trọng 
cho sức khỏe, tài san của người khác, thì bị phạt tiền từ mươi 
triệu đồng đên năm mươi triệu đóng, cai tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phátt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Không có giây phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn 
tương ứng với nhiệm vụ được giao; 


b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định 
hoặc sav do dùng các chât kích thích mạnh khác; 


c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy đề trốn tránh trách nhiệm 
hoặc cô ý không cứu giúp người bị nạn; 


d) Không cháấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc 
người có thâm quyền điều khiến, giữ gìn trật tự, an toàn giao 
thong đường thuy; 


đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


3. Pham -tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thị bị 
phát tù từ bav năm đến mười lăm năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tê đân 
đen hau qua đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đong, cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ 
sau thang đến ba năm. 


ö. Người pham tọi còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ, 
cam hành nghề hoặc làm cóng việc nhất định từ một năm đến 
H11 năm. 


Điều 213. Tội cần trở giao thông đường thủy 


1. Người nào có một trong các hành vị sau đây can trở 
giao thong đường thủy gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gay 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác, 
thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
cai tạo Không giam giữ đên ba năm hoặc phạt tù từ một năm 
đen nàm nằm: 


a) _ Khoan, đào, trái phép làm hư hai ket câu của các công 
trình giao thóng đường thuy; 


b) Tạo ra chướng ngại vật gây can trơ giao thông đường 
thuy mà khong đặt và duv trì báo hiệu; 


€) Di chuyên làm giam hiệu lực, tác đụng của báo hiệu; 


qd) Thao dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông 
đường thuy; 


đ) Lân chiếm luống hoặc hành lang bao vệ luôống gihìo 
thông đường thuy; 


©) Hành vị khác can trở giao thông đường thuy. 


2. Pham tọi gay haàu qua rất nghiêm trọng thì bị phát tú 
từ ba nãm đến mười nam). 


Ổ. Phạm tọi gáy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thị bị 
phạt tủ từ bav năm đến mười lầm năm. 


4. Pham tội trong trường hợp có kha năng thực tế đàn 
đến hậu qua đặc hiệt nghiêm trọng nêu không được ngăn chân 
kịp thời, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cai tạo không giam giữ đen một năm hoặc phạt tù từ ba 
thang đến hai năm, 


Điều 214. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao 
thông đường thủy không bao đảm an toàn 


1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều đọng 
hoặc về tình trang kỳ thuát của phương tiện giao thông đường 
thuy mà cho phép đưa vào sư dụng phương tiện giao thong 
đường thuy röỏ ràng không bao đam an toàn, gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài 
san của người khác hoặc đã bị xư lý ky luật, xử phạt hanh 
chình về hành vĩ này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt tiên từ mười triệu 
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đong đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đên ba 
năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tủ 
từ ba năm đến mười năm. 


3. Pham tội gay hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


4. Người pham tội còn có thê bị câm đảm nhiệm chức vụ, 
cam hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên 
H111 năm. 


Điều 215. Tội điều động hoặc giao cho người không 
đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông 
đường thủy 


1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giây 
phép hoặc băng lái hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy 
định của pháp luật điều khiên phương tiện giao thông đường 
thuv gaày thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoe, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý ky 
luật, xứ phạt hành chính về hành vi này đã bị kết án về tội 
này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đen ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 


3. | Pham tội gây hậu qua rât nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm. 


3. |Phạm tội gảy hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phát tù từ bay năm đến mười lãm năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cảm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
1111 nam. 
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Điều 216. Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay 


1. Người nào chỉ huy, điều khiên tàu bay mà vi pham các 
quy định về an toàn giao thông đường không, có kha năng 
thực tế dân đến hậu qua đặc biệt nghiêm trọng nêu không 
được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ một năm đên nàm năm. 


2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiẹt 
hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài sản của người khác, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rât nghiêm trọng, thì bị phạt tủ 
từ bảy năm đến mười lăm năm. 


4. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiềm trọng, thị bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi nàầm. 


5. Người phạm tội có thê bị cấm đám nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên năm 
năm. 


Điều 217. Tội cần trở giao thông đường không 


1. Người nào có một trong các hành vi sau đây can trở 
giao thông đường không gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài sản của người khác 
hoặc đã bị xử lý ký luật, xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vị 
phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đên năm mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một 
năm đến năm năm: 


a) Đặt các chướng ngại vật can trơ giao thông đường 
không; 


b) Di chuyên trái phép, làm sai lệch, che khuât, hoặc phá 
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luy các biên hiệu, tín hiệu an toàn giao thông đường không; 
c) Sử đụng sai hoặc làm nhiêu các tân sô thông tim liên lạc; 


d) Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyên 
bay; 


đ) Làm hư hỏng trang thiết bị cúa sân bay hoặc trang 
thiết bị phụ trợ khác; 


e) lành vị khác can trơ giao thông đường không. 


%. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Là người có trách nhiệm trực tiếp bảo đam an toàn 
giao thông đường không hoặc trực tiếp quản lý các thiệt bị an 
toan giao thong đường không; 


b) Gây hậu quá rất nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lãm năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn 
đén hạu qua đặc biệt nghiêm trọng nêu không được ngăn chặn 
lip thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu 
đồng, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đên ba năm. 


5. Người phạm tội có the bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
11m. 


Điều 218. Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao 
thông dường không không bảo đảm an toàn 

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động 
hoặc về tình trang kỳ thuật của các phương tiện giao thông 
đường khong mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng 
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khỏng bao đam an toàn kỳ thuật, thì bị phạt tù từ một nàn 
đen năm nắm 


2. Phạm tội gay thiệt hại cho tính mạng hoặc gay thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ tám năm đến mười lăm năm. 


4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng tầN bị 
phạt tù từ mười hai năm đên hai mươi năm. 


5. Người pham tội còn có thê bị cẩm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 219. Tội điều động hoặc giao cho người không 
đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông 
đường không 


I. Người nào điều động hoặc giao cho người không có 
bằng lái hoặc không đu các điều kiện khác theo quy định của 
pháp luật điều khiến phương tiện giao thông đường khóng, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mang hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài san của người khác, thì bị 
phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ tám năm đến mười lăm năm. 


4. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đên hai mươi năm. 


õ. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 
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Điều 220. Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa 
chữa, quản lý các công trình giao thông 


1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sứa chữa, 
quan lý các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường 
thuy, đường không mà vi phạm các quy định về duy tu, sửa 
chửa, quan lý các công trình đó gây thiệt hại cho tính mạng 
hoặc gây thiệt hại nghiềm trọng cho sức khoe, tài san của 
người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm 
triệu đồng, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sau tháng đến ba năm. 


2. Pham tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


ở. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiềm trọng thì bị 
phat tù từ năm năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đông, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 221. Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy 


I. Người nào dùng vù lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng 
các thu đoạn khác nhằm chiếm đoạt tàu bay hoặc tàu thúy, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 


a) Có tô chức; 
b) Sư dụng vù khí hoặc phương tiện nguy hiểm; 


c) Gay thương tích hoặc tôn hại cho sức khoe của người 
khác; 
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đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội làm chết người hoặc gây hau qua đặc biệt 
nghiềm trọng khác, thì bị phạt tù hai mưới năm, tù chúng 
thân hoặc tư hình. 


4. Người pham tội còn bị phạt quan chế hoặc cấm cư trú 
từ một năm đến năm năm. 


Điều 222. Tội điều khiến tàu bay vỉ phạm các quy 
định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 


1L. Người nào điệu khiến tàu bav vào hoặc ra khoi Việt 
Nam mà vị phạm các quy định về hàng không cua nước Cóng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu không tÌ:uộc trường hợp 
quy định tại Điều 80 và Điều 81 cua Bộ luật này, thì bị phạt 
tiền từ một trăm triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phat 
tù từ sáu tháng đên ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng thì bị phat tiên từ 
ba trăm triệu đồng đên năm trăm triệu đồng hoặc phat tù từ 
hai năm đến bay năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiềm trọng hoặc đặc biết 
nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm trăm triệu động đến 
một tỷ đông hoặc phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Phương tiện bay có thê bị tịch thu. 


Điều 223. Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi 
phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã 
hội chú nghĩa Việt Nam 


1. Người nào điều khiến tàu thủy hay phương tiện hàng 
hai khác vào hoặc ra khoi Việt Nam hoặc đi qua lanh hai Việt 
Nam mà vi pham các quy định về hàng hai của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nêu không thuộc trường hợp quy 
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định tai Điệu 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiên 
tử năm mưới triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù 
từ ba tháng đến hai năm. 


2. Pham tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiến từ 
hài tram triệu đồng đến năm trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ 
một năm đến bái năm. 


3. Pham tọi gày hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiệm trọng, thì bị phạt tiền từ năm trăm triệu đồng đến 
tám trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba năm đến bay năm. 


4. hương tiền hàng hai có the bị tịch thu. 


Điều 224. Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các 
chương trình vi-rút tin học 


1. Người nào tao ra và cô ý lan truyền, phát tán các 
chương trình vi-rút qua mang máy tính hoặc băng các phương 
thức khác gáy rồi loạn hoạt động, phong toa hoặc làm biến 
dang, làm hủy hoại các đừ liệu của máy tính hoặc đà bị xứ lý 
kw luật, xử phạt hành chính về hành ví này mà còn vị phạm, 
thì bị phạt tiên từ năm triệu động đến một trăm triệu đồng 
hoặc phát tù từ gáu tháng đến bái năm, 


2. [Phạm tọi gay hạu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tủ từ hai năm đến bảy năm, 


ở. Người phạm tọi còn có thê bị phạt tiền từ nàun triệu 
đong đến năm mươi triệu đong, cảm đam nhiện: chức vụ, cấm 


hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
nản. 


Điều 225. Tội vi phạm các quy định về vận hành, 
khai thác và sử dụng mạng máy tính điện tử 


1. Người nào được sử dụng mạng máy tính mà vị phạm 
cạc quk định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy 
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tính gây roi loạn hoạt động, phong toa hoạc làm biến dạng, 
làm huy hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đà bị xứ lý kv 
luật, xử phat hành chính về hành vị này mà cön vì phạm, thì 
bị phat tiên từ năm triệu đồng đên mọt trăm triệu đồng, cai 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ mọt năm đen 
ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đay, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


a) Có tô chức; 


b) Gây hau qua rất nghiêm trọng hoặc đạc biệt nghiềm 
trọng. 


3. Người pham tội còn có thê bị phát tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cảm đam nhiệm chức vụ, cảm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 226. Tội sử dụng trái phép thông tin trên 
mạng và trong m:iy tính 


1. Người nào sư dụng trái phép thong tìm trên mạng và 
trong máy tính, cùng như đưa vào mang máy tính những 
thóng tin trái với quy định của pháp luật gây hau qua nghiêm 
trọng, đà bị xử lý ky luật, xử phạt hành chính mà còn vị 
phạm, thì bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng, cai tạo không giam giữ đến bà năm hoặc bị phạt tù từ 
sáu thiing đến ba năm. 


2. Pham tội thuộc mọt trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


aA) Có tô chức; 


b) Gáy hậu qua rát nghiêm trong hoặc đặc biệt nghiêm 
(rong. 
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3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đên năm năm. 


Diều 227. Tội vi phạm quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông 
người 


1. Người nào vị pham quy định về an toàn lao động, vệ 
sinh lao đóng, về an toàn ở những nơi đông người gây thiệt 
hi cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoe, tài san của người khác, thì bị phạt cai tạo không giam 
gqìư đen ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt từ từ ba năm đến mươi năm; 


a) Là người có trách nhiềm về an toàn lao động, vệ sinh 
lao đọng, về an toàn ở những nơi đông người; 


b) Gay hậu qua rất nghiêm trọng. 


3. Pham tội gáy hau qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù từ bay năm đến mười hai năm. 


4. Pham tọi trong trường hợp có khả năng thực tê dân 
đến hậu qua đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phat từ từ sáu thang đến ba năm. 

5. Người pham tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đong đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cẩm 
hành nghe hoặc làm cóng việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

Điều 228. Tội vi phạm quy định về sử dụng lao 
động trẻ em 


1l. Người nào sư dụng tre em làm nhưng công việc năng 


nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chât độc hại theo danh 
mục mà Nhà nước quy định gây hậu qua nghiêm trọng, hoặc 
đã b¡ xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vị phạm, thì 
bị phạt tiên từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải 
tao không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đên 
hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phat tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Pham tội nhiều lần; 

b) Đói với nhiều trẻ em; 

c) Gav hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
LIỌNØ. 

ở. Người pham tội còn có the bị phạt tiên từ hai triệu 
đồng đến hai mươi triệu đồng. 

Điều 229. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây 
hậu quá nghiêm trọng 

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh 
vực khao sát, thiệt kế, thị công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, 
máv móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác nêu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật 
này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoe, tài sản của người khác, thì bị phạt tiên từ 
mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 

) la người có chức vụ, quyền hạn; 

b) Giay haàu qua rất nghiêm trọng. 


ở. Pham tội gay hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
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phát tù từ tám năm đến hai mươi năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đóng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
nam, 


Diều 230. Tội chê tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiềm đoạt vũ khí quân 
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự 


1. Ngươi nào che tạo, tàng trừ, vận chuyên, sử dụng, mua 
bám trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện 
lv thuật quan sự, thì bị phat tù từ một năm đến bảy năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phát tù từ năm năm đến mười hai năm: 


ñ) (28 tỏ cÍHT2 

b? Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

Œ) Van chuyen, mứa bán qua biên giới; 
d9) Gầyv hau qua nghiêm trọng; 

đÑ) Tại phạm nguy hiếm. 


3. [Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm: 


a) Vật phạm pháp có sô lượng rất lớn; 
bì Gay hậu qua rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt từ từ mười lầm năm đến hai mươi năm hoặc tù chúng 
thám: 


aA) Vật pham pháp có số lượng đặc biệt lớn; 


b) Gày hậu qua đặc biệt nghiêm trọng. 
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Š. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quan chê hoặc câm cư trú 
từ một năm đến năm năm. 


Điều 231. Tội phá hủy công trình, phương tiện 
quan trọng về an ninh quốc gia 

I1. Người nào phá huy cóng trình hoặc phương tiên gØ1ao 
thòng vận tại, thông tin - liên lạc, công trình điện, dân chát 
đôt, công trình thuy lợi hoặc công trình quan trọng khác về an 
mình, quốc phòng, kinh te, khoa học - kỳ thuát, văn hóa và xá 
hội, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 85 của HBó 
luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đên mười hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đạảy, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chúng thân hoặc 
tư hình: 


a) Có tô chức; 
b) Gây hau qua đặc biệt nghiêm trọng; 
€) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Người phạm tội còn có the bị phạt quan chế từ mọt 
năm đến năm năm. 


Điều 232. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ 


1. Người nào che to, tàng trừ, vận chuyên, sư đụng, mu 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nó, thì bị phát tủ từ 
một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ ba năm đén mười năm: 


a) Có tô chức: 


b) Vặt phẩm pháp có số lượng lớn; 


c) Vận chuven, mua bán qua biên giới; 
() Gây hau qua nghiêm trọng; 
qđ) Tại phạm nguy hiểm. 


ở. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lầm năm: 


aA) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 
b) Gày hạu qua rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phát tù từ mười làm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
{ hiển : 


a) Vặt phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 
b Giày hau qua đặc biệt nghiêm trọng. 


5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đong đen năm mươi triệu đồng, phạt quan chế hoặc câm cư trú 
từ mọt năm đến năm năm. 

Điều 233. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ 
hoặc công cu hỗ trợ 

1. Người nào chê tạo, tàng trừ, vận chuyển, sử dụng, mua 
bán trái phép hoặc chiếm đoạt vù khí thô sơ hoặc công cụ hồ 
trợ. đa bị xử phạt hành chính về hành vị này hoặc đã bị kết 
an về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 


ấL) Có tổ chúc; 


b) Vạt phạm pháp có số lượng lớn; 


`3. (3 


c) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; 
d) Gây hậu qua nghiêm trọng; 
đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Người phạm tội có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, phạt quan chế hoặc cấm cư trú từ 
một năm đến năm năm. 


Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 


1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, 
sửa chữa, trang bị, sử dụng, báo quản, lưu giữ, vận chuyên, 
mua bán vũ khí, vật liệu nô, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoe, tài 
sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rât nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn 
đến hậu qua đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


5. Người phạm tội còn có the bị câm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhâất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 235. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ 
khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây hậu quả nghiêm 
trọng 


1. Người nào được giao vù khí, vật liệu nô, công cụ hồ trợ 
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mà thiếu trách nhiệm đê người khác sử dụng vũ khí, vật liệu 
nô, công cụ hồ trợ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt 
hại nghiêm trọng cho sức khöe, tài sản của người khác, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 236. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng 
xạ 


1. Người nào san xuất, tàng trữ, vận chuyên, sử dụng, 
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất phóng xạ, thì bị phạt 
tù từ hai năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: 


a) Có tô chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

©) Vận chuyên, mua bán qua biên giới; 
d) Gây hậu qua nghiêm trọng; _ 

đ) Tái phạm nguy hiem. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến mười làm năm: 


a) Vật phạm pháp có số lượng rât lớn; 
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 
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4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lám năm đên hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 


a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú 
từ một năm đến năm nàm. 


Điều 237. Tội vi phạm quy định về quản lý chất 
phóng xạ 


1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuât, 
trang bị, sử dụng, bảo quán, lưu giữ, vận chuyến, mua bán chất 
phóng xa, có khả năng thực tế dân đến hậu quả nghiêm trọng 
nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội trong trường hợp gây thiệt hại cho tính 
mạng, sức khỏe của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ bảy năm đến mười lãm năm. 


4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm. 


ð. Người phạm tội còn có thể bị câm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhât định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 238. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử 
dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc 


1. Người nào sản xuất, tàng trừ, vận chuyển, sử dụng, 
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mua bán trái phép chất. cháy, chất. độc, thì bị phạt tù từ một 
năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyền, mua bán qua biên giới; 
d) Gây hậu qua nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
thân: 

a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 


ö. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú 
từ một năm đến năm năm. 


Điều 239. Tội vi phạm quy định về quản lý chất 
cháy, chất độc 

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, 
trang bị, sư dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán 
chat cháy, chất độc gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác, 
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thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quá rât nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gày hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 240. Tội vi phạm quy định về phòng cháy, 
chữa cháy 


1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy 
gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gáy thiệt hai nghiềm trọng 
cho sức khóe, tài san của người kháe, thì bị phạt cai tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến nàm năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua rât nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến tám năm. 


3. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trong, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tê dàn 
đến hậu qua đặc biệt nựÈ '`m trọng nếu khêng được ngán chân 
kịp thời, thì bị phạt carbh: cao, cái tạo không giam gu đêni hai 
năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai băn. 


ð. Người phạm tội còn eó thê bị phạt tiên từ năm) triệu đong 
đến năm mươi triệu đồng, câm đảm nhiệm chức vụ, cảm hành 
nghề hoặc làm công việc nhât định từ một nãm đến nàin nầm. 

Điều 241. Tội vi phạm quy định về an toàn - vận 


hành công trình điện 


1. Người nào có một trong :ác hành vị sau đây gâv nậu 


qua nghiêm trọng hoặc đã bị xứ lý kỷ luật, xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vị phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm: 


a) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công 
trình trong phạm vị hành lang bảo vệ an toàn công trình 
đ›iện; 

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rây, làm đổ cây 
anh hương đến an toàn vận hành công trình điện; 


c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường 
cáp điện ngầm; 


d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp 
điện ngầm đặt ở lòng sông, lòng biển đã có thông báo hoặc 
biên báo. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn 
đến hạu quá đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn 
kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm.. 


ẸP 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 342. Tội vi phạm quy định về khám bệnh, 
chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc. 


bán thuốc hoặc dịch vụ v tế khác 


1. Người nào vị phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, 
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sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tê 
khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 của 
Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoe của người khác hoặc đã bị xử lý kỹ 
luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xóa an tích mà còn vị phạm, thì bị phạt tù 
từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu đồng 
đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 243. Tội phá thai trái phép 

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người 
khác gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoe của người đó hoặc đã bị xư lý ky luật, xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt cai tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc:'bị phạt tù từ một năm đến 
năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rât nghiêm trọng thì bị phạt tụ 
từ ba năm đến mười năm. 


ở. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng dên năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cảm 
hành npgl:e hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
iiắm. 
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Điều 244. Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm 


1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà 
biệt rõ là thực phâm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một 
năm đến năm năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mưƯỜI năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười làm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 245. Tội gây rồi trật tự công cộng 


1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xứ phạt hành chính về hanh vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này. chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, 
cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba 
thang đến hai năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có dùng vũ khí, hoặc có hành vị phá phách; 

b) Có tô chức; 

c) Gây cán trơ giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ 
hoạt đóng công cộng; 
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qd) Xúi giục người }|hác gâv rôi: 

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; 
©) Tái phạm nguy hiểm. 

Điều 246. Tội xâm phạm thi thể, mồ má, hài cốt 


1. Người nào đào, phá mồ ma, chiếm đoạt những đô vật 
đê ơ trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi 
thê, mồ ma, hài cột, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đên 
một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tôi gây hậu qua nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
một năm đến năm nằm. 


Điều 247. Tội hành nghề mê tín, dị doan 


1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức 
mê tín, dị đoan khác gảày hậu qua nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, 
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phat tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tôi làm chêt người hoặc gây hậu qua đặc biệt 
ngh:âm trọng kháy, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 


ỏ. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiên từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 


Điều 248. Tội đánh bạc 


1l. ` +íơi nào đánh bạc đưới bất kỳ hinh thức nao được 
thua băng tiền hay hiện vật có giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 của 
Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa 
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triêu đồng, cải tạo không giam giữ 
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đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
hị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tính chât chuyên nghiệp; 


b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn 
hoặc đặc biệt lớn; 


c) Tái phạm nguy hiêm. 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc 

1. Người nào tô chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn 
hoạc đa bị xư phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều 
này và Điều 248 của Bộ tuật này loạc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì 
bị phạt tiên từ mười triệu đọng đến ba trăm triệu đồng hoặc 
phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tính chất chuyên nghiệp; 
b) Thu lợi bát chình lớn, rât lớn hoặc đặc biệt lớn; 
©; Tái phạm nguy hiếm, 


3. Người pham tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần l›:¡... toàn 
bọ tài san. 


Điều 2ã0. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản đo 
người khác phạm tội mà Có 


1. Người nào khong hứa hẹn trước mà chưa chấp, tiêu thụ 
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tài sản biệt rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá tr) lớn; 

d) Thu lợi bất chính lớn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: 

a) Tài san, vật phạm pháp có giá trị rát lớn; 

b) Thu lợi bất. chính rất lớn. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lầm năm: 

a) Tài san, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn; 

b) Thu lợi bất. chính đặc biệt lớn. 

5. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiễn từ ba triệu đồng 


đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phân hoặc toàn bộ tài 
sản hoặc một trong hai hình phạt này. 

Điều 251. Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do pham 
tội mà có 

1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân 
hàng hoặc các giao dịch khác đề hợp pháp hóa tiền, tài san do 
phạm tội mà có hoặc sử dụng tiên, tài sản đó vào việc tien 
hành các hoạt động kinh doanh hoạc hoạt động kinh tê khác, 
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thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
c) Phạm tội nhiều lần. 


3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì 
bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền 
đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản được hợp pháp hóa, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 252. Tội dụ đỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người 
chưa thành niên phạm pháp 


1. Người nào dụ đô, ép buộc người chưa thành niên hoạt 
động phạm tội, sông sa đọa hoặc chứa chấp người chưa thành 
niên phạm pháp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đên mười hai năm: 


a) Có tô chức; 
b) Dụ đô, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người; 
c) Đối với tre em dưới 13 tuôi; 


d) Gây hậu qua nghiêm trọng, rât nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng; 


đ) Tái pham nguy hiêm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 
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Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ 
khoản 2 Điều này, thì còn có thê bị phạt quan chế từ một năm 
đến năm năm. 

Điều 253. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyền, mua 
bán, tàng trữ nhằm phố biến sách, báo, tranh, ánh, phim, 
nhạc hoặc những vật phâm khác có tính chất đồi trụy, cùng 
như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụv thuộc 
một trong các trường hợp sau đáy, thì bị phạt tiên từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 


a) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 
b) Phổ biến cho nhiều người; 


c) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đà bị 
kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 
c) Đối với người chưa thành niên; 

đ) Gây hậu qua nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Vật phạm pháp có sô lượng đặc biệt lớn; 


b) Gay hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 
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4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đến ba mươi triệu đồng. 


Điều 254. Tội chứa mai dâm 


1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một năm đen 
bay năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đáy, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười lầm năm: 


a) Có thô chức; 
c) Cưỡng bức mại dâm; 
d) Phạm tội nhiều lần; 


đ) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuôi đến dưới 
18 tuổi; 


d) Gây hậu quả nghiêm trọng; 
e) Tái phạm nguy hiêm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 


a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuôi đến dưới 1G tuôi; 
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 


õ. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn 
bộ tài sản, phạt quản chế từ một năm đến năm năm. 


Điều 255. Tội môi giới mại dâm 
1. Người nào dụ dỗ hoặc dân đắt người mại dâm thì bị 
phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi ến dưới 
18 tuôi; 

b) Có kô clwỨc; 

€) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Tái phạm nguy hiểm; 

e) Đối với nhiều người; 

g) Gây hậu qua nghiêm trọng khác. 


3. Phạm tội thuộc một. trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lầm năm: 


a) Đối với trẻ em từ đú 13 tuổi đến dưéớ: 16 tuổi; 
b) Gây hậu qua rất nghiêm trọng. 


4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 


5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu 
đồng đến mười triệu đồng. 


Điều 256. Tội mua dâm người chưa thành niên 


1. Người nào mua đâm người chưa thành niên từ đủ 16 
tuôi đên dưới 18 tuôi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến tám năm: 


a) Phạm tội nhiều lần; 
b) Mua đâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 


c) Gây tồn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ 


dị 


thương tật từ 31% đến 60%. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lầm năm: 


a) Phạm tội nhiều lần đổi với trẻ em từ đú 13 tuổi đến 
dưới 16 tuôi; 
b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 


c) Gây tôn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà ty lệ 
thương tật từ 61% trơ lên. 


4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 
mười triệu đồng. 


CHƯƠNG XX 
CÁC TỘI XÂM PHAM TRẬT TỰ 
QUÁN LÝ HÀNH CHÍNH 
Điều 257. Tội chống người thi hành công vụ 


1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng 
thủ đoạn khác căn trở người thì hành công vụ thực hiện công 
vụ cúa họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vị trái pháp luật, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Có tô chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Xúi gục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; 
đ) gày hậu qua nghiêm trọng; 


đ) Tái phạm nguy hiệm. 


Điều 258. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ 
xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 
pháp của tổ chức, công dân 


1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do 
báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và 
các quyền tự do dân chủ khác xảm phạm lợi ích của Nhà nước, 
quyền, lợi ích hợp pháp của tỏ chức, công dân, thì bị phạt 
cảnh cáo, cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


Điều 259. Tội trồn tránh nghĩa vụ quân sự 

1. Người nào khỏng châp hành đúng quy định của pháp 
luật về đăng ký ngha vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi 
nhập ngủ, lệnh gọi tập trung huản luyện, đã bị xứ phạt hành 
chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị phạt cai tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một. trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Tự gâv thương tích hoặc tôn hai cho sức khoe cua 
mình; 

b) Phạm tội trong thời chiến; 

€) Lôi kéo người khác phạm Lội. 

Điều 260. Tội không chấp hành lệnh gọi quân nhân 
dư bị nhập ngũ 

1. Người nào là quân nhân dự bị mà không chấp hành 
lệnh gọi nhập ngủ trong trường hợp có lệnh tông động viên, 
lệnh động viên cục bộ, có chiên tranh hoặc có nhủ cầu tăng 
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cường cho lực lượng thường trực cua quân đội đê chiên đâu bao 
vệ địa phương, bao vệ chủ quyền lãnh thô, thì bị phạt cai tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đên ba 
năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đên bay năm: 


a) Tự gây thương tích hoặc tôn hại cho sức khoe cua 
mình; 


b) Lôi kéo người khác phạm tội. 


Điều 261. Tội làm trái quy định về việc thực hiện 
nghĩa vụ quân sự 


1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy 
định về đăng kỷ nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngủ, gọi tập trung 
huân luyện, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoác phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội trong thời chiến thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm. 


3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ 
nhât định từ một năm đến năm năm. 


Điều 262. Tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân 
sự 


1. Người nào cố ý can trơ việc đăng ký nghĩa vụ quản sự, 
gọi nhập ngủ, gọi tập trung huãn luyện, thì bị phạt canh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 


2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
hoặc trong thời chiến, thì bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm. 


274 


Điều 263. Tội cô ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội 
chiếm đoạt, mua bán, tiêu húy tài liệu bí mật Nhà nước 

1. Người nào cô ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu húy tài liệu bí mặt Nhà nước, nêu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 của Bộ luật này, thì bị 
phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


23. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua rát nghiềm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười nàm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đên một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, câm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

Điều 264. Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội làm 
mất tài liệu bí mật Nhà nước 

1. Người nào vô ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc làm mất 
tài liệu bí mật Nhà nước, thì bị phạt cai tạo không giam giừ 
đến ba năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thê bị câm đam nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 26ã. Tội giả mạo chức vu, cấp bậc 

Người nào gia mạo chức vụ, câp bậc thực hiện hành vì 
trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đên hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 
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Điều 266. Tội sửa chữa giấy chứng nhận và các tài 
liệu của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào sửa chữa, làm sai lệch nội dung hộ chiếu, thị 
thực, hộ khẩu, hộ tịch hoặc các loại giấy chứng nhận và tài 
liệu khác của cơ quan, tổ chức và sử dụng giấy tờ đó thực hiện 
hành vi trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vị phạm, thì bị phạt 
cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ một triệu 
đồng đến năm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, 
tổ chức 

1. Người nào làm giả con dâu, tài liệu hoặc giấy tờ khác 
của cơ quan, tô chức hoặc sử dụng con đâu, tài liệu, giấy tờ đó 
nhằm lừa đỏi cơ quan, tô chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


äã) Có fFõ chức; 
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b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu qua nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm. 


4. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng. 


Điều 268. Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con 
dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội 


1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép con 
dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội không thuộc 
tài liệu bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt tiền 
từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng, rât nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng; 

©) Tái phạm nguy hiem. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ một triệu 
đồng đến năm triệu đồng, cảm đảm nhiệm chức vụ, cấm lành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ một nàm đến năm năm. 


Điều 269. Tội khóng chấp hành các quyết định 
hành chính của cơ quan Nhà nước có thấm quyền về 
việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở cb:fa bệnh, quản chê 
hành chính 


Người nào cố ý không chấp hà¡ia quyct định Lính chính 
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của cơ quan Nhà nước có thâm quyền về việc đưa vào cơ sở 
giáo dục, cơ sớ chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiêt, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 


Điều 270. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà 


1. Người nào chiếm dụng chỗ ở, xây dựng nhà trái phép, 
đa bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm. 

Nhà ở, công trình xây dựng trái phép có thể bị dỡ bỏ, 
trưng mua hoặc tịch thu. 


2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiên từ năm triệu 
đồng đến nàm mươi triệu đồng. 


Điều 271. Tội vi phạm các quy định về xuất bản, 
phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa 
hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác 


1. Người nào vi phạm các quy định về xuất bản và phát 
hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng 
hình hoặc các ấn phẩm khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 
từ mười triêu đồng đến một trăm triệu đồng, cái tạo không 
giam giữ den một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một 
năm. 


2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
nam. 
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Điều 3729. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử 
dụng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây 
hậu quả nghiêm trọng 


1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng 
các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ hai triệu đồng đến 
hai mươi triệu đồng, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả rất nghiêm 
trọng, đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bay năm. 


Điều 273. Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới 


1. Người nào vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các 
quy định khác về khu vực biên giới, đã bị xử phạt hành chính 
vẻ hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án 
tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến 
năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Tái phạm hoặc phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng thì 
bị phat tù từ hai năm đến bảy năm. 


ở. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ ba triệu đồng 
đén ba mươi triệu đồng, cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

Điều 274. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, tội ở 
lại nước ngoài hoặc ở lại Việt Nam trái phép 

Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nước 
ngoài, ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt hành chính về 
hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
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đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ ba tháng đến 
hai năm. 


Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trôn đi 
nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép 


1. Người nào tô chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước 
ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường 
hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai 
năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu qua nghiêm trọng 
hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười 
hai năm. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm. 


Điều 276. Tội xúc phạm Quôc kỳ, Quôc huy 


Người nào cô ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, thì bị phạt 
canh cáo, cải tạo không giam giừ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 


CHƯƠNG XXI 
CÁC TỘI PHAM VỀ CHỨC VỤ 


Điều 277. Khái niệm tội phạm về chức vụ 


Các tội phạm về chức vụ là những hành vi xâm phạm 
hoạt động đúng đăn cua cơ quan, tô chức do người có chức vụ 
thực hiện trong khi thưc hiện công vụ. 


Người có chức vụ nói trên đây là người đo bô nhiệm, do 
dân cứ, do hợp đồng hoạc do một hình thức khác, có hướng 
lương hoặc khóng hương lương, được giao thực hiện một công 
vụ nhất định và có quyên han nhât định trong khi thực hiện 
công vụ. 
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MỤC A 
CÁC TỘI PHAM VE THAM NHŨNG 


Điều 278. Tội tham ô tài sản 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản mà mình có trách nhiệm quán lý có giá trị từ năm trăm 
nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm 
trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Gây hậu qua nghiêm trọng; 
b) Đã bị xử lý kỹ luật về hành vi này mà còn vi phạm; 


e) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A 
Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lăm năm: 


j1) Có tới elÚC' 
b) Dùng thủ đoạn xao quyệt, nguy hiểm; 
c) Phạm tội nhiều lần; 


d) Chiếm đoat tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


đ) Gây hạu qua nghiêm trọng khác. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị pha! :¡ từ mười lầm năm đến hai mươi năm: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 


b) Gáav hàu qua rất nghiêm trọng khác. 


4. Ì!*ham tọi thuộc mọt trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phát tú hai mươi nằm, tù chúng thân hoặc từ hình: 


a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
t * lên; 
b) Gây hậu qua dặc biệt nghiêm trọng khác. 


5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm nàm, có thể bị phạt tiền từ mười 
triệu đỏng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài san. 

Điều 279. Tội nhận hối lộ 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc 
qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích 
vật chát khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm 
trăm nghìn đồng nhưng thuộc một trong sác trường hợp sau 
đây để làm hoặc không làm một việc +3 lợi ích hoặc theo yêu 
cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 


a) Gây hậu quá nghiêm trong; 
b) Đã bị xử lý ky luật về hành vị này mà còn vị phạm; 


c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A 
Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Pham tội nhiều lần; 

đ) Biết rõ của hồi lộ là tài sản của Nhà nước; 

đ) Đòi hồi lộ, sách nhiều hoặc dùng thu đoạn xảo quyệt; 
e) Của hôi lộ có giá trì từ mười triệu đồng đến dưới năm 
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mươi triệu đồng; 
g) Gây hậu quả nghiêm trong. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười lầm năm đến hai mươi năm: 


a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm triệu đồng; 


b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc từ hình: 


a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trơ lên; 
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọngkhác. 


5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhât 
định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một. lần 
đến năm lần giá trị của hối lộ, bị tịch thu một phần hoặc toàn, 
bộ tài sản. 

Điều 280. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản 


1. Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đên 
dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng 
nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành 
vi này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 
A Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vị phạm, thì bị 
phạt tù từ một năm đến sáu năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: 


a) Có tô chức; 


b) Dùng thủ đoạn xao quyệt, nguy hiêm; 
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c) Pham tội nhiều lần; 
đ) Tái phạm nguy hiểm. 


đ) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng 
đến dưới hai trăm triệu đồng; 


e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng 
đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trơ lên; 

b) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng khác. 

ð. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đên năm mươi triệu đồng. 

Điều 281. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 
khi thi hanh công vụ 

1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi 
ích của Nhà nước, cua xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
đân, thì bị phạt cai tao không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 


tù từ một năm đến nám năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: 


a) Có tó chức; 


284 


b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ ba triệu 
đồng đến ba mươi triệu đồng. 


Điều 282. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ 
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt 
quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi 


ích của Nhà nước, cúa xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công 
dân, thì bị phạt tù từ một năm đên bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: 


a) Có tô chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rát nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm, có thê bị phạt tiền từ ba triệu 
đồng đến ba mươi triệu đông. 

Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh 
hưởng đối với người khác để trục lợi 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc 
qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiên, tài san hoặc lợi ích 
vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm 
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trăm nghìn đông nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xư lý 
ky luật vẻ hanh ví này mà còn vị phạm, đê dùng ảnh hướng 
của mình thúc đây người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc 
không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực 
tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép 
làm, thì bị phạt tù từ một nầm đên sáu năm. 


2. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phat tù từ sáu năm đến mười ba năm: 


a) Có tô chức; 
b) Phạm tội nhiều lần; 


e) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 
mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng; 


) Gãy hạu qua nghiêm: trọng khác. 


3. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt. tù từ mươi ba năm đến hai mươi năm: 


a) Tiển, tài san hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 
năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng; 


b) Gày hậu qua rất nghiêm trọng khác. 


4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân: 


a) Tiên, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ 
ba trăm triệu đồng trở lên; 


b) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng khác. 


5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ mọt năm đến nàm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần 
đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi. 


Điều 284. Tội giả mạo trong công tác 
1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi 
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dụng chức vụ, quyên hạn thực hiện môt trong các han]. vì sau 
đây, thì bị phạt tù tử mộ! năm đên năm năm: 


a) Sưa chữa, làm sai lệch nội dung giây tỜ, tài liệu; 
b) Làm, cấp giây tờ gia; 
c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyên hạn. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau dây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 

b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoäc cấp 
các giây tờ, tài liệu; 

c) Pham tội nhiều lần: 

d) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm: ;rọng thì !., phạt tù 
từ bay năm đến mười lăm nănh. 


4. Phạm tội gây lậu qua đặc biệt nghiềm trọng thì bị 
phạt tù từ mười hai năm đến liai mươi năm. 


5. Người phạm tội còn bị cám đâm nhiệm chức vụ hoặc 
làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, có thê bị 
phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triêu đồng. 


MỤCB. 
CÁC TÔI PHAM KHÁC VẼ CHỨC VU 
Điều 285. Tội thiêu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng 
1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng nhiệm vị được giao gây hậu qua 
nghiêm trọng, nêu khong thuộc trường hợp quy định tại các 
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Điều 144, 235 và 301 cúa Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoác phạt tù từ sáu tháng đến 
năm nam. 


2. Phạm tội gây hậu qua rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng. thì bị phạt tù tù ba năm đến mười hai năm. 


3. Người phạm tội còn bị câm đam nhiệm: chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 


Điều 286. Tội cô ý làm lộ bí mật công tác, tội 
chiểm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công 
tác 

1. Người nào cô ý làm lộ bí mật công tác hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu huy tài liệu bí mật công tác, nêu không 
thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 của Bộ luật 
này. thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt 
tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 


3. Người phạm tội còn bị cấm đam nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhát định từ một năm đến năm 
năm. 

Diều 287. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm 
mất tài liệu bí mật công tác 


1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác hoặc làm mất 
tài liệu bí mật công tác gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại Điều 264 cua Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, 
cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 
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2. Người phạm tội còn có thê bị cấm đam nhiệm chức vụ, 
câm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 288. Tội đào nhiệm 
1. Người nào là cán bộ, công chức mà cô ý từ bỏ nhiệm vụ 


công tác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cai tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Lôi kéo người khác đào nhiệm; 
b) Phạm tội trong hoàn canh chiến tranh, thiên tai hoặc 
trong những trường hợp khó khăn đặc biệt khác của xã hội; 


c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 


3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 289. Tội đưa hối lộ 

1. Người nào đưa hôi lộ mà của hôi lộ có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm 
trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi 
phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ một năm đèn sáu năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm: 


a) Có tô chức; 
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 
c) Dùng tài sản Nhà nước đê đưa hối lộ: 


d) Phạm tội nhiều lần; 
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đ) Cúa hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng; 


e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 


3. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rât nghiêm trọng khác. 

4. Pham tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng khác. 

ð. Người phạm tội còn có thê bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần giá trị của hối lộ. 

6. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước 
khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại 
toàn bộ của đã dùng đê đưa hối lộ. 

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động 
khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách 
nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã 
dùng đề đưa hôi lộ. 

Điều 290. Tội làm môi giới hổi lộ 

I1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị 
từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới 
năm tràm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
vị phạm nhiều lần, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 
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a) Có tổ chức; 

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước; 

d) Pham tội nhiều lần; 

đ) Của hôi lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm 
mươi triệu đồng; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm: 


a) Của hôi lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới 
ba trăm triệu đồng; 


b) Gây hậu quá rât nghiêm trọng khác. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng khác. 

õ. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần giá trị của hôi lộ. 

6. Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi 
bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự. 

Điều 291. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có 
chức vụ, quyền hạn để trục lợi 

1. Người nào trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền, tài 
sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có 
giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng 
hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm 
trọng, đã bị xứ lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để 
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dùng ánh hướng cúa mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền 
hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm của họ 
hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một 
năm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ha năm đến mười năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị 
từ năm mươi triệu đồng trở lên; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng khác. 


3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến 
năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi. 


CHƯƠNG XXII 
CÁC TỘI XÂM PHAM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP 


Điều 292. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư 
pháp 

Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vị 
xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra, kiểm 
sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

Điều 293. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người 
không có tội 


1. Người nào có thâm quyền mà truy cứu trách nhiệm 
hình sự người mà mình biết. rõ là không có tội, thì bị phạt tù 
từ một nàm đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
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bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng; 


b) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đèn năm năm. 


Điều 294. Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự 
người có tội 

1. Người nào có thẩm quyền mà không truy cứu trách 
nhiệm hình sự người mà mình biết rõ là có tội, thì Dị phạt tù 
từ sáu tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Không truy cứu trách nhiệm hình sự người phạm tội 
xâm phạm an ninh quôc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt 
nghiêm trọng; 


b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu qua rất ¡ghiem trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ nầm năm đên 1›¡ười hat năm. 


4. Người phạm tội còs bị cấm đám nhiệm hức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 295. Tội ra bản án trái pháp luật 


1. Thảm phán, Hội thấm nào ra bản án mà mình biết rò 
là trái pháp luật, thì bị phạt tù từ một nñău: đèn năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua nghiềm trong (thì bị phạt (ù từ 
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ba năm đến mười năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất. nghiên: trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy zám đến mười lăm năm. 


4. Người phạm tội còn bị cảm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năn: năm. 


Điều 296. Tội xa quyết định trái pháp luật 


1. Người rrào có thẩm quyền trong hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án ra quyết định mà mình biết rõ là 
trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, 
lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm đên bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm. 

Điều 297. Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái 
pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân 
viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy 
tố, xét xứ, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt 
tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Đùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ 
đoạn nguy hiệm, xảo quyệt khác; 
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b) Gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng. 


3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 298. Tội dùng nhục hình 


I. Người nào dùng nhục hình trong hoạt động điều tra, 
truy tố, xét xử, thi hành án, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đến năm năm, | 


Điều 299. Tội bức cung 


1. Người nào tiến hành điều tra, truy tố, xét xử mà bằng 
các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải khai 
sai sự thật gây hậu quä nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhat 
định từ một năm đến năm năm. 


Điều 300. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án 


1. Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thâm phán, Hội thâm, 
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Thư ký Tòa án, nhân viên tư pháp khác, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền lợi đương sự nào mà thêm, bớt, sửa đôi, đánh 
tráo, hủy, làm hư hỏng các tài liệu, vật chứng cua vụ án hoặc 
bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ 
án, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt. tù từ ba năm đến mười năm: 

a) Có tô chức; 

b) Gây hậu qua nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn bị câm đam nhiệm chức vụ, làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

Điều 301. Tội thiểu trách nhiệm để người bị giam, 
giữ trôn 

1. Người nào trực tiếp quan lý, canh gác, dẫn giải người bị 
giam, giữ mà thiếu trách nhiệm đề người đó trôn gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cái tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội đê người bị giam, giữ về một tội nghiêm 
trọng, rât nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trôn hoặc gây 
hậu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm. 

3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đam nhiệm chức vụ nhất 
đình từ một năm đên năm năm. 


296 


Điều 302. Tội tha trái pháp luật người đang bị 
giam, giữ 


1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyền 
tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 

2. Phạm tội tha trái pháp luật người đang bị giam, giữ, về 
tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc gây 
hâu quả rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người pham tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
định từ một năm đên năm năm. 

Điều 303. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, 
giữ người trái pháp luật 

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn không ra quyết 
định hoặc không chấp hành quyết định trả tự do cho người 
được trả tự do theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tù từ 
sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 
hai năm ^¡¡ bay năm. 

3. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
đình từ một năm đê: năm năm. 

Điều 3041. Tội không chấp hành án 

Người nào cố ý không châp hành bản án, quyết định của 
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Tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện 
pháp cường chế cần thiết, thì bị phạt cai tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 


Điều 305. Tội không thi hành án 


1. Người nào có thẩm quyền mà cô ý không ra quyết định 
thi hành án hoặc không thi hành quyết định thi hành bản án, 
quyết định của Tòa án gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị 
xử lý ký luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù tư sáu tháng đến 
ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 


Điều 306. Tội cản trở việc thi hành án 
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cế ý cản trở 
việc thì hành án gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 


không giam giữ đến ba năm soặc b¿ phạt tù từ sáu tháng đến 
ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị 
phạt tù từ hai năm đến năm năm: 


a) Có tô chức; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất 
đình từ một năm đến năm năm. 

Điều 307. Tội khai báo gian đôi hoặc cung cấp tài 
liệu sai sự thật 

1. Người giám định, người phiên dịch, người là: chứng 
nào mà kết luận, dịch, khai gian dôi hoặc cung cấp những tài 
liệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cai 
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tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến một năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ một năm đến ba năm: 


a) Có tô chức; 
b) Gây hậu qua nghiêm trọng. ; 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 


4. Người phạm tội còn có thể bị câm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 308. Tội từ chối khai báo, từ chối kết luận 
giám định hoặc từ chối cung cấp tài liệu 


1. Người nào từ chối khai báo nếu không thuộc trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 22 của Bộ luật này hoặc trốn tránh 
việc khai báo, việc kết luận giám định hoặc từ chối cung cấp 
tài liệu mà không có lý do chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, 
cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến một năm. 


2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm nằm. 


Điều 309. Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác 
khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật 


1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, 
người bị hại khai báo gian đối, cung cấp tài liệu sai sự thật, 
người giám định kết luận gian dối, người phiên dịch dịch 
xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 


a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lục hoặc dùng các thủ 
đoạn nguy hiểm khác; 


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. 

Điều 310. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên 
tài sản 

1. Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm 
phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong các 
hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 


a) Phá huy niêm phong; 

b) Tiêu dùng, chuyền nhượng, đánh tráo, cất giấu, hoặc 
húy hoại tài san bị kê biên; 

c) Gáy hậu qua nghiêm trọng. 


2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thê bị cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

Điều 311. Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn 
khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử 

1. Ngươi nào đang bị giam, giữ, đang bị dân giải hoặc 
đang bị xét xư mà bò trốn, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến 


năm năm. 


2. Pham ti thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: 


a) Có tô chức; 
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b) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn 
giai 

Điều 312. Tội đánh tháo người bị giam, giữ, người 
đang bị dẫn giải, người đang bị xét xử 


1. Người nào đánh tháo người đang bị giam, giữ, đang bị 
dẫn giải hoặc đang bị xét xử, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 90 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm: 


a) Có tô chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Dùng vũ lực đối với người canh gác hoặc người dẫn giải; 

d) Đánh tháo người bị kết án về tội xâm phạm an ninh 
quôc gia hoặc người bị kết án tử hình; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc 
biệt nghiêm trọng. 


3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ 
nhất định từ một năm đến năm năm. 


Điều 313. Tội che giấu tội phạm 
1. Người nào không hứa hẹn trước mà che giấu một trong 
những tội phạm quy định tại các điều sau đây, thì bị phạt cải 


tao không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm: 


- Các điều từ Điều 78 đến Điều 91 về các tội xâm phạm an 
ninh quôc øìa; 


- Điều 93 (tội giết người); Điều 111, các khoản 2, 3 và 4 
(tội hiếp dâm); Điều 112 (tội hiếp dâm trẻ em); Điều 114 (tội 
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cưỡng dâm trẻ em), Điều 116, các khoản 2 và 3 (tội dâm ô đôi 
với tre em); Điều 119, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ); 


~;Điều 120. (tội mua:bán, đánh:tráo: hoặc chiếm: đoạt trẻ 
©IN); | 

- Điều 133 (tội cướp tài sản); Điều 134 (tội bắt cóc nhằm 
chiếm đoạt tài sản); Điều:138, các kbsan 2, 3 ,và 4 (tội trộm 
cắp tài sản); Điều 139, các khoảo 2, 3 và 4 (tội lừa đáo chiếm 
đoạt tài san); Điều 140, các khoản 2, 3 và 4 (tội lạm dụng tín 
nhiệm chiếm đoạt tài sản), Điều 143, các khoản 2, 3 và 4 (tội 
hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản); 


- Điều 153, các khoản 3 và 4 (tội buôn lậu); Điều 154, 
khoán 3 (tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên 
giới): Điêu 155, các khoán 2 và 3 (tội sản xuất, tàng trữ, vân 
chuyên, buôn bán hàng cấm); Điều 156, các khoản 2 và 3 (tội 
san xuất, buôn bán hàng giả); Điều 157 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc 
phòng bệnh); Điều 158, các khoản 2 và 3 (tội sản xuất, buôn 
bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuộc 
thú y, thuốc báo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi); Điều 
160, các khản 2 và 3 (tội đầu cơ), Điều 165, các khoản 2 và 3 
(tội cố ý làm trái quy định cúa Nhà nước về quản lý kinh tế 
gây hậu quá nghiêm trọng); Điều 166, các khoản 3 và 4 (tội 
lập quỹ trái phép); Điều 179, các khoản 2 và 3 (tội vi phạm 
quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng); 
Điều 180 (tội làm, tàng trừ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, 
ngân phiếu giả, công trái giả); Điều 181 (tội làm, tàng trữ, vận 
chuyên, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác); Điều 
189, các khoản 2 và 3 (tội huy hoại rừng); 

- Điều 198 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 194 
(tội tàng trừ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
chất ma túy); Điều 195 (tội tàng trữ, vận chuyến, mua bán trái 
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phép hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuết trái 
phép chất ma túy); Điều 196, khoản 2 (tội sản xuât, tàng trừ, 
vận chuyền, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc 
sản xuât hoặc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 197 (tội tô 
chức sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 198 (tội chứa chấp 
việc sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 200 (tội cưỡng bức, 
lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy); Điều 201, 
các khoản 2, 3 và 4 (tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng 
thuôc gây nghiện hoặc các chât ma túy khác); 


- Điều 206, các khoản 2, 3 và 4 (tôi tô chức đua xe trái 
phép); Điều 221 (tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy); Điều 230 
(tội chế tạo, tàng trừ, vận chuyên, sử dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ tÌ:uật quân 
sự); Điều 231 (tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng 
về an ninh quốc gia); Điều 232, các khoản 2, 3 và 4 (tội chế 
tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vật liệu nổ); Điều 236, các khoản 2, 3 và 4 (tội sản 
xuất, tàng trữ, vận chuyên, sư dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất phóng xa); Điều 238, các khoản 2, 3 và 4 (tội 
sản xuất, tàng trữ, vận chuyên, sư dung hoặc mua bán trái 
phép chất cháy, chất độc); 


- Điều 256, các khoản 2 và 3 (tội mua dâm người chưa 
thành niên; 

- Điều 278, các khoản 2, 3 và 4 (¡2¡ tham ô tài sán); Điều 
279, các khoán 2, 3 và 4 (tội nhậ¡r: hối lộ); Điều 280, các khoán 
2, 3 và 4 (tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 
sản); Điều 281, các khoản 2 và 3 (tội lợi dụng chức vụ, quyên 
hạn trong khi thi hành công vụ); Điều 282, các khoan 2 và 3 
(tôi lzra quyền trong khi thi hành công vụ); Điều 283, các 
khoản 2, 3 và 4 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh 
hướng đôi với người khác đê trục lợi); Điều 284, các khoan 2, 3 
và 4 (tội giả mạo trong công tác); Điều 289, các khoản 2, 3 và 
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4 (tội đưa hôi lộ); Điều 290, các khoản 2, 3 và 4 (tội làm môi 
giới hối lộ); 

- Điều 311, khoản 2 (tội trôn khoi nơi giam, giữ hoặc trôn 
khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử); 

- Các điều từ Điều 341 đến Điều 344 về các tội phá hoại 
hòa bình, chông loài người và tội phạm chiến tranh. 

2. Phạm tội trong trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
can trơ việc phát hiện tội phạm hoặc có những hành vi khác 
bao che người phạm tội, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
nằm. 


Điều 314. Tội không tố giác tội phạm 


1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy 
định tại Điều 318 của Bộ luật này đang được chuân bị, đang 
hoặc đà được thực hiện mà khong tố giác, thì bị phạt canh 
cáo, cai tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm. 


2. Người khong tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh 
chị em ruột, vợ hoặc chồng cua người phạm tội phai chịu trách 
nhiệm hình sự về việc không tô giác các tội xâm phạm an 
ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội đặc biệt nghiêm trọng 
theo quy định tai khoản 1 Điều này. 


3. Người không tố giác neu đã có hành động can ngăn 
người phạm tội hoặc hạn chê tác hai của tội phạm, thì có thê 
được miền trách nhiệm hình sự huặc miễn hình phạt. 
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CHƯƠNG XXIII 
CÁC TỘI XÂM PHẠAẠM NGHĨA VỤ, 
TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN 


Điều 315. Những người phải chịu trách nhiệm hình 
sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của 
quân nhân 

Quân nhân tại ngủ, quân nhân dự bị trong thời gian tập 
trung huấn luyện, công dân được trưng tập vào phục vụ trong 
quân đội, dân quân, tự vệ phối thuộc với quân đội trong chiến 
đấu, phục vụ chiến đấu phải chịu trách nhiệm hình sự về các 
tội phạm do mình thực hiện được quy định tại Chương này. 

Điều 316. Tội chống mệnh lệnh 

1. Người nào chống mệnh lệnh của người chỉ huy trực tiếp 
hoặc của cấp trên có thẩm quyền, thì bị phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ năm năm đến mười năm: 


a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 
c) Dùng vũ lực; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 


3. Phạm tội trong chiến đâu, trong khu vực có chiên sự, 
trong trường hợp đặc biệt khác hoặc gây hậu quả rất nghiêm 
trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đên hai mươi năm. 

4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 
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Điều 317. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh 
lệnh 

1. Người nào chấp hành mệnh lệnh một cách lơ là, chậm 
trê, tùy tiện gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến 
ba năm. 

2. Phạm tội trong chiến đâu, trong khu vực có chiến sự 
trong trường hợp đặc biệt khác hoặc gây hậu quả rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm 
đến mười năm. 

Điều 318. Tội cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, 
trách nhiệm 

1. Người nào can trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, trách 
nhiệm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến mười năm: 

a) Lôi kéo người khác phạm tội; 

b) Dùng vu lực; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong chiến đấu, trong khu vực có chiến sự 
hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy 
năm đến mười lăm năm. 

Điều 319. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy 
hoặc cấp trên 

1l. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung người chỉ 
huy hay cấp trên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rât nghiêm trọng 
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hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bay 
năm. 


Điều 320. Tội làm nhục hoặc dùng nhục hình đổi 
với cấp dưới 

1. Người nào trong quan hệ công tác mà xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đối 
với cấp dưới, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm. 

Điều 321. Tội làm nhục, hành hung đồng đội 

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh 
dự hoặc hành hung đồng đội, nếu giữa họ không có quan hệ 
công tác thuộc trường hợp quy định tại Điều 319 và Điều 320 
của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội gây hậu quá nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đên 
năm năm. 


Điều 322. Tội đầu hàng địch 


1. Người nào trong chiến đấu mà đầu hàng địch, thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm: 


a) Là chi huy hoặc sĩ quan; 


b) Giao nộp cho địch vù khí, phương tiện kỹ thuật quân sự 
hoặc tài liệu quan trọng; 
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€) Lôi kéo người khác phạm tội; 
đ) Gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

Điều 323. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho 
địch khi bị bắt làm tù binh 


1. Người nào khi bị địch bắt làm tù bình mà khai báo bí 
mật quân sự hoặc tự nguyện làm việc cho địch, thì bị phạt tù 
từ một năm đến bảy năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ bay năm đến mười lầm năm: 


a) Là chi huy hoặc s1 quan; 
b) Đối xư tàn ác với tù binh khác; 
c) Gây hâu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 


3. Pham tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung 
than. 


Điều 324. Tội bỏ vị trí chiến đấu 
1. Người nào bỏ vị trí chiến đấu hoặc không làm nhiệm 


vụ trong chiên đâu, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai 
năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm: 


a) La chị huy hoặc sĩ quan; 


b) Bo vù khí, phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu 
quan trọng; 


c) Lôi kéo người khác phạm tội; 
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d) Gây hậu qua nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Pham tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phat tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

Điều 325. Tội đào ngũ 


1. Người nào rời bỏ hàng ngũ quân đội nhằm trốn tránh 
nghĩa vụ đã hị xứ lý ký luật về hành vi này mà còn vi phạm 
hoặc gây hậu quá nghiêm trọng hoặc trong thời chiến, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ ba năm đến tárn năm: 


a) Là chi huy hoặc sĩ quan; 
b) Lôi kéo người khác phạm: tội; 


c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự 
hoặc tài liệu quan trọng. 


d) gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ bảy năm đến mười hai năm. 

Điều 326. Tội trốn tránh nhiệm vụ 

1. Người nào tự gây thương tích, gây tổn hại đến sức khỏe 
của mình hoặc dùng thú đoạn gian dối khác để trón tránh 
nhiệm vụ, thì bị phạt cải tạo không gian: giữ dến ba năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một tror:g các tròng hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai nàm đến bảy năm: 


a) La chỉ huy hoặc sĩ quan; 
b) Lôi keo người khác pham tội, 


c) Phạm tội trong thời chiên; 
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d) Gây hậu qua nghiêm trọng. 


3. Phạm tội gây hậu quả rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 


Điều 327. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, 
tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật 
công tác quân sự 


1. Người nào cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc chiếm 
đoạt, mua bán, tiêu huy tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 263 cúa Bộ 
luật này, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quá nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm. 


Điều 328. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, 
tội làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự 


1. Người nào vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự hoặc 
làm miất tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộc 
trường hợp quy định tại Điều 264 của Bộ luật này, thì bị phạt 
cai tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 


2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng 
hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ một năm đến 
năm năm. 


Điều 329. Tội báo cáo sai 


1. Người nào cô ý báo cáo sai gây hậu quả nghiêm trọng, 
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù 
từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tôi gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 
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Điều 330. Tội vi phạm các quy định về trực chiến, 
trực chỉ huy, trực ban 


1. Người nào chấp hành không nghiêm chỉnh chế độ trực 
chiến, trực chỉ huy, trưc ban gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 


2. Phạm tội trong chiên đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm 
đến mười năm. 


Điều 331. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ 


1L. Người nào không chấp hành nghiêm chính những quy 
định về tuần tra, canh gác, áp tái, hộ tống gây hậu quả 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội trong chiến đấu hoặc gây hậu quả rất nghiêm 
trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến 
mười năm. 

Điều 332. Tội vi phạm các quy định về bảo đảm an 
toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện 

1. Người nào không chấp hành nghiêm chỉnh những quy 
định bảo đảm an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấn luyện 
gây hậu qua nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

_9. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

Điều 333. Tội vi phạm các quy định về sử dụng vũ 
khí quân dụng 


1. Người nào vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí 
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quân dụng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
khóng giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm, 


2. Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quá 
rât nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
ba năm đến mười năm. 


Điều 334. Tội hủy hoại vũ khí quân dụng, phương 
tiện kỹ thuật quân sự 


1. Người nào hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ 
thuật quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 
85 và Điều 231 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến 
bảy năm. 


2. Phạm tội trong chiến đâu, trong khu vực có chiến sự 
hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm 
đến mười hai năm. 


3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ mười năm đến hai mươi năm. 


4. Phạm tội gây hậu qua đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 


Điều 335. Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ 
khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự 


1. Người nào được giao quán lý, được trang bị vũ khí quân 
dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự mà làm mất hoặc vô ý 
làm hư hỏng gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 
năm năm. 


2. Phạm tội gây hậu quá rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba nàm đến bảy năm. 
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Điều 336. Tội vi phạm chính sách đối với thương 
binh, tử sĩ trong chiến đấu 


1. Người nào có trách nhiệm mà cố ý bỏ thương bình, tứ 
sĩ tại trận địa hoặc không chăm sóc, cứu chữa thương bình gây 
hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đên 
ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội gây hậu qua rất nghiêm trọng thì bị phạt tù 
từ hai năm đên bảy năm. 


3. Phạm tội gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng thì bị 
phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người nào chiếm đoạt di san của tử sĩ, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đên 
ba năm. 

Điều 337. Tội chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi 
phẩm 

1. Người nào trong chiến đấu hoặc khi thu dọn chiến 
trường mà chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tu từ ba năm đến tám năm: 

a) Là chỉ huy hoặc s1 quan; 

b) Chiến lợi phẩm có giá trị lớn hoặc rất lớn; 

c) Gây hậu qua nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong trường hợp chiến lợi phẩm có giá trị 
đạc biệt lớn hoặc gây hậu quá đặc biệt nghiêm trọng, thì bị 
phạt tù từ bay năm đên mười hai năm. 
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Điều 338. Tội quây nhiễu nhân dân 

1. Người nào có hành vi quấy nhiễu nhân dân đã bị xử lý 
ky luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc gây hậu qua 
nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến báy năm: 

a) Là chi huy hoặc sĩ quan; 

b) Lôi kéo người khác phạm tội; 

e) Phạm tội trong khu vực có chiến sự hoặc trong khu vực 
đã có lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp; 

d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm 
trọng; 

Điều 339. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi 
thực hiện nhiệm vụ 

1. Người nào trong kh: thiíc hiề= : hiệm vụ mà vượt quá 
phạm vi cần thiết của nhụ cải quản sự gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho tài sản của Nhà n¡iiớc, của tổ chức, công đân, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ ba 
tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gày hậu qua rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt 
nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

Điều 340. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh 


1. Người nào ngược đãi tù binh, hàng binh, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng 
đến hai năm. 
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CHƯƠNG XXIV _ 
CÁC TỘI PHÁ HOẠI HÒA BÌNH, CHỒNG LOÀI NGƯỜI 
VÀ TỘI PHAM CHIẾN TRANH 


Điều 341. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh 
xâm lược 


Người nào tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược 
hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiên tranh xâm lược 
nhăm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lành thó mọt 
nước khác, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, 
tù chung thân hoặc tử hình. 


Diều 342. Tội chông loài người 


Người nào trong thời bình hay trong chiên tranh mà có 
hành vị tiêu diệt hàng loạt dân cư của một khu vực, phá huy 
nguồn sông, phá hoại cuộc sóng văn hóa, tình thần của một 
nước, làm đảo lộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã 
hội đó, cũng như có những hành vi diệt chúng khác hoặc 
những hành vi diệt sinh, điệt môi trường tự nhiên, thì bị phạt 
tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử 
hình. 


Điều 343. Tội phạm chiến tranh 


Người nào trong thời kỳ chiến tranh mà ra lệnh hoặc 
trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bị thương, 
tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các 
phương tiện hoặc phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như 
có những hành vi khác vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc 
tế hoặc các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xà hội chủ 
nghia Việt Nam ký kết hoặc tham gia, thì bị phạt tù từ mười 
năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 
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Điều 344. Tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội làm lính 
đánh thuê 

1. Người nào tuyên mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính 
đánh thuê nhăm chống lại một nước bạn của Việt Nam hoặc 
một phong trào giai phóng dân tộc, thì bị phạt tù từ mười năm 
đen hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

2. Người nào làm lính đánh thuê, thì bị phạt tù từ năm 
năm đên mười lầm năm. 


Bộ luật này đã được Quốc hột nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa X, hỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21-12: 
1999. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


NÔNG ĐỨC MANH 
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NGHỊ QUYẾT SỐ 32/1999/QH10 NGẢY 21-12-1999 CỦA 
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG H0Ả XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM 
Về việc thi hành Bộ luật Hình sự 


Căn cứ vào Điều 84 của Hiên pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 


QUYẾT NGHỊ 


1. Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa 
Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21-12-1999 có hiệu 
lực từ ngày :01907-2000. ˆ 


Bộ luật Hình sự này thay thê Bộ luật Hình sự được Quốc 
hội thông qua ngày 27-6-1985 và các Luật sửa đôi, bố sung 
một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 
28-12-1989, ngày 12-8-1991, ngày 22-12-1992 và ngày 10-5- 
1997. 


Chính phủ, Tòa án nhân dân tôi cao, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn 
của mình, tự mình hoặc phôi hợp tô chức việc rà soát các văn 
bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự hiện hành để hủy bo, 
sửa đôi, bồ sung hoặc ban hành văn bản mới; đề nghị Quốc 
hội, Uy ban thường vụ Quốc hội hủy bo, sửa đôi, bô sung hoặc 
ban hành văn ban mới cho phù hợp với quy định của Bộ luật 
Hình sự này, bao đam hiệu lực của Bộ luật từ ngày 
01-07- 2000. 


2. Kê từ ngày 01-7-2000, Bộ luật Hình sự được áp dụng 
như sau: 


a) Tất cả các điều khoản của Bộ luật Hình sự được áp 
dụng để điều tra, truv tố, xét xứ và thi hành án đối với người 
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thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ 00 ngày 01-7-2000; 


b) Các điều luật xóa bỏ một hình phạt, một tình tiết tăng 
nặng; quy định hình phạt nhẹ hơn, tình tiết giảm nhẹ mới 
hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo, miễn trách nhiệm 
hình sự. miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối 
với ca những hành vị phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 0I1- 
07-2000, mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị điều 
tra, truy tố, xét xứ hoặc người đang được xét giảm thời hạn 
chấp hành hình phạt, xóa án tích; 


c) Các điều luật quy định một tội phạm mới, một hình 
phạt mới, một hình phạt nặng hơn, một tình ết tăng nặng 
mới hoặc hạn chê phạm vi áp dụng án:treo, miễn trách nhiệm 
hình sự, miễn hình phạt, giảm hình phạt, xóa án tích và các 
quy định khác không có lợi cho người phạm tội, thì không áp 
dụng đôi với những hành vị phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 
ngày 01-7-2000 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện, đang bị 
điều tra, truy tố, xét xử hoặc đối với người đang được xét giảm 
thời hạn chấp hành hình phạt, xóa án tích; trong trường hợp 
này, vân áp dụng quy định tương ứng của các văn bản pháp 
luật hình sự trước đây đê giải quyết; 


d) Đôi với những hành vị phạm tội xảy ra trước 0 giờ 00 
ngày 01-7-2000 và đã có bản án, quyết định của Tòa án đã có 
hiệu lực pháp luật, thì không được căn cứ vào những quy định 
cua Bô luật Hình sự này có nội dung khác so với các điều luật 
đã được áp dụng khi tuyên án để kháng nghị giám đốc thẩm; 
trong trường hợp kháng nghị dựa vào căn cứ khác hoặc đã 
kháng nghị trước ngày 01-7-2000, thì việc xét xử giám đốc 
thâm phai tuân theo quy định tại điểm b và điểm c mục này. 


3. Ke từ ngày Bộ luật Hình sự này được công bố: 
a) Không áp dụng hình phạt tử hình khi xét xử người 
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phạm những tội mà Bộ luật Hình sự này đã bo hình phạt tử 
hình, đôi với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 
tháng tuôi khi phạm tội hoặc khi xét xứ; 


b) Hình phạt tử hình đã tuyên đôi với những người được 
nêu tại điêm a mục này nhưng chưa thi hành, thì không thi 
hành nữa và được chuyên xuông hình phạt cao nhất mà Bộ 
luật Hình sự này quy định đôi với hành vị phạm tội đó; trong 
trường hợp điêu luật mới vân giữ hình phạt tử hình, thì đối 
với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuôi, 
hình phạt tư hình đã tuyên được chuyên thành tù chung thân; 


c) Không xử lý về hình sự đối với ngườ: thực hiện hành vị 
mà Bộ luật Hình sự trước đây quy định là tội phạm ric:ưng Bộ 
luật Hình sự này không quy định là tội phaạ¡»; nếu vụ án đang 
được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình cbi, trong trường 
hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoác đang 
được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành 
phần hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa 
chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì họ 
được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt; 


d) Không xư lý về hình sự đối với người chưa thành niên 
từ đủ 14 tuôi đến dưới 16 tuổi về tội phạm có mức cao nhất của 
khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được điều 
tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người 
đó đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phản 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa châp hành hình 
phạt hoặc đang được hoãn thi hành án, thì được miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt; 


đ) Những người đã chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật Hình sự này khong quv định là tội phạm nữa hoặc 
được miền chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt 
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còn lại theo các điểm c và d mục này, thì đương nhiên được 
xóa án tích. 


4. Chính phú, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát 
nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Trung ương 
Mặt trạn Tô quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt 
trận tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Bộ luật Hình sự này 
trong cán bộ và nhân dân, nhám phát huy tác dụng của Bộ 
luật Hình sự trong đâu tranh phòng, chống tội phạm trên mọi 
lĩnh vực quản lý Nhà nước và trong đời sống xã hội. 


Nghị quyết này đã được Quốc hột nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam: hhóa X, hy họp thứ 6 thông qua ngày 
21-12-1999. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 


NÔNG ĐỨC MANH 
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ÔNG VĂN SỐ 10/2000/KHXX NGẢY 10-1-2000 
CỦA TÙA ÁN NHÂN DÂN TỐI CA0 
Về việc thi hành Mục 3 Nghị quyết cửa Quốc hội về việc 
thi hành Bộ luật Hình sự. 


Hà Nội, ngày 10 tháng I năm: 2000 
Kính gửi: 
- Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp 
- Các đồng chí Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao. 


Ngày 21 tháng 12 năm 1999, Quôc hội nước Cộng hòa xả 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X đã thông qua Bộ luật hình sự 
mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ đây gọi 
tắt là Bộ luật hình sự năm 1999). Quốc hội cũng đã thông qua 
Nghị quyết sô 32/1999/QH10 (từ đây gọi tắt là Nghị quyết) về 
việc thì hành Bộ luật hình sự. Tại Mục 1 của Nghị quyết đã 
quy định là Bộ luật hình sự năm 1999 có hiệu lực từ ngày Ô1 
tháng 7 năm 2000, nhưng tại Mục 3 của Nghị quyết đã quy 
định như sau: 


"8. Kê từ ngày Bộ luật hình sự này được cong bô: 


a) Không áp dụng hình phạt tư hình khi xét xử người 
phạm những tội mà Bộ luật hình sự này đà bo hình phạt tư 
hình, đôi với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 
tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xứ; 


b) Hình phạt tử hình đã tuyên đối với những người được 
nêu tại điểm a Mục này nhưng chưa thị hành, thì không thì 
hành nửa và dược chuyển xuông hình phạt cao nhất mà Bộ 
luật hình sự này quy định đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang 
nuôi con dưới 36 tháng tuôi, hình phạt tử hình đả tuyên được 
chuyên thành tù chung thân; 
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c) Không xư lý về hình sự đối với người thực hiện hành vì 
mà Bộ luật hình sự trước đây quy định là tội phạm nhưng Bộ 
luật hình sự này không quy định là tội phạm; nếu vụ án đang 
được điều tra, truy tố, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường 
hợp người bị kết án đang chấp hành hình phạt hoặc đang 
được tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được m›;ễn chấp hành 
phần hình phạt còn lại; trong trường hợp người bị kết án chưa 
chấp hành hình phạt hoặc đang được hoãn thị hành án, thì họ 
được miền chấp hành toàn bộ hình phạt; 


d) Không xư lý về hình sự đối với người chưa thành niên 
từ đu 14 tuôi đến dưới 16 tuổi về tội phạm có mức cao nhất của 
khung hình phạt đến bảy năm tù; nếu vụ án đang được điều 
tra, try tô, xét xử thì phải đình chỉ; trong trường hợp người đó 
đã bị kết án và đang chấp hành hình phạt hoặc đang được 
tạm đình chỉ thi hành án, thì họ được miễn chấp hành phần 
hình phạt còn lại; nếu người bị kết án chưa chấp hành hình 
phạt hoặc đang được hoàn thi hành án, thì được miễn chấp 
hành toàn bộ hình phạt; 


đ) Những người đã chấp hành xong hình phạt về một tội 
mà Bộ luật hình sự này không quy định là tội phạm nữa hoặc 
được miên chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc phần hình phạt 
còn lại theo điểm c và điểm d Mục này, thì đương nhiên được 
xóa án tích. 

Trong khi chờ các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi 
hành Bộ luật hình sự năm 1999 và Nghị quyết về việc thi 
hành Bộ luật hình sự này, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu 
các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp, các đồng chí 
Thâm phán Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện một số điểm 
sau đây, kê từ ngày Bộ luật hình sự được công bố: 


1. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc 
thâm cùng không áp dụng hình phạt tử hình đối với người 
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phạm tội mà Bộ luật hình sự năm 1999 đã bo hình phạt tử 
hình đôi với tội đó; cụ thể là: 


TT Tội danh Điều luật Điều luật theo 
theo BLHS BLHS năm 
năm 1985 1999 
1 Tội xâm phạm an ninh | Điều 7ð Điều 81 
lãnh thô 


ng Tội chống phá trại giam Điều 90 
quân dụng, phương tiện 


Điều 95 Điều 230 
kỹ thuật quân sự 


Tội vận chuyến trái | Điều 97 Điều 154 
phép hàng hóa, tiền tệ 
qua biên giới 
hành vị phá 


Tội phá huy tiền tệ Điều 98 
hủy tiền tệ) 


Tội trộm cắp tài sản Điều 132| Điều 138 

(Trộm cắp 

tài sản 

XHCN) | 
Tội hủy hoại hoặc cố | Điều 138 | Điều 143 
làm hư hỏng tài sản (đối với tài 
san XHCN) 
Tội lạm dụng chức vụ, | Điều 156 
quyền hạn chiếm đoạt 
tài san cua công dân 


t 


Tội chê tạo, tàng trừ, sử 
dụng, mua bán trái phép 
hoặc chiếm đoạt vũ khí 


Bỏ (không truy 
cứu trách nhiệm 
đối với người có 


Điều 280 
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Tội làm hàng gia, tội 
buôn bán hàng gia 
Tội cưỡng bức, lôi kéo 
người khác sư dụng trái 
phép chất ma túy 


Điều 185m | Điều 200 


Điều 227 Điều 290 
Điều 258 Điều 324 
thuê, tội làm lính đánh 


Điều 280 Điều 344 
thuê 


Trong các trường hợp trên đây, nếu khi xét xử sơ thẩm, 
phuc thảm mà xét thấy hành vị phạm tội là đặc biệt nghiêm 
trọng và theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1985 phải xử 
phạt người phạm tội với mức hình phạt cao nhất là tử hình, 
thì nay áp dụng điều luật tương ứng của Bộ luật hình sự năm 
1999 đe xứ phạt người pham tội với mức hình phạt cao nhất 
mà điều luật tương ứng đó quy định. 


Tội làm môi giới hối lộ 


Điều 167 Điều 156 


Tội bỏ vị trí chiến đấu 


Tội tuyên mộ lính đánh 


2. Trong mọi trường hợp khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc 
thẩm cùng không áp dụng hình phạt tử hình đôi với phụ nữ có 
thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuôi khi phạm tội 
hoặc khi xét xử về tội phạm mà Bộ luật hình sự năm 1999 vẫn 
quy định hình phạt tư hình. 


3. Trong mọi trường hợp hình phạt tử hình đã tuyên đôi 
với người phạm tội được nêu tại điểm a Mục 3 của Nghị quyết 
và ban án đa có hiệu lực pháp luật, nhưng chưa thì hành, thì 
mặc dù đã có quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân 
giam án tư hình (trong trường hợp người bị kết án có đơn xin 
an giam án tử hình) hoặc đã có các quyết định không kháng 
nghị cua Chanh án Tòa án nhân dân tôi cao và Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao (trong trường hợp người bị kết 
án không làm đơn xin ân giam án tư hình), Chánh án Tòa án 
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đã xử sơ thâm cho hoãn thi hành án và báo cáo lên Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao theo tình thần quy định tại khoán 5 
Điều 229 Bộ luật tố tụng hình sự. 


4. Khi xét xư sơ thâm, xét xử phúc thầm, xét xử giám đốc 
thầm một vụ án hình sự cần kiêm tra xem tội phạm mà bị cáo 
bị truy tố hoặc bị xét xư, thì Bộ luật hình sự năm 1999 có quy 
định là tội phạm nữa hay không; nếu Bộ luật hình sự năm 
1999 không quy định là tội phạm, thì áp dụng điểm c Mục 3 
của Nghị quyết ra quyết định đình chỉ vụ án đối với họ. 


5. Khi xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, xét xử giam đốc 
thẩm đôi với bị cáo là người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi, cần kiểm tra xem tội phạm mà bị cáo bị truy tố 
hoặc bị xét xử, thì Bộ luật hình sự năm 1999 quy định mức cao 
nhất của khung hình phạt là bao nhiêu năm tù; nếu xét thấy 
việc truy tố, xét xử trước đó theo khung hình phạt mà Bộ luật 
hình sự năm 1999 quy định mức cao nhất của khung hình 
phạt đó từ 7 năm tù trở xuống, thì áp dụng điềm c Mục 3 của 
Nghị quyết ra quyết định đình chỉ vụ án đối với họ. 

6. Đối với người bị kết án thuộc các trường hợp quy định 
tại các điêm c và d Mục 3 của Nghị quyết đang được tạm đình 
chi chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình 
phạt hay chưa chấp hành hình phạt, thì tạm thời chưa ra 
quyết định thị hành án. 

Nhân được Công văn này đề nghị các Tòa án nhân dân và 
Tòa án quân sự các cấp, các đồng chí Thầun phán Toa án nhàn 
dân tối cao cần tô chức nghiên cứu kỹ và ti!1en khai th:íc hiện 
ngay. 

CHANH ÁN 
TÒA ÁN NHÀN ĐÂN TÔI CAO 
TRỊNH HỒNG DƯƠNG 
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